Hạt nhân của cả ba đông vị của hiđro đêu là nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch 
(phản ứng tông hợp hạt nhãn). 


(1) 4:H-—›;He+ 2 'B AE=- 2,5 x 10” k3 

Nhiệt cúa phản ứng trên là nguồn năng lượng trên Mặt Trời. Đó là phản ứng khởi 
đâu cho việc tông hợp các nguyên tố trong vũ trụ. 

(2);H+2H-› jHe+¿n AE=- 2,9 x 10°kJ 

(3);H+H -> Hex+,n 


Phán ứng thứ (3) này (phản ứng tổng hợp đotêri và triti) xảy ra ở nhiệt độ thấp 
nhất trong số các phản ứng tống hợp hạt nhân đã biết; tuy vậy nhiệt độ đó cũng tới 
khoảng 40 000 000 °€ (40 triệu độ)! 


Nhiệt độ cân thiết để “môi” cho ba phản ứng trên xảy ra là từ 10 tới 10/ độ (tức 
là từ 1 triệu độ tới 10 triệu độ)! Đó là nhiệt độ khi cho nố một quả bom nguyên tử. 


Ba phán ứng trên đã được dùng để chế tạo bom nhiệt hạch (thường gọi là bom H, 
bom khinh khí) đà được thử nghiệm nhiều lần với sức công phá khủng khiếp! 


Mặt khác, các nhà khoa học vẫn không ngừng nghiên cứu tim cách kiểm soát, 
khống chế nhiệt độ khống lỏ do phản ứng phát ra để dùng vào mục đích hoà bình. 


Cuối năm 2005, khối cộng đỏng châu Âu (EU), Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Hàn 
Quốc, Nhật Bán đã góp những khoản tiền khống tỏ (13 tỉ đô la) để thực hiện dự án 
xây dựng thứ nghiệm tại miễn Nam nước Pháp lò phản ứng nhiệt hạch TTER đầu tiên 
trên thế giới dựa trên phản ứng (3), phản ứng tống hợp đotêri - triti. 


Nếu dự án thành công, kiểm soát được phản ứng nhiệt hạch thì Ìoải người sẽ có 
một nguồn năng lượng vô tận vì: 


1. Nguồn cung cấp nhiên liệu đotêri là đại dương, không bao giờ cạn kiệt. 


2. Tríiti được điều chế nhần tạo bằng cách dùng một luồng nơtron (trong lò phản 
ứng phân hạch) băn vào bia lití theo phản ứng 


øn + sLi —> ;H + ;He 
Liti có chủ yếu trong khoáng chất aluminositicat LiAIS,0, khá phổ biến trên Quả Đất. 
Được như vậy, nhăn loại sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào uranium và các nhiên 
Liệu hoá thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt) đang cạn kiệt dân. 
1.1.2. VỊ trí của hidro trong hệ thông tuần hoàn 
Hiđro không có vị trí nào thoả đáng trong các nhóm của hệ thống tuần hoàn. 


Vì chỉ có một electron hoá trị với số oxi hoá +1, nó có đủ căn cứ để được xếp vào 
nhóm 1A (nhóm kim loại kiểm). 
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Tuy nhiên, không giống các kim loại kiêm khác, hiẩro góp chung electron với các 
phì kim mà đáng lẽ nó phải mất đi. Giống như một phi kim, nó có năng lượng ion 
hoá rất lớn (T =13,6 eV), chẳng những lớn hơn của liti (I = 5,39 eV) mà còn lớn hơn 
cả năng lượng ion hoá cúa clo (T= 13,01 eV) là một phi kim điển hình. 


Mặt khác, cũng có thể xếp hiđro vảo nhóm VIHIA. Giống như các haloqgen, nó tỏn 
tại ở dạng phân tử lưỡng nguyên tử (H,) và làm đây lớp electron bằng hai cách: 

- Hoặc là nhận electron của kim loại để tạo thành anion (ion hiđrua Hr, số oxi 
hoá -1). 

- Hoặc là góp chung electron với phi kim. 


Tuy nhiên, hiđro có độ âm điện thấp (x = 2,1), thấp hơn bất cứ halogen nào và 
hơn nữa ion hiđrua H- ít gặp lại rất hoạt động, trong khi đó các ion halogenua X- lại 
rất phố biến và bền. 


Hiểro có tính chất độc đáo như trên là do kích thước của nó rất nhó. Nó có 
năng lượng ion hoá lớn là do electron rất gản hạt nhân, lại không có lớp vỏ 
electron chắn điện tích dương của hạt nhân. Nó có độ âm điện tương đối nhỏ (so 
với các phi kim) vì nó chỉ có một proton (một đơn vị điện tích dương) hút các 
electron liên kết. 

Vì những tí do trên nên có tác giả xếp hlđro vào nhóm ÏĨA, có tác giả xếp Vào 
nhóm VHA và thường xếp cả vào nhóm TA và nhóm VIIA. 

Trong các phần dưới đây, hiđro sẽ thế hiện như một kim loại (nhóm TA) hay một 
phi kim (nhóm VIIA) tuy theo tính chất mà ta nghiên cứu. 


1.2. Sự phân loại các hiđrua (cấu trúc, tính chất, điêu chế mỗi loạ1) 
Dựa vào cấu trúc và tính chất của liên kết, người ta chia các hiẩrua lầm 3 loại: 


- Hợp chất của hiđro với các kim loại hoạt động khối s là những tình thế rắn, 
không dần điện. Đó là các hiđrua muối (hay hiẩrua ion) 


- Các kim loại khối đ và ƒ kết hợp với hiđro tạo thành các hợp chất rắn không ứng 
với thành phần tỉ đối (thành phản hợp thức), dân điện, nên được xếp vào hiđrua 
kim loại. 


- Hâu hết các hợp chất của hiđro với các nguyên tố khối p là những hợp chất 
phân tư bay hơi nên được xếp vảo loại hiđrua phân tử hay hiđrua cộng hoá trị. 


Trên thực tế hiđrua của một số nguyên tố như Be, AL... khòng hắn là hiđrua muối 
cũng như không hăn là hiđrua phân tử mà ở trạng thái trung gian. 


Bảng 4.1 trình bày hiđrua của các nguyên tố trong hệ thống tuản hoàn. 
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Bảng 4.1. Các hiđrua 





H3 Hạ 
LH BeH¬ CalHan+2 RHh L1zO HI: 
NaH MgH+ AIHa|SiH¿  PHạị lHạ§ HC: 


i | 
KH Call; SH 4 TìH2 VHỊ CHỈ; — TeH, CoH› NiH; CuH Z⁄nHy Galy| GeH¿  AsHy HạSẽ HBr] 


RbH SrH› YH+a Z1L›; NbHỊy - s , b PdH+ ApH CdH: InH; | SnH; Sblly IlaTc IH 
€SH BaH¬ HTLa TAH+‡ - — — — ›— AuH HẹH; 1IH; | Phllà BIHq TPo — —, 
- = F ˆ | 
Các hiđrua rắn ở nhiệt độ phòng | Các hidrui khi 
ở nhiệt độ phòng, 





——-————ẪẪẪ  E—L_———- -~ 


Sau đây ta xét từng loại h1iđrua. 
1,2,1, Hiđrua muổi (hay hidrua ion) 


Các hiđrua nhóm TA là những tỉnh thể có cấu trúc kiểu NaCl và các hiđrua nhóm TA 
có cấu trúc giống các halogenua kim loại nặng (PbCL). 


Trong tỉnh thể hiđrua loại này gồm có cation kim loại và anion H. Bán Kính ion 
H trong pha khí khoảng 2,0 Ầ (so với bán Kính nguyên tử H là 0,53 À), cön HhÊn 
tính thể thì thay đổi từ 1,26 À ở LH đến 1,54 Ẳ trong CsH. 


Sự thay đối đó chứng tỏ, hai electron bên ngoài liên kết một cách lỏng lẻo với 
một đơn vị điện tích dương (một proton) trong nhân và do đó, nó dê bị biến dạng, 
dễ bí nén. 

Các hiđrua muối không tan trong các dung môi khan (không phải là nước) thông 
thường nhưng nó tart trong halogenua kim loại kiêm nóng chảy. 

Điện phản dung dịch muối nóng chảy đó thì khí hiđro H, được giải phóng ở anot 
(nơi diễn ra sự oxi hoá). 


= điện phăn 
^H tráng chảy) ..= Hy +e. 


Điều đó chứng tó.một cách hiến nhiên sự tồn tại của ion H-. 

Phản ứng của các hiđrua muối với nước xảy ra rất mãnh liệt. 

Trong nước, ion F là một bazơ mạnh, nó “đây” H7 của các phân tử nước tạo thành 
H, và OH-. Ví dụ: 


NaHu„ + H;Ôm —> Na ta + 0H + Hạyy- 


Khi để hiđrua muối ở dạng chia nhỏ trong không khí ẩm, nó tự bốc cháy. NÑgọn 
lửa này rất khó dập tắt bởi vì ngay cả C0, cũng bị khử khi tiếp xúc với hiđrua kim 
loại nóng (di nhiên là không dùng nước được vì nó sẽ tạo thêm H,). Chỉ có thê dập 
tất bằng chất rắn trơ, như cát... 
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Các ion hiđrua Hr cũng là một chất khử mạnh, chăng hạn nó khử T¡(V) thành kim loại. 


TIỂU + 4LiH, — Tí, + 4LÄCU,) +2H2 


Vì không có dung môi thích hợp nên ứng dụng của các hiđrua muối cũng bị 
hạn chẽ. 


Có thể điều chế các hiđrua muối nhóm IA, TA (Ca, Ba, ŠSr) bằng cách cho hoá hợp 
trực tiếp các kim loại đó với H,. 


Zli Và + Hạyy —— 2LiH,n t.„(LIH) = 680907) 
Cau + Hài ——> CaH2 t.„(CaH,) = 816C. 
Các hiđrua muối có thể dùng làm nguồn tạo ra H, nhưng phải bảo quản ở môi trường 
khô ráo. 
1.2.2. Hidrua kim loại 


Nhiều nguyên tố khối đ và ƒ tạo thành hiđrua kim loại có công thức là MH, và MH, 
nhưng thường là không phù hợp với thành phân tỉ đối. 


Vĩ dụ: TIH, „, ScH_.„ VH,.,, ZrH 


1,30 >1,75" 


Hâu hết các hiđrua này đêu dẫn điện nên có tên là hiđrua kim loại. 


Các hiđrua loại này không phản ứng với nước. 
1.2.3. Hidrua cộng hoá trị 


Các nguyên tố khối p hoá hợp với hiẩro tạo thành các phân tử có liên kết cộng 
hoä trỊ. 


Tuỳ theo quan hệ độ âm điện của nguyên tố tạo hiđrua với hiểro mà hiđro thẻ 
hiện số oxi hoá âm hay dương. 


Dựa vào số electron và số liên kết trong phân tử hiđrua (theo cấu trúc Lewis 
(Lơuyts)), có thế chia làm ba loại hiđrua cộng hoá trị. 
a) Các hợp chất khuyết electron 


Là những hiđrua trong đó không đủ electron hoá trị để xếp thành bát tử xung 
quanh nguyên tử trung tâm. 
Chăng hạn phân tử điboran B.H,. Cấu trúc của nó cản 16 electron hoá trị đề 8 
nguyên tử củng liên kết với nhau mà thực tế chỉ gqỗm 12 electron hoá trị. 
Câu trúc của phân tử điboran được mô tả như sau: 
II = - 


° xế ¬^H⁄Z⁄ h 


(*) tà. (NaH) = 800°C ~ t_ (NaŒU) = 8000C 
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Một cảu H và hai nguyên tư B tiên kết với nhau bằng liên kết ba tâm, hai electron: 
môi nguyên tử B có 8 electron và môi nguyên tư H có một cặp electron, như vậy các 
obitan hoá trị của tất cả các nguyên tử đêu được thoả mãn. 

Liên kết cầu H ba tâm, hai electron yếu hơn liên kết ở các đâu: hai trung tâm, 
hai electron. 


Có hai loại boran: BH, „ và B.H..„ kém bên hơn. 


Bảng 4.2. Một số hiđrua cộng hoá trị 


Nhóm IHA Nhóm IVA Nhóm VÀ Nhóm VIA Nhóm VIIA 


























| B.H, CH. NH, H,O HE 
ĐÐ:boran Iámetan AI TOPITaC DƯỚC hiđro florua 
B L 

SIH : PH. HS HC] 
silan photphin hiđro sunfua hiđro clorua 
GecH, H;Šc HBr 
điecmanan hiđro selemita hiđro bromua 
SnH, SbH; H,le HI 
Stanan stibin hiđro telurua hiđro Iotua 


b) Các hợp chất đủ electron 
CH, tả một ví dụ. 


Tất cả các nguyên tố nhóm IVA, mỗi nguyên tử đều có bốn electron hoá trị, đêu 
tạo thành Liên kết đủ electron. 

c) Các hợp chất giàu electron 

NH: tà một ví dụ về hợp chất giàu electron. 

Trong phân tử NH,, bốn nguyên tử chí Liên kết với nhau bằng sáu electron hoá 
trị. Cặp electron dư tạo thành một cặp electron không tiên kết. 

N 
H *"H 
-H 

Vì sao hiđro không tạo ra hợp chất với các nguyên tố từ nhóm VÀ đến nhóm VIIA 
có số oxi hoá lớn nhất ? 

Đó là do độ âm điện của hiđro tương đối thấp. Chẳng hạn, khi kết hợp với hiđro, 
photpho chỉ tạo ra hiđrua PH, dư electron chứ không phải là PH, đủ electron. 


Với các nguyên tố có độ âm điện lớn như clo, photpho có thể tạo ra cả PCL, và 
PGL, (hợp chất đủ electron). 
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d) Tổng hợp các hiđrua cộng hoá trị 

- Tổng hợp trục tiếp từ các nguyên tố : 

Điều kiện tông hợp trực tiếp các hiđrua cộng hoá trị phụ thuộc vào hoạt động hoá 
học của các phi kim. Chăng hạn, với nguyên tử nitơ có liên kết ba (NÑ =N) rất bên, 
phải tiến hành ở nhiệt độ cao và áp suất lớn : 

3002°€.,2S0at, xt 
——————— Ta s. 
Ngay + 3H ———DD 2NH, AH =-91,8 kJ 

Còn đối với phi kim hoạt động như flo (F,), phản ứng diễn ra mãnh liệt ngay ở 
nhiệt độ rất thấp : 

F 


: tš—l96°C.vt 


2(k) + Hy =, men. 2HF AH „..= 546 kJ 


(k) 
— Proton hoá một bazơ Bronstet 


Vi dụ : LNu, + 3H,ÔẠy —> 3Li(0H)\¿« + NH;ư 


Trong trường hợp trên thi bazơ Bronstet là ion ritrua N.. Nếu để sản xuất NH, 
ở quy mô thương mại thì chất đâu Li.N quá đắt - nhưng đày là phương pháp quan 
trọng trong phòng thí nghiệm để điều chế ND, (D là đơteri). 


Nước là axit đủ mạnh để nhường proton cho bazơ NỶ- rất mạnh. 
Trong khi đó, các axit mạnh như H50, nhường proton cho bazơ yếu ÔÌ. 


: t 
Ví dụ : NaC( „+ H,SO¿ 4 ——— NaHSO/„ + HC, 


40) 
1.3. Sự biến đối tính axit ~ bazơ của các hiđrua 
1.3.1. Độ bên của các hiđrua 


Bảng 4.3 liệt kê năng lượng tự do tạo thành chuẩn (AG2,) của các hợp chất nhị tố 
của hiđro với các nguyên tố khối s và khối p. 


Qua bảng 4.3 ta thấy: 
Có sự biến đối đều đặn độ bên của các hiđrua. 


- Tất cả hiđrua của nguyên tố khối s đều có AGˆ, <0 (trừ BeH,) và do đó đêu bên 
(vẽ rnặt nhiệt động học). 


- Hiđrua của tất cả các nhóm nguyên tố khối p có AGÈ, <0 đều bên, nhất là hiđrua 
của các nguyên tố đầu họ (CH,, NH., H,0, HF). 


Theo chiêu từ trên xuống dưới độ bẻn giảm dân. 

Sở đi như vậy là do bán kính nguyên tử tăng, sự xen phủ của hiđro với các obitan 
s§ Và D của các nguyên tử liên kết yếu dân làm cho lực liên kết X - H giảm dản. 

Từ nhóm TVA đến nhóm VIIA, hiđrua của các nguyên tố nặng bên dàn. Chẳng hạn 
SnH, thu nhiệt mạnh, còn HT thi thu nhiệt rất ít, 
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Bảng 4.3. AG?,, (k.J/mol) của các hiđrua khôi s và khối p 


Nhóm 


LIH() lBeH,(@) |B.,H,(k) | CH,(@Œ) |NH,(k) |HO() ¡HE (k) 
























-68.4  |(+20) +867 |-507 l-l65  -237] | 2732 

y NaH() |MẹH;(r) |AIH; () | SiH,(k) |PH,@Œ) [HS &) ÏHCI kì 

— | 33.5 -35.9 (—]) +56.9 +13.4  |-33,6 -05.3 

„ JKHứ) |CaH,() |GaH,  |GeH,k) AsH,() -H,Se (K) | HBr (k) 
¡ ~36 -1472 >0 I+ll34 |+689 |+lSs9 |—53.3 















H.Te (K) | HI (Œ) 


_ >() +1-ÿ 


RbH (r) 
30 


SrH1: (r) 
I4] 


SnH, &) SbH, (k) 
+l&33  !|+l47.8 





1.3.2. Phản ứng của các hiđrua với nước 


Tác dụng của các hiđểrua với nước phụ thuộc một cách có quy luật vào vị trí của 
các nguyên tố tạo hiđrua trong hệ thống tuần hoản. 


Bảng 4.4. Tóm tắt tác dụng của các hiđrua với nước 


Nhỏm Nguyễn tô Tương tác với nước Ví dụ 


Na H~H.OH —> 
Giải phỏng ÍT, E2! Na: LOHH (môi trường 
bazơ mạnh) 


SH. 4HOH->4H.~Si(OH), | 
- (mồi trường bazơ yêu) 





Km loại kiêm, 


VN hgIêa ' kiêm thố 







[IFA,VA | B.,SI Cải phóng H, 
CC, Ce, Sn. P. 
As,Sb 


| Kết hợp với H~ NHỊ.+ HỌI S NT; OH] 
VÀ N _ : KUƯIƯNN 3 
Của nước (mối trường ba⁄Zơ véu)} 


H2 +15) 2s, b¿(} sp lề 
(môi trường axIt yếu) 


| 


IIVA, VA 


Không phản ứng 


VIA J3 :5SC: D6 Phân l¡ theo kiểu axit 





HCI + 1O > HO" CF 


(môi trường ¡xIt mạnh) 


VITA F.CI, Hr, I + Phân l¡ theo kiểu axit 


-————-— ———ễ——- -—-..—- - ;_— —————— 
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Qua bảng trên ta thấy: 


Theo chiêu từ trái sang phải trong hệ thống tuân hoàn, khi đi từ hiđrua ion 
(nhóm TA, HA) đến hiđrua cộng hoá trị (tờ nhóm IHA đến VITA), tính bazơ của dung 
dịch các hiđrua giảm dẫn, đồng thời tính axit tăng dản (từ môi trường bazơ mạnh 
đến möi trường axit mạnh). 


Do tính axit - bazơ của dung dịch các hidrua cộng hoá trị có tâm quan trọng đặc 
biệt về mặt lí thuyết cũng như trong thực tế nên sau đây ta nghiên cứu một cách 
chi tiết hơn. 


1.3.3. Sự biến đổi tính axit - bazơ của các hiđrua cộng hoá trị 
Bảng 4.5 sau đây cho biết trị số pK 2) của dung dịch các hiđrua cộng hoá trị (xác 


đính bởi thực nghiệm). 


Bảng 4.5. pK_ của dung dịch các HX 


Hidrua NH, H0 HF n = 
mơ 

pK, 35 16 3 `: 
: 

PH, HS H(CI =& 

27 7 37 & Si 

H„Se HBr S: 

4 -8 đồ 

ha 

H,Te HI @ 

®J‹ 

3 -10 R 


Độ am điện cúa Ä tăng, độ phân cực của tiền kết X - H tăng, tính axit tăng. 

Qua bảng trên ta thấy: 

(1) Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, nói chung tính bazơ của dung dịch các 
hiđrua giám dẫn, tính axit tăng dân (trị số pK, của một số dung dịch hiđrua được 
ghi dưới cöng thức môi chất). 


(2) Trong một nhóm A, theo chiêu từ trên xuống dưới, tính axit của dung dịch 
các hidrua ngày càng tăng. 


Đo lá do tính axit của các hiđraxit (cùng rihư của các axit nói chung) phụ thuộc 
vào chõ trong dung dịch, nguyên tử hiđro của phân tử axit dễ tách ra thành lon 
hiđro H* (dúng hơm là thành ion H,0”° và thường kí hiệu là H'.aq) đến mức nào. 
Điều này phụ thuộc vào hai yếu tố: 


(1) pẾ = -Ìog K, 
K, 1ã hàng số phản lì axit. K, cảng lơn, pK_ càng nhỏ, tính axit càng ranh. 


195 


- Độ phân cực của liên kết X - H càng lớn thì trong dung môi phân cực (cụ thể ớ 
đãy là nước) liên kết càng dễ đứt, H* càng đề bị tách ra. 


Độ phân cực của liên kết lại phụ thuộc vào độ âm điện của nguyên tố tạo hiđrua; 
độ âm điện của nguyèn tố đó càng lớn thi độ phân cực cua liền kết càng tăng. 


- Độ bền của liên kết giữa phi kim và hiđro (liên kết X - H). 

Độ bên của liên kết X - H càng kém thì trong dung dịch, H” càng đề bị tách ra. 
Từ hai yếu tế trên, ta xét: 

Trong chu ki: 


Đối với dãy hidrua NH., H0, HF chăng hạn, độ âm điện tăng dân từ N đến F, độ 
phân cực cúa liên kết N - H, Ö - H, F - H cũng tăng dàn. 


Mặt khác, bán kính nguyên tử N, 0, F không khác nhau nhiêu lắm, lực liên kết 
X- H khác nhau cũng không lớn, vi vậy mà vai trò hàng đầu ở đày là sự khác nhau 
về độ âm điện cúa các phi kim. 

Vì vậy, từ NH, đến HF, độ phần cực cúa liên kết XH tăng, tính axit tăng. 

Trong các nhóm A 


Trong trường hợp các hiđro haÌogenua chăng hạn, có sự giảm độ phân cực của 
liên kết H - X từ HF đến HI, nhưng do bán kính nguyên tử của flo và iot khác nhau 
nhiều nên độ bên của liên kết giảm dân từ HF đến HI. 

Năng lượng tiên kết H - F là 585,2kJ/mol, còn ở H - I tà 296,80k), như vậy giảm 
tỏi hai lân! 

(Củng có thể dựa vào bảng 4.3 đề biết độ bên của các HX: 

AG” (HF)= -273,2 kJ/mol; AG) (HD= +1,7 kJ/mol). 

Do đó, ở đây tính axit tăng theo chiêu giảm năng lượng liên kết H - X: 


Ở trên ta đã xét sự biến đổi tính axit - bazơ cúa các HX dựa vào các dữ kiện 
thực nghiệm. 

Sau đây ta sẽ nghiên cứu một cách định tượng các yếu tố anh hưởng đến độ mạnh 
của các hiẩraxit (HX), từ đó tính toàn tìm ra pK_ của dung dịch các HX. 
1.3.4. Những yếu tô ảnh hưởng đến độ mạnh của các hiđraxit (HX). 
Tĩnh pK_ của dung địch các HX 

Axit Hš trong dung dịch nước phân li theo phương trình: 

TH vn “ Hạn ' Xa) 
Sự biến đổi năng lượng tự do Gibbs của quá trình trên: 


AG0 = AH0 - TAS9 


a) Xác định AR? (sự biến đổi entarnpi của quá trình) 


Có thể hình dung quá trình phân li xảy ra theo một số giai đoạn và xác định sự 
biến đổi năng lượng tự do của quá trình theo phương pháp chu trinh Born-Haber 


HX Tp H + Xu 
(nh na" 0) (aq) 
AH,(@) | AHan 
ANH. Hụu Xu 
| k 
D 
HẤw) ————————————  !'\(y\ ở b 


Trong sơ đồ trên: 
D: là năng lượng phân l¡ của phân tử khí HX. 
[: là năng lượng ion hoá của hiẩro. 
E: là ái lực với electron của phi kim X. 
AH,, AH, chỉ năng lượng hiđrat ho. 
AH, tà năng lượng khử hiổrat. 
lỒ BẮ, là nhiệt của phản ứng (ở p const) 
Theo chu trinh trên ta có: 
ẨN ếc -AH,+D+I+AH, +E+AH,. 
Bảng 4.6 dưới đãy ghi các số liệu cân thiết cho việc tính toán: tính ra kcal/mol. 


Bảng 4.6. Một số số liệu tỉnh toán cần thiết 
của các hiđro halogenua (kcal/moil) 


T—=ne HF HCI HBr HI 

ID 134,6 103.2 87,5 71.4 

E 82,2 N73 S2,0 )57 

| 315 315: 315 315 
AH,+AH, -384,0 -348,8 --340,7 -330,3 

AH, =<}†;5 =(Ậ 7 -5,0 —5,5 

AS9 -20,8 Hs... “9 | Tà 


b) Xác định AS? (sự biến đổi entropi của quá trình) 
Đại lượng AS° được xác định theo phương trình : 


AS°=S 


b.. dd §U., ¿S0 
Hạn ga),  HÃ(am 
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Dựa vào các số liệu trên, tính được A6? của quá trình phân li các HX. 
(AG? = AH9 - TẠS®) 


Hằng số phân li K_ của các axit HX liên hệ với sự biến đổi năng lượng tự do của 
quá trình phân lí theo phương trinh 


AG° = -RTInK, 


Kết quả tính toán được dẫn ra sau đây (ở 250C) 


Halogenua hidro HE HCTI HBr HI 
Ai” —=3 — 13.7 = 15,2 — 14. 
TAS — Ố — 4 — 3 — Ì 
AƠ" 3 -- TÔ - 12 — l3 
pK, tính toán 2 — 7 —9 - TÔ 
pK, thực nghiệm ° — 7 —9 — [0 


Kết quả tính toán hằng số điện li K_ theo phương pháp chu trình nêu trên phù 
hợp một cách đáng ngạc nhiên với kết quả xác định K băng thực nghiệm (Vì trong 
dung dịch HF có sự tạo thành liên kết hiổro ta không xét ở đây nên kết quả chư 
phù hợp tốt). 

Đó là cơ sở lí thuyết giải thích sự biến đổi tính axit của các hiđraxit trong hệ 


thống tuần hoàn. 


2. CÁC OXIT VÀ HIĐROXIT 
2.1. Öxit 


0xi là nguyên tố có nhiều nhất trên mặt đất, tồn tại ở trạng thái tự do cũng như 
trong vô số các oxit, silicat, cacbonat, photphat... và trong nước. 


Hâu hết các nguyên tố (trừ He, Ne, Ar) đều tạo thành ít nhất một oxit, trong đó 
nhiều nguyên tố hoá.hợp trực tiếp với oxi. 


Tính chất lí, hoá học của các oxit rất đa dạng vả trải ra trên một điện rất rộng. 


- Một số oxit ở thể khí, ngưng tụ ở nhiệt độ rất thấp như CO (nhiệt độ sôi \à -192 9G; 
một số khác ở thể rắn nóng chảy ở nhiệt độ rất cao, chăng hạn BeO (t_.= 2530 90). 


- Vệ tính dân điện thì bao gồm chất cách điện (như MgO), chất bán dân (như 
NiO), chất dẫn điện (như ReO.), chất siêu dân (như YBa,Éu.O.). 


- Một số có nhiệt tạo thành rất dương (AH(NO)= +90,3 kJ/rmaol), số khác lại có 
nhiệt tạo thành rất âm (AHE(C0,)= -393,5 kJ/mol). 
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- Gó những oxit rất bên đối với nhiệt (như Ca0), có chất lại khòng bên (như Hg©); 
có oxit rất hoạt động như Li;0, ngược lại có chất hoạt động kém (như Fe,0,). 


- Có oxit có tính bazơ; có oxit mang tính axit; có oxit mang cả tính axit lần tính 
bazơ; có oxit không có tính axit cũng như tính bazơ (oxit trung tính). 
2.2. Phân loại các oxIt và hiđroxit 
2.2.1. Các ox1‡ 

0xit là các hợp chất nhị tố (gồm hai nguyên tố) của oxi, (kí hiệu là E - 0O), 

a) Các nguyên tố có độ âm điện thấp (kim loại) tạo thành oxit bazơ 

Liên kết E - O là liên kết ion. 

lon 0° có tính bazơ: 

Đa 4H00, 
Chăng hạn, bari tạo thành oxit bazơ BaO. 


_—> 20H uy 
Phản ứng với nước: 
2+ = 
BaO,„ + H;Ôụ _> BA (aa) + 20H 
Phản ứng với axit: 
+ 2+ 

BaO ~ 2H kì —> Ba su + H;Ôm 
b) Các nguyên tổ có độ am điện cao (phi kim) tạo thanh oxit axit 
Liên kết E - O là liên kết cộng hoá trị. 
Chẳng hạn lưu huỳnh tạo thành oxit axit S0. 
Phản ứng với nước: 

S0 Ta H;Om = H50 va 
Phân ứng với bazơ: 


2(k = Hư bã HồÔ vạn) 


S2 + 20H _—> SỐ + H,Ủy, 


c) Các nguyên tổ có độ âm điện trung gian (một số phi kim và kim loại) tạo 
thanh oxit lưỡng tính 

Chăng hạn nhôm tạo thành oxit lưỡng tính AL0:. 

Phản ứng với axit: 


L0: + 6H 


Phản ứng với bazơ: 


AL,0, + 20H, „+ 3H,0 —> 2AI(OH)z,„„ 


Nước (H.0) cùng được coi là oxit lưỡng tính. 


34+ 
—> 2A + 3H,0Ay 


Bảng 4.7. Sơ đỏ phản ứng của các loại oxit với nước, axit và bazơœ 





()vit Dbazo 


. +H,O —> lăng nông độ O1 






3 IL.—O 

Z kei "- SẢN- ~ ]) ï 2] by ¿ + () 

=í = [tên kết ion axIt -> Muôi VỀ cuống) Hà Š 

“= E 

F= = + axit —> Muôi (E,.. )- H,O 

E “c : ~ ⁄ Con k2 

2 le ()xit lưỡng tính | ma 

=-e| 5+e + bazơ —> Muôi (E..„;ú„) + H:O 

s £|5“= =.) s. SE 
c9) cˆ) 2, 

Ầi ấy | CV dxi + bazơ —> Muối (E... )*H.O 

$S cụ “2 sí UNXOLHIOIT Š 


LEO 
Pa. si + nở nông đỗ HÌT 
| liên kết cộng hoa trị HO —> lãng nông độ Ì  L) 





Ngoài các oxit nêu trên trong đó oxi có số oxi hoá -2 (ÖrZ), còn có các peoxif, 
supeoxit và các oxit kiểu muối. 


- 0xit kiểu muối: 

Uf dụ: PB.0. s Pb?*(PbO, )2ˆ metaplombat chì 
Pb.0, = Pb? (Pb0,,)4- octhoplombat chì 
Fe,0, = Fe2'(Fe0.), ferit sắt 

- Peoxit: M.O., (M =Na, K, Rb, 6s) và Ba0.. 

- ðupeoxrf: MO. (M = K, Rb, s). 






LOẠI Chứa lon Số oxi hoá 


OXII ©Oˆ _—3 
DCOXỈI Óš (:QÒ— Q:|*~ =1 
SUDEOXII O; :O= O} =' 


Tất cả các peoxit và hợp chất peoxit đều chứa ion peoxi [O-0]2~. lon 02“ có thê 

coi như sản phâm của sự kết hợp hai electron vào phãn tứ oxi: 
0,+ 2e —> 0ˆ" 

2.2.2. Các hidroxit 

Hiẩroxit (tức là hiđrat-oxit) được coi như sản phãm của sự kết hợp các oxit tương 
ứng với nước; phản ứng kết hợp đó có thể xảy ra trực tiếp nhưng nhiều hidroxit phải 
điêu chế bằng cách gián tiếp. 

Thường người ta chia hidroxit thành hiđroxit-bazơ, hiđroxit axit, hidroxit 


lưỡng tĩnh. 


Bazơ được coi như sản phâm của sự kết hợp nước với các oxit bazơ. Bazo có thể có mnột 
nhóm hiäroxit (0H) như Na0H, TIOH; hai nhóm hiđroxit như Ba(OH).; ba nhóm như 
Fe(0H).; bốn nhóm như Th(0H),. Cho đến nay chưa biết các bazơ có năm nhóm 0H.. 
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Axit được coi như sản phẩm của sự kết hợp nước với các oxit axít. Tuy theo số 
nguyên tứ hiđro trong phân tử axit có thể thay thế bằng kim loại, có thể có: 


- Gác axit một lần axit như HNO,, HP0:... 
- Các axit hai lân axit như H,S0,, H,Cr0,... 
- Các axit ba lần axit như H,B0., H,PO,... 
- Các axit bốn lần axit như H,Si0,, H.P.,0 


á 2 7"" 


- Các axit năm lân axit như H z0 s;-l1c} 0) quai 


- Các axit sáu lần axit như 1c LỒU¿¡ 


Người ta cũng ởã biết dẫn xuất của axit bảy lần axit như M;PO,, nhưng bản thân 
axit thì chưa biết. 


Cũng cân lưu ý răng đối với một số axit, chỉ có một số nguyên tứ hiẩro (chứ không 
phái tất cá) có khá năng thay thế bằng kim loại, ví dụ axit photphorơ H.P0, là axit hai 
lăn axit (H,PHO.), axit hipophotphorơ (H,PO,) là axit một lần axit (HPH,0,) v.v... 


Bảng 4.8 sau đây ghi một số phản ứng axit - bazơ điển hình của các oxit và 
hiđroxit với nước. 


Bảng 4.8. Một số phản ứng axit - bazơ điền hình 
của các oxit và hiđroxit vói nước 


--.—~ TT -—— 





Kiểu oxit (hiđroxit Kí hiệu Phản ứng điển hình 
| AxItL mạnh Á nNG 1,QO-> SV) từng | 2H 
_AxiLyêu à | CO... 111 si S= HCO. ! 1Í 


-(kl X14) Lad) 


Lưỡng tính (tính axit trội hơn) | L{(a) GeOsÈ 2HàO + 2OHiy, y Oe(OH), 


_= (aq) 

s„ | “n"(OH), +H_ ->Zn? !H,O 
Lưỡng tính L SH | ` Sạn Tu, là lIC luc 

ke Zm(OED ti ÔH — Zn(OI 1 

`. so. x 

[ rỡng tính (tnh bazơ trội hơn) |L(b) sẽ Cu(OH)„„ ắ Hộ ti CuOH}2= H.O 
Bazơ yêu | b tS. |0 60011], ve: TELONH hoại TP 4È) | ni 
azơ mạnh B Li2O„ + HO — 2Li2uy Ð 20H, | 
Trung tính f IN;O(jr HO —> Không có phản ứng 
Tạo thành “1toón LÍ” 1Í ZrO@(OL uy? Hà II: ZrÔ»,, a4) ~2H:O 
Tạo thành polinon p | ZCrOynt HUO- 3O, CTOCTOuuyT Cụ 
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Trong bảng trên có ba trường hợp cân băng axit - bazơ đặc biệt (ba trường hợp 
cuối cùng): khöng phản ứng (trơ), tạo thành các ion “1” và tạo thành poliion. 
- Tính trơ là do độ bên nhiệt động và (hoặc) độ oên động học có hàng rào năng 
lượng cao ngăn cản sự chuyển từ N.O sang HNO0 hay H„.N,0.. 
- Các nguyên tố ở trạng thái oxi hoá cao dê bị thuỷ phân và tạo thành các ion 
âm và dương có liên kết E-0. 
Các cation kiếu Z0 được tạo thành trong quá trình thuý phân có tên là 7ơn ¡!: 


Ton ztrconl. 


Cũng tương tự như vậy khi thuỷ phân oxit Ù*? tạo thành ion uran: U02: 
- Đối với nhiều nguyên tố, đặc biệt là các phi kim, sự thuỷ phân tạo thành các 
anionoxo. Ví dụ, các anion oxo rất thường gặp là C02; NO:, P07; S02; CIO;, Cr0ˆ: 
Cân chú ý rằng trong tất cả các ron ïÌ và ion oxo, các nguyên tử trung tâm đêu ớ 
trạng thái ox1 hoá cao. 


2.3. Sự biến đối tính axit —- bazơ của các oxit và hiđroxit 
trong hệ thống tuản hoàn 


Bảng 4.9 sau đây liệt kê oxit của các nguyên tố từ nhóm IA đến nhóm VITIA trong 
hệ thống tuản hoàn. 


Bảng 4.9. Oxit của các nguyên tô từ nhóm ÍA đến nhóm VIIA 
trong hệ thống tuần hoàn 


O B.,O CO N.O 


| 
LO , BeC ,Ó, O, .O, F.O 





Bảng 4.10 và 4.11 sau đây trình bày tính chất của các oxit và hiđroxit của các 
nguyên tố thuộc chu kì 2 và chu kì 3. 
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tô chu kì 


ủa các nguyên 


tc 


"” 


t của các oxi 


Bảng 4.10. Tính chất c 
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Qua bảng 4.10 và 4.11 trên ta thấy tính chất axit - bazơ của các oxit và hidroxit 
tương ứng biến đôi theo các quy luật sau: 


- Trong một chu kì: từ trái sang phải, tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương úng 
yếu dân, đồng thời tính axit của chúng mạnh dần. 


— Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới, tính bazơ của các oxit và hiẩroxit tương 
ứng mạnh dân, đồng thời tính axit của chúng yếu dân. 

Ví dụ, trong nhóm HA, oxit và hiẩroxit của nguyên tố đầu nhóm (chu kì 2) là 
B,Q. và H.BO, có tính axit, đến oxit ALO: và AL(OH). (chu kì 3) đã có tính lưỡng tính 
và oXit và hidroxit cuối nhóm T0. và TL(OH), có tính bazơ. 

- Trong một nhóm B, sự biến đôi tính axit - bazơ của các oxit vả hiđroxit tương 
ứng có phức tạp hơn. 

Qua bảng 4.13 ta thấy, đối với cùng một nguyên tố (lấy nguyên tố Mn và Ér làm 
ví dụ), khi số oxi hoá tăng lèn thì tính bazơ của các oxit và hiẩroxIt tương ứng giam 
đì, đồng thời tính axit tăng tên. 

Sau đãy ta sẽ giải thích nguyên nhân của sự biến đối trên. 

2.3.1. Ảnh huỏng của độ âm điện của nguyên tử trung tâm 

Ta đã biết rằng trong dung mõi phân cực (ở đây là H,0), các hidroxit E - Ö - H có 

thế phản 1i theo kiểu bazơ hoặc theo kiểu axit: 


E-0-H— Ban) + 0H(;„ 
E-O-H—Đ EO uy Ê H- 


DI nhiên là sự phân l¡ theo kiêu bazơ sẽ xảy ra ưu tiên hơn nếu liên kết E - 0 
trong phân tử hiđroxit phàn cực hơn liên kết 0 - H. Ngược lại, nếu liên kết 0 - H 
phân cực hơn liên kết E - O thì sự phân li sẽ diễn ra ưu tiên theo kiểu axit. 


Nếu độ phản cực của hai liên kết trong phân tử E -0 ~ H xấp xi băng nhau thì 
hiđroxit sẽ có tính axit yếu hoặc bazơ yếu và đó là hiđroxit lưỡng tính. Trong môi 
trường axit, hiđroxit sẽ đối xử như một bazơ và trong môi trường kiềm, nó sẽ đối 
xứ như một axit. ' | 

E-0-H+ Hy _> Faay# H;0Ø,, 


E-O-H+ 0H —> E0 + H,Oại- 


Độ phân cực của liên kết E - 0 và 0H trước hết phụ thuộc vào quan hệ độ âm điện 
của nguyên tử oxi với nguyên tử trung tâm E và của nguyên tử oxi với hiểro. Hiệu 
số độ âm điện của oxi và E càng lớn thì liên kết E - 0 càng phần cực. Trong các phân 
tử hiđroxit, hiệu số đỏ ãm điện của oxi và hiđro là như nhau. 

Trong mục độ âm điện (phân 3), ta đã nêu mối tương quan gân đúng giữa độ 


phân cực của liên kết (% tính chất ion) và hiệu số độ âm điện của hai nguyên tử tạo 
Liên kết. 
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Bang 4.12 ghi độ phân cực của tiên kết E - O và Ö - H trong một số hợp chất. 


Bảng 4.12. Độ phân cực của liên kết E - O và O~H 
trong một số hợp chất 


Liên kết Độ phân cực %4 lon ': Hợp chất Tính chất bazơ hay axit 
.—O—-H'Ì 28 
Ba7ơ 


Lưỡng tính 


Ba7ơ 





"—-——ễ—£ễƑ_——ỶFnFF_—-= 





=Al'` O-H 













'I N*1—-O- ỡi _ HNO, Axit 
35 | l Axit yếu 1 ' 
SE nẻ ' đài, H,PO, Axi "1 
h Ghố.. 6 Mi HNO. Axit manh 1 
= {Œ+®2T-O- 21 H,CrO, | "mo 
s gi O I5 H.SO, „ % 





Qua bảng trên ta thấy: 


- Nếu độ phân cực của liên kết E - Ö vào khoảng 35% (ứng với hiệu số độ âm 
điện khoảng 1,7) thì tạo thành hiđroxit lưỡng tính, thể hiện cả tính axit và tính 
bazơ vêu. 


- Nếu độ phân cực của liên kết E - Ö càng lớn hơn 45% thì tính bazơ của hiđroxit 
càng mạnh. 


- Ngược lại, nếu độ phân cực của liên kết E - 0 càng nhỏ hơn 45% thì tính axit 
của hiđroxit càng mạnh. 


Tuy những trị số trên chưa thể hiện sự phụ thuộc chặt chẽ giữa tính axit - bazơ 
và độ phân cực của liên kết nhưng cũng cho ta một ý niệm vẻ quy luật biến đối tính 
axit - bazơ của các hIđroxit. 
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Như vậy, khi độ âm điện của nguyên tử trung tâm càng lớn thì tính chất cộng 
hoá trị của liên kết R - Ô càng tăng và tính chất ion của tiên kết 0 - H cũng tăng. 


a) Trong một chu kì 


Từ trái sang phải, độ àm điện của các nguyên tố tăng dàn. Chăng hạn chu kì 3 
(từ Na đến CÙ 


- Nguyên tố: Na Mg AL Sĩ P S CÌ 0 
- Độ âm điện y 00 12 15 18 221 245 3,0 3,5 


- Hiệu sò độ âm điện 2,6 c;5 2,0 1,7 1,4 1,Ô 5 
(⁄o = Xr) 


Hiệu số độ âm điện (Z¿ - Xg) giảm dàn, độ phân cực của liên kết E - 0 ngày càng 
giảm; tính bazơ của hiẩroxit giảm dẫn, tính axit tăng dân. 


b) Trong một nhóm A 


Từ trên xuỡng dưới, độ ầm điện của các nguyên tố giảm dân. Chăng hạn nhóm TIA. 


- Nguyên tô: Be Maq Ca Sĩ Ba 0 
- Độ âm điện: %, 0,9: Tp 1,0 10 0,9 3,5 
- Hiệu số độ âm điện (Xo -~ Xpy): 20 '2y3. 2Ð 2,5 2,6 


Hiệu số độ âm điện (Xọ ~ X¿) tăng dân, độ phân cực của liên kết E - 0 ngày càng 
tăng: tính bazơ của hiẩroxit tăng dân, tính axit giảm dân: Be(OH), lường tính, 
Ba(OH), bazơ mạnh. 


c) Đối với cùng một nguyên tố 
Khi số oxi hoá tăng thì độ âm điện củng tăng. Chẳng hạn độ âm điện của Fe ở 

trạng thái oxi hoá +2 (Fe?) là 1,8; ở trạng thái oxi hoá +3 (Fe) là 1,9; đối với Éu" 
là 1,9, đối với Eu'? là 2,0; đối với Sn!2 là 1,8, đối với Sr¿“ là 1,8 v.v... 

Do đó hiệu số độ am điện (Xo - Xr-n) giảm dẳản, độ phân cực của liên kết E'" - 0 
ngảy càng giảm: số oxi hoá tăng tên thì tính bazơ của hiđroxit giảm dàn, tính axit 
tăng dân. 

2.3.2. Ảnh hướng của mật độ điện tích của nguyên tử trung tâm 


Nếu nguyên tử trung tâm là ion (trong hợp chất ion) thì mật độ điện tích được tính 
như sau: 

Mạt độ điên tích = điên tích cua lon 

+ 

r: là bán kính ion ¿ 

Đối với hợp chất cộng hoá trị thì số oxi hoá của nguyên tử trung tâm được coi như 
điện tích hiệu dụng và bán kính được lấy là bán kính ion của nguyên tứ có điện tích 
băng số oxi hoá. 
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Người ta đã biết rằng, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến độ bên tương đối của 
các liên kết trong phân tử hiẩroxit E - 0 - H tà mật độ điện tích dương của nguyên tử 
trung tâm E. 


Nếu mật độ điện tích dương của nguyên tử E không lớn (đặc biệt lại kết hợp với 
điều kiện là các obitan bên ngoài đã đây đủ electron) thì trong dung môi phân cực 
(ở đây là H,0), liên kết E - Ø kém bền hơn liên kết 0 -H, hiđroxit phân li theo kiểu 
bazơ. Ví dụ: 


Na-0-H, , ->Na;.. + 0H, 


(an) (aq) 

Nếu mật độ điện tích dương của nguyên tử trung tâm E khá cao sẽ làm tăng độ 
bên của liên kết E - 0, làm tầng khuynh hướng đây H' ra khỏi phãn tử hidroxit. 
Trong nước, hiđroxit sẽ phân \¡ theo kiểu axit. Ví dụ: 


(aq) 


HMnO, —> Hay † MnÔ/...ì- 


a) Trong một chu kì 


Từ trái sang phải, bán kính nguyên tử (và bán kính lon tương ứng) cúa các 
nguyên tổ giảm dân. Vì vậy, mệt độ điện tích duơng của nguyên từ trung tám của 
các hiđroxit với số oxi hoá bằng nhau và tăng dân. Do đó, sự phần 1¡ theo kiểu 
bazơ của các hiđroxit ngày càng khó khăn, sự phân l¡ theo kiểu axit ngày càng 
thuận lợi. 


Như vậy, trong một chu kì, từ trái sang phải, tính bazơ của các hiẩroxit giảm dân, 
tính axit tăng dân. 


Nếu nguyên tử trung tâm có mật độ điện tích trung bình, cả hai liên kết E - O và 
0 - H đều tương đối bên thì cá sự phân li theo kiểu bazơ và kiểu axit đêu khó khăn. 
Cả tính axit và tính bazơ đêu yếu. Đó là trường hợp các hiảroxit lưỡng tính. 

Truờng hợp nguyên tử trung tàm của các hidroxit có số oxi hoá ứng với số nhóm. 


Trong một chu kì, từ trái sang phải, mật độ điện tích càng tăng nhanh hơn so 
với trưởng hợp trên, sự biến đổi tính axit - bazơ cũng theo chiều hướng trên nhưng 
nhanh hơn. Ví dụ các hidroxit thuộc chu kì 3: 


+1 +2 +3 lọt rà +6 +7 
NaOH Mg(OH),  At(0H), H,SiO, HD, H,S50, HGIO, 
Bazơkim Bazơ Lưỡngtính Axityeu Axit trung bình Axit mạnh Axit rảt manh 


b) Trong một nhóm A 


Theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử (và bán kính ion tương ứng) 
tăng dân. Mật độ điện tích dương của nguyên tử trung tâm của các nguyên tổ có 
cùng số oxi hoá giảm dàn. Do đó tính bazơ tăng dàn, tính axit giảm dẫn. Ví dụ các 
hidroxit thuộc nhóm HA: 

Be(0H), Mg(OH) (Ca(0H)  $¡(0H),  Ba(0H), 


Lưỡng tính Bazơ Bazơ mạnh Bazơ manh Bazơ mạnh (như bazơ kiêm) 
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©) Đôi với một nguyên tố có nhiều trạng thái oxi hoã 


Khi số oxi hoá của một nguyên tố tăng thì có sự giảm tương ứng bán kính nguyên 
tử, mật độ điện tích của nguyên tử trung tâm tăng lên, do đó tính bazơ giảm dân, 
tính axit táng dân. 


Từ đó ta “hiểu được vì sao axIf sunfuric H, $0, mạnh hơn axit sunfuro H,50,; 
axit nitric HNO0, mạnh hơn axit nitrơ HNO, ; axit phếtnhöt/E H °0, mạnh hơn axit 
.. 
photphorơ H,PO.... 


Trong dãy oxiaxit sau của cÌ0: 


HC\O, HCIO, HCIO,  HCIO, — tính axit mạnh đản. 

Trong dãy hiđroxit cúa mangan chẳng hạn, tính bazơ giảm, tính axit tăng dần: 
Mn(0N), Mn(0H), Mn(0H), — HMnO, HMnO0, 

Bazơ Bazơ yếu Lưỡng tính Axit Axit mạnh 


Bảng 4.13 trình bây sự biến đổi tính axit - bazơ của các hiđroxit của cùng một 
nguyên tố khi số oxI hoá tăng tên. 
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Bảng 4.13. Tính axit - bazơ của một số oxit và hiđroxit c 


HO HgHVỀH tô, các ðxH Mn2O; 

= vớ† từ trén vuông dưới MnO› 
mi) ) : 4J An v P kì `. Mn(OH)a 
k the CHIẾU GI4ảH ( Ẳn SỞ Mn(OH)› 
¬ ðAÁI hóa. Theo chien đô 

Œ cũng giám dân tính aXH. CraO; 
hhcg CO: 

= Cr(OH); 
© 

Me 

= 
<@Ø 

m=Ì 

..— 

E 

`‹© TIO; 

= TiOH)+ 
‹q)- 

—= 





Lantantt 
YaạO%¬ b M;O+¬ b 
Eu(2H)a B 
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2.3.3. Ảnh hưởng của thế ion 


Karlett (Caclet) đã dựa vào trị số thế ion cúa nguyên tử trung tâm để xét đoán 
tính axit - bazơ của các hiđroxit. 
`. điện tích của (on trung tâm 
THÊ 107.0“ =— 
“PHẾU bán kính (on 
Theo õng: Nếu v$ < 2,2 thì hidroxit có tính bazơ ; 


Nếu 2,/2< ./@ < 3,2 thì hiđroxit có tính lưỡng tính ; 
Nếu v$ > 3,2 thì hiđroxit có tính axit. 
2.4. Lực axit của các oxiaxIt 


Việc nghiên cứu định lượng lực axit của các oxiaxit được chú ý nhiêu hơn là đối 
với các hiđraxiIt, 


2.4.1. Các nhóm 0xiaxIf 


Dựa vào trị số pK của các dung dịch axit xác định bằng thực nghiệm, có thể chia 
các oxiaxit thành 4 nhóm khác nhau: 


Bảng 4.14. Cách sắp xếp các oxiaxit 
pK‡ pK› pK: pK, 


mm = Ö „ = () j> j | 
:H,GeO, 8.6 l7 
_ H)AsO; Q.2 
- HQ TeO, (6.2:88) | — 10.4 | 
' HCIO 32 ` - ị 
LHBrO 87 To : 
(CHIO) (11.0) | 





m=iÍ 

-H,PO, 

.H,PO, 
H,PO. 
H;.AsO, 
H„SO, 
H,SeO. 
H.TeO; 
HCIO, 
H.IO, 
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jñ1= 2 
H.,SO, 
| H;SeOÒ, 


_HIO, 
H,P.O, 
H,P.O, 
H.S.O, 





(m : Số nguyên tử 0 không tham giá các nhóm OHF trong phán tử trung hoà. 

n : Số nguyên tử 0 không tham giá các nhóm OH' trong phản tử hay ion phân h.) 

Qua bảng trên, ta dễ dàng thấy rằng : 

- Trong nhóm thứ nhất, tất cả các nguyên tử oxi (6) đêu liên kết với các nguyên 
tử hiđro (H), nghĩa là tất cả đêu tạo thành nhóm OH“ (nhóm hiđroxit). 

— Trong nhóm thú hơi, trong phần tử axit còn một nguyên tử oxi không tham gia 
nhóm hiđroxit. 

- Trong nhóm thú ba và thú tư tiếp theo, mỗi nhóm có thêm một nguyên tử oxi 


không tham gia vào nhóm 0H-. 


Cùng với sự tăng số nguyên tử oxi không tham gia vào nhóm OH- (nhóm hiẩroxit), 
có sự tăng tương ứng lực axit. Đông thời ta cũng thấy số nhóm hiđroxit rất ít hoặc 
không ảnh hưởng đến lực axit. 


Cho nèn có thể kết luận rằng: 


Vai trò chủ yếu dnh hương đến hực axit của các oxiaxft là các nguyên tử oxi không 
tham qia vào nhóm hidroxit 0H. 


Cũng qua bảng 4.14 ở trên, ta thấy rằng: 


Với cùng kiêu cấu trúc, iực axit giảm theo chiêu tăng kích thước của nguyên tú 
trung tam. 


Chẳng hạn, trật tự thay đối lực axit được mình hoa bằng ví đụ: 
Axit: CIOH BrD0H I0H 
pK TÊP) 8,7 11 


2.4.2. Quan hệ giữa lục axit và cấu trúc của các oxiaxi† 

a) Phương pháp của Kossiakoff và Harker(Kotxiakóp và Hakơ) 

Hai tác giả trên đã tìm ra mối liên hệ giản đơn giữa lực axit và đặc điểm cấu trúc 
của chúng. Các öng cho rằng, quá trình phân li axit gồm nhiều nấc và cản xác định 
sự biến đổi năng lượng tự do của mỗi nấc. 


Z2 | 


Biểu thức cuối cùng đối với sự biến đôi năng lượng tự do được xác lập như sau: 
AG =Ö,A.- € + RT In (T9) 
1 H 


A.: là công tĩnh điện thực hiện khi đi chuyển một ion. 
C: là hằng số đặc trưng cho dung môi. 
nạ: là số nguyên tử oxi không tham gia vào nhóm hiđroxit. 
n,: là số nguyên tử hiđro trong phân tử axit bị di chuyển. 
Đại lượng A, được xác định tử biểu thức cổ điển đối với năng lượng tĩnh điện. 

` 

m,£/( | — 1 
Ị 
` |>- _ 
] 


\ Ti 1 


Trong đó, e là điện tích của electron; ce là hằng số điện môi của dung môi; 
ứ, - r) là sự di chuyển của proton đối với nguyên tứ j trong phân tử. 

m\ là điện tích hình thúc của nguyên tử thứ j. 

Điện tích hình thức của nguyên tứ được xác định theo quy tắc sau: 


Điện tích hình thức của nguyên tử = Số nhóm của nguyên tố trong hệ thống tuân hoàn 
- Số electron chưa liên kết xung quanh nguyên tử - h (Số electron liên kết). 


Ố Í E 
¬—-. 
Vi dụ: trong ion G0, :O—CI=Q:; 
| | 
_ /0 ị 


- Điện tích hình thức của nguyên tử oxi = 6 -6 -Š (2) =-1. 
- Điện tích hình thức của nguyên tử clo = 7 - 0- Š (8) = +3. 
Tổng số điện tích hình thức của các nguyên tứ phải bằng điện tích của ion: 
4(-1) + 3 = -1 (là điện tích của ion peclorat CIO, ). 
Nói chung, các oxiaxit có thẻ viết dưới dạng tổng quát là: 
H.EO„ hay (H0) On 


Điện tích hình thức của nguyên tử trung tâm E thường bằng (m - n). Theo ví dụ 
trên thì axit pecloric có thể viết dưới dạng HCl0, hay (OH)C10.. Điện tích hình thức 
của nguyên tử trung tâm Cl bằng (m - n) = 4 -1 = +30), 


(1) Tuy điện tích hình thức của nguyên tứ khòng phải là điện tích thưc nhưng nó gản với thực tế hơm là số 
oxI hoá. Chảng hạn, trong axit pecloric HGÌO,, số oxi hoá của CÌ tà +7, điện tích hình thức là +3. 
Hatemeister đã xác định được điện tích thực của nguyên tử !ot trong các tỉnh thể KI, KI0., KI0,. 
KI KIO: KI0, 
Điên ttchthực -1 +0,0 + 0,1 +1,3270,1 
Tuy không trùng khớp với điện tích thưc nhưng khi điên tích thực tăng lên thì điên tích hình thức cũng tâng. 
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Dựa vào biểu thức tính AG của các quá trình phân li các axit ở trên, Kossrakoff và 
Harker đã tính được hằng số cân bằng của 26 oxiaxit và sai lệch trung bình của các 
giá trị tính toán pK so với thực nghiệm không vượt quá 0,89. 


Như vậy, kết quả mà hai tác giả trên thu được cũng khả quan. 
b) Phương pháp Rícci 
Năm 1948, Ricci đê ra phương pháp tính pK của các oxiaxit đơn giản hơn. 


Ông cho rằng: nếu sắp xếp các oxiaxit theo điện tích hình thức của nguyên tử 
trung tâm và số nguyên tử oxi không tham gia nhóm OHr trong phân tư axit thì có 
thể xác lập được các nhóm trị số pK. 


Cách sắp xếp đó được trình bày trên bảng 4.15 sau đầy. 


Bảng 4.15. Các oxiaxit được sắp xếp theo điện tích 
hình thức của nguyên tử trung tâm 















II II IV 
X(OH),, XO(OH) XO.(OH),„ XO.(OH),„ 

_J= [mi 
Te(OH),¡ (8,8) | PO(OH), SO.(OH), | (3) | CIO.(OH) | (10) 
' Ge(OH), | 86 |HPO(OH),| 1,8 |SeO,(OH), | 3) 

As(OH), | 92 |H,PO(OH) | 2,0 |IO,(OH) 0,8 | 

C(OH) | 72 |AsO(OH), | 23 |CIO/(OH) | -1 - 

Br(OH) 87 | SO(OH), I9 |NO.(OH) | -1.4 


IOH) | 110 |SeO(OH), ¡ 26 

| TeO(OH), | 2/7 
CIO(OH) | 2/0 
IO(OH), l.6 


—_—__— 





Đöi với các phân tứ axit của mỗi nhóm, điện tích hình thức cua nguyên tử trung tâm m 
đều như nhau và số nguyên tử oxi không tham gia nhóm hiđroxit n cũng như nhau. 


Để tính pK của các oxiaxit, Ricci đề nghị biểu thức kinh nghiệm sau: 
pK = 8,0 - m(9,0) + n(4,0) 


Cháng hạn, đối với axit octhophotphat, với công thức cấu tạo của phân tử H.PO, là: 
OH 
HO: P :O 
ÓH 
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thì công thức pK ở trên với m = +1, n = 1 là: 
p=8-9+4=3. 
So với pK xác định bằng thực nghiệm là 2,1. 


Sử dụng công thức trên, Ricci tính được pK cua 36 oxiaxit với sai số trung bình 
giữa các trị số tính toán và thực nghiệm là 0,91. 


Sai số tính toán theo phương pháp Ricci và Kossiakoff - Harker cũng gản như 
nhau nhưng khối lượng tính toán theo phương pháp Ricci giảm ởi đáng kể. 


Tuy nhiên, vì dựa vào công thức kinh nghiệm nên phương pháp Ricci không sol 
sáng được cơ chế của quá trình xảy ra, không giúp ta hiểu được bản chất của quá 
trình phân Ìi axit. 


LALi HHI VÀ BAI TẠP 
4.1, Vì sao có tác giá xếp hiđro vào nhóm IA, có tác gia xếp vào nhóm VHA, có 


tác giả lại để hiđro vào giữa bảng tuần hoàn, không xếp vào nhóm nào cả? 


á.2. Vì sao lại nói: “ Hiđro được sử dụng như một công cụ sắc bén để phát hiện ra, 
quy luật biến đối tính chất hoá học của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn”? 


4.3. Có mấy loại hiđrua? Hãy cho biết tính chất của liên kết hoá học trong möi loại 
hiđrua đó. 


á4.4. Viết phương trình phản ứng của mỗi loại hiđrua nói trên với nước. 


4.5. Nguyên tố M tác dụng với hiẩro cho một chất khí. Vậy nguyên tố M là kim 
loại hay phi kim? Liên kết trong hợp chât đó là liên kết gì? 


4.6. a) Vì sao trong nhóm VIA, theo chiêu từ trên xuống dưới, tính axit tăng dân 
từ H,0 đến H,Te? 


b) Điều đó có đúng đối với các nhóm A khác không? Nêu dẫn chứng. Giải thích. 


4.7. Sự biến đối tính axit - bazơ của các hiđrua trong một chu kì diễn ra như thế 
nảo? Lãy chu kì 2 làm ví dụ. 


4.8. Nhận xét sau đây có đúng không? 


“Trong hệ thống tuân hoàn, khi tính phi kim của nguyên tố tăng thì tính axit 
cua hliđrua các phi kim đó cũng tăng”. 


(Hay nói cách khác: tính phi kim của một nguyên tố càng mạnh thì tính axit của 
hiđrua của nguyên tố đó càng mạnh). 
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Nêu dân chứng. Giải thích tại sao lại như vậy. 


4.9. Sự biến đối tính axit - bazơ của các oxit và hiởroxit của các nguyên tố trong 
một chu kì diễn ra như thế nào? (Lấy chu kì 3 làm ví dụ.) 


Giải thích nguyên nhân của sự biến đổi đó. 

4.10. a) Sự biến đồi tính axit - bazơ cúa các oxit và hiẩđroxit của các nguyên tố 
nhóm A điên ra như thế nào (lấy nhóm IIA và VIIA lầm ví dụ). Giải thích nguyên 
nhân của sự biến đối đó. 

b) Câu hỏi trên đối với các nhóm B. 

4.11. Lấy ví dụ để chứng tỏ rằng, đối với một nguyên tố, khi số oxi hoá tăng lên 
thì tính bazơ của hiđroxit qiảm đi, tính axit của hiẩroxit tầng lên. 

Giải thích nguyên nhăn. 

4.12. Quy luật sau đây có đúng cho mọi trường hợp không? 


“Trong hệ thống tuần hoàn, khi tính phi kim của các nguyên tố tăng lên thì tính 
aXit của các hiđroxit của các nguyên tố đó cũng tăng.” 


Lấy dân chứng. Giải thích nguyên nhân. 

4.13. Hãy làm một số trắc nghiệm sau để đánh giá kĩ năng sử dụng bảng tuản hoàn: 

a) Nguyên tố nào có bán kính nhỏ nhất trong nhóm (VIIA)? 

b) Nguyên tố nào có bán kính lớn nhất trong chu kì 6? 

c) Nguyên tố nào có bán kính nhỏ nhất trong chu kì 3? 

d) Nguyên tố nào có I, cao nhất trong nhóm TVA? 

e) Nguyên tố nào có I, nhỏ nhất trong chu kì 5? 

f) Nguyên tố nào có tính kim loại mạnh nhất trong nhóm VÀ? 

g) Nguyên tố nào trong nhóm HIA tạo thành oxit bazơ mạnh nhất? 

h) Nguyên tố nào trong chu kì 4 có lớp ngoài cùng đày đủ? 

1) Nguyên tố nào có cấu hình electron [Ne]3s23p“? 

J) Nguyên tố nào có cấu hình electron [Kr]5s“4d®? 

k) Nguyên tố nào tạo thành ion +2 từ cấu hình [Ar]3d3? 

Ù Nguyên tổ nào thuộc chu kì 5 tạo thành ion 3+ với cấu hình giá khí trơ? 

m) Nguyên tố chuyên tiếp nào thuộc chu kì 4 tạo thành ion 3+ có tính nghịch từ? 

n) Nguyên tố chuyển tiếp nào thuộc chu kì 4 tạo thành ion 2+ có phàn mức d 
nửa bão hoà? 


4.14. Gọi tên mỗi nguyên tế sau và viết cấu hình electron của nguyên tử ở trạng 
thái cơ bản: 
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a) Kim loại yếu nhất trong chu kì 3. 

b) Nguyên tế lantanit nặng nhất. 

c) Nguyên tố chuyển tiếp nhẹ nhất trong chu ki 5. 

d) Nguyên tố trong chu kì 3 có ion 2- đăng electron với Ar. 

4,15, Viết công thức và gọi tên các hợp chất được tạo thành từ những tương tác 
1on sau đây: 

a) lon 2+ và ion 1-, cả hai đều đẩy electron với nguyên tử của nguyên tố khí 
hiếm chu ki 4, 

b) lon 2+ và ion 2-, cả hai đều đây electron với nguyên tử khí hiếm chu kì 3. 

c) lon 2+ là ion nhỏ nhất với phân lớp d đây đủ, anion được tạo nên từ halogen 


nho nhất. 


d) lon được tạo nên từ các nguyên tố có kích thước lớn nhất và nhó nhất của 
chu kì 2. 

4,16. Gọi tên của các nguyên tố ứng với môi đặc tính sau: 

a) Nguyên tố có cấu hình electron 1s22s?2p”3s73p4. 

b) Nguyên tố thuộc nhóm kiểm thô có bán kính lớn nhất. 

c) Nguyên tố nhóm VÀ có nãng lượng ion hoá thứ nhất lớn nhất. 

d) Nguyên tố có ion 2+ ứng với cấu hình electron [Kr]4d°. 

e) Nguyên tố có ái lực với electror thấp nhất trong nhóm VIA. 


f) Nguyên tố có cấu hình electron [Ar]3d194s1, 


4.17. Hãy gọi tên các nguyên tố được kí hiệu là A, B, €... trong sơ đô bảng tuần 
hoàn dưới đây: 
[ 





a) Là kim loại kiểm. 

b) Là nguyên tố có cấu hình đŠs¿, 

c) Lã những nguyên tố điển hình thuộc khối p. 

d) Là những lantanit. 

e) Là những nguyên tố có phân lớp f chưa đảy đủ. 

g) Là halogen. 

h) Là những nguyên tố điển hình thuộc khối s. 

1) Là những actinit. 

k) Là những nguyên tố chuyển tiếp. 

U Là những khí hiểm, 

4,18. Cho sơ đỏ bảng tuân hoàn sau: 

1. a) Hãy đánh số các chu kì bằng chữ số Á Rạp. 

Nhóm A, nhóm B bằng chữ số La Mã. 

Đánh số các nhóm từ 1 đến 18 (theo bảng của TUPAC) bằng chữ số Ả Rạp. 
b) Hãy chia bảng tuần hoàn đó thành các khối s, p, d, Ý. 


———- 





2. Hãy điền tên từng nguyên tố được mô tả dưới đây vào ô tương ứng trong báng 
tuân hoản. 


a) Nguyên tố có bán kính nguyên tử nhỏ nhất nhóm VIA. 
b) Nguyên tế có bán kính nguyên tử lớn nhất chu kì 6. 
c) Nguyên tố có bán kính nguyên tử nhỏ nhất chu kì 3. 
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d) Nguyên tố có năng lượng ion hoá lớn nhất nhóm IVA (nhóm 14). 

e) Nguyên tố có năng lượng ion hoá lớn nhất chu kì 5. 

q) Nguyên tổ có tính kim loại mạnh nhất nhóm VÀ (nhóm 15). 

h) Nguyên tế tao thành oxit bazơ mạnh nhất nhóm HA. 

1) Nguyên tố chu kì 4 có lớp ngoài cùng đầy đủ. 

k) Nguyên tố có cấu hình electron [Ne]3s“3p. 

U Nguyên tố có cấu hình electron [Kr]5s“4d8. 

m) Nguyên tế tạo thành ion 2+ với cấu hình electror [Ar]3đd3. 

n) Nguyên tố chu ki 5 tạo thành ion 3+ với cấu hình electron giả bão hoà. 
ö) Nguyên tố chuyển tiếp chu kì 4 tạo thành ion 3+ và có tính nghịch từ. 
p) Nguyên tố chuyển tiếp chu kì 4 tạo thành ion 2+ với phân lớp d nửa bão hoà. 


4.19. Từ đầu thế kỉ XX, các nhà khoa học đã ghí nhận “quan hệ theo hướng chéo” 
trong bảng tuân hoàn, theo đó đặc biệt có sự tương tự về tính chất hoá học giữa một 
nguyên tố của chu kì 2 và một nguyên tố của chu kì 3 thuộc nhóm cao hơn. 


Giải thích lí do (dựa trên tính chất của nguyên tứ và ion) trong mỗi trường hợp sau: 
ä) Tính chất hoá học của liti rất gần với tính chất của madlie. 

D) Tính axit của Be(0H). rất gân với AL(OH):. 

c) Tính chất hoá học của bo gân với tính chất của siUc. 


4,20. Khi lưu huỳnh ởioxit tác dụng với clo, sản phẩm thu được là thionyl clorua 
0SCL, và điclo oxit. 


SỐ; + 20L —> ÔSL2/vy + CÔ 
4) Việt cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16). 


Dựa vào đó xác định vị trí của lưu huỳnh trong hệ thống tuần hoàn (số chu kì, 
sõ nhóm, nhóm A, nhóm B). 


b) Hectron cuối cùng của S ứng với những số lượng tử nào? 


©) Trong số các nguyên tế tham gia phản ứng trên (S, 0, CÙ, nguyên tố nào có 
năng lượng ion hoá thấp nhất? Có bán kính nhỏ nhất? 


d) So sánh kích thước của nguyên tử § và ion sunfua S””. 


e) Đề thực hiện phản ứng viết trên đầu bài, cân cung cấp 164,6 kJ đê tạo ra 1 mol 0SCL.. 
Dựa vào dữ kiện đó và vào các số liệu sau, hãy tính nhiệt tạo thành của 0SCL: 


Hợp chất AHE(k3/mol) 
cu,0 80,3 
S0, -296,8 
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PHẦN NĂM 


CÁC KIỂU BẢNG TUẦN HOÀN . 
GIỚI HẠN CỦA HỆ THÔNG TUẦN HOÀN 


“... Một mặt định luật tuần hoàn giống các định luật khác ở chó, nó biêu thị 
những đặc trưng về số lượng của vật chất và mối tương quan giữa chúng, mặt 
khác nó lại gân với sự phân loại thế giới động vật và thực vật, nó phản anh ở 
một múc độ nhất định sự tiến hoá và mối liên hệ kế thùa... ” 


Sukarep (Nga) 1964 


1. CÁC KIỂU BẢNG TUẦN HOÀN 


Kế từ khi định Luật tuần hoàn ra đời (năm 1871) đến nay, các nhà khoa học đã có 
nhiều cố gắng hoàn thiện cách biểu điễn định luật tuần hoàn và đã công bố khoảng 
trên 500 kiểu bảng tuản hoàn khác nhau. 


Các kiểu bảng tuản hoàn này có thế chia thành sáu dạng với những đặc điêm riêng: 
1 - Dạng ngắn; 
2 - Dạng dài; 
3 - Dạng bặc thang; 
4 - Dạng vòng xoè; 
5 - Dạng xoáy öòc; 
6 - Dạng chìa khoá. 
Sau đây ta xét qua đặc điểm của mỗi dạng. 
1.1. Dạng ngắn kiểu ô cờ (hay dạng chu kì ngắn) 
(xem bảng 2.12) 
Các bảng tuần hoàn dạng ngắn có những đặc điểm chung sau đây: 


- Tất cả các nguyên tố được chia thành bảy chu kì và mười hàng ngang; mỗi chu 
kì lớn đều được chia thanh hai hàng. 


- Toàn bảng được chia thành tăm nhóm (hoặc chín nhóm) đánh số từ nhóm T đến 
nhóm VIJ (và một nhóm số không đối với bảng chín nhóm). 
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Trong môi nhóm lại chia thành phân nhóm chính và phãn nhóm phụ. Môi phân 
nhóm được xếp lệch vê một phía. 


- Cúc nguyên tố họ Lantan và họ Actini được đưa ra ngoài bảng chung và Xếp 
xuống phân dưới của bảng. 


Như vậy, các nguyên tố họ s, p, d được xếp trong bảng, còn các nguyên tố họ f 
được xếp ra ngoài bảng. 


Tuy nhiên, trong dạng này có những sự sắp xếp khác nhau về: 
— VỊ trí của nhóm khí hiếm. 

- VỊ trí cúa nhóm VIIT. 

- VỊ trí của các lantanit và actinit. 


Trước đây, người ta thường xếp nhóm khí hiếm vào nhóm số không (tức là nhóm 
thứ ÏX trong hệ thống tuân hoàn) với ý nghĩa là các nguyên tố khí hiếm không hoá 
hợp với nguyên tố nào, hoá trị luôn băng không. 


Ba bộ ba nguyên tổ Fe, Co, NI; Ru, Rh, Pd; 0s, Ir, Pt được xếp vào nhóm VINH. 


Như vậy, nhóm số không chỉ gồm một phàn nhóm chính và nhóm số VIIT chỉ gôm 
ba phân nhóm phụ. 


Báng tuần hoàn xếp như vậy không cân đối. Vá lại, sau khi tìm ra hợp chất của 
các khí hiếm, người ta thấy rằng chúng không phải có số oxi hoá bằng không như 
trước đây người ta vân tướng. 


Do đó, hiện nay người ta thường xếp 3 phân nhóm phụ nói trên và phản nhóm 
chính nhóm khí hiếm vào cùng nhóm VI (Xem bảng 5.2). 


- Các nguyên tỏ họ Lantan và họ AcHni được xếp vào trong bảng. 


Một số tác giả xếp các nguyên tố họ Lantan và họ Actini vào trong bảng chung 
theo các cách khác nhau: 


+ Hoặc là xếp vào chu kì 6 và chu kì 7 (xem bảng 5.2). 

+ Hoặc là xếp vào tất cả các nhóm, Như vậy mỗi nhóm gỗm 3 phần nhóm : 
Phãn nhóm chính (kí hiệu là a) gồm các nguyên tố họ s, p. 

Phản nhóm phụ loại 1 (kí hiệu là b) gêm các nguyên tố họ d. 

Phàn nhóm phụ loại 2 (kí hiệu là c) gồm các nguyên tố họ †. 

Môi phân nhóm được xếp lệch vẽ một phía. 


Cách sắp xếp này ít phố biến vì sử dụng khỏng thuận tiện. 
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Nhận xét về bảng tuần hoàn dạng ngốn: 

Nhiều tác giả cho rằng: bảng tuần hoàn dạng ngắn có nhiều ưu điểm lớn: 

- Nó phản ánh tốt nhất mọi mối liên hệ quan trọng nhất giữa các nguyên tố. 

— Nö nêu lên được sự tuân hoàn nội tại trong một chu kì. 

- Khi phân chia các phân nhóm thành chính và phụ, nó nêu lên được sự khác nhau về 
tính chất của các nguyên tổ thuộc các phân nhóm nhưng đồng thời cũng nêu lên được sự 
giống nhau: số oxi hoá cao nhất của chúng bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm. 

Tuy vậy, một số tác giả cho rằng dạng ngắn còn một số thiếu sót sau: 

- Dạng ngắn không phản ánh được sự phát triển liên tục trong một chu kì 
(đối với các chu kì đài). 

- Dạng ngắn không thể hiện được đảy đủ mức độ liên quan giữa các nguyên tố 
trong cùng nhóm. 

- Các lantanit và actinit thực tế bị đặt ra ngoài hệ thống và không cho thăy mỗi 
Liên hệ hữu cơ với các nguyên tố khác trong hệ thống. 

Vì vậy, các nhà hoá học đã đê nghị những cách sắp xếp khác để biểu điễn định luật 
tuân hoản. 

1.2. Dạng dài (hay dạng chu kì đài) 
1.2.1. Dạng đài đâu tiên: 33 cột 


Dạng chu kì đài đầu tiên được nhà vật tí học Đức Röntgen (Rơnghen) đê xuất năm 
1893 và được nhà hoa học Thuy Sĩ Werrner (Vecne) hoàn thiện năm 1905. 

Trong báng tuần hoàn của Werner có 7 chu kì với số nguyên tố là 2, 8, 8, 18, 18, 33 
(chu kì 7 chưa hoàn chỉnh) (xem bảng 5.3). 

Trong bảng, các ô đóng khung nét đậm chỉ các nguyên tố có khối lượng nguyên 
tử “bãt thường”. 

Vĩ lc bấy giờ (năm 1905), chưa có những hiểu biết về cấu tạo nguyên tử làm cơ 
sở nên việc sắp xếp có những thiểu sót như số nguyên tố trong chu kì 6 là 33 (đúng 
ra phải là 32); vị trí của các nguyên tố trong bảng cũng có những nhàm lân như NÑd 
và Pr phái đối chỗ cho nhau, Ác phải thế chỗ cho La œ, U phải xếp sau Th v.v... 
1.2.2. Dạng daãi 18 cột 

Các bảng thuộc dạng này có những đặc điểm chung sau: 


- Các chu kì nhỏ (2, 8 nguyên tô) và các chu kì lớn 18 nguyên tố đều được xếp thành 
một hàng. 
- 14 nguyên tố họ f của chu kì 6 (các tantanit từ ô 58 đến ô 71) và 14 nguyên tố họ 
f của chu kì 7 (các actinit từ ô 90 đến ô 103) được xếp thành hai hàng riêng và được 
xếp xuống dưới bảng. 
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Như vậy, 
- Toàn bảng gồm có tám hàng. 


- Theo cột đọc, các nguyên tố tương đồng về tính chất hoá học cũng như vẽ cấu 
trúc các lớp vỏ electron của nguyên tử được xếp thành từng nhóm. Các nhóm được 
đánh số như sau: 


+ Các nguyên tố họ s và họ p được chỉ bằng số La Mã có kèm theo chữ A. 
+ Các nguyên tố họ d được kẻêm theo chữ B. 


+ Các bộ ba nguyên tố Fe, Co, Ni; Ru, Rh, Pd; 0s, Ir, Pt được xếp vào nhóm VHTB, 
còn các khí hiếm được xếp vào nhóm VIIA. 


Số thứ tự của nhóm ứng với số electron hoá trị của các nguyên tố trong nhóm. 


Nhận xét: 


- Dạng chu kì đài 18 ö thế hiện được sự phát triển liên tục cấu trúc electron cúa 
nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì (do đó thể hiện được sự biến đối liên tục 
tính chất của các nguyên tố trong chu kì). 


- Thế hiện được sự tương đồng về cấu trúc electron {do đó có sự tương đồng về 
tính chất) của các nguyên tố trong một nhóm (A hoặc Bì). 


- Trong bảng dài 18 ô có hai trường hợp gián đoạn trong sự sắp xếp các nguyên 
tố theo số thứ tự: : 


+ Sau nguyên tổ số 57 là nguyên tố số 72. 
+ Sau nguyên tố số 89 là nguyên tố số 104. 


Do sự gián đoạn này, ta không sử dụng được một cách hợp lí định luật chuyển 
dịch khi nghiên cứu các quá trình phần huỷ phóng xạ xảy ra khi chuyên từ hạt nhần 
nguyên tử số 57 đến 58; từ 71 đến 72; tù 89 đến 90; từ 103 đến 104 và ngược lại. 


- Về mặt hoá học, dạng bảng này không thuận lợi ở chô khó thấy được nguyên 
nhân khác nhau về tính chất hoá học của hai dãy nguyên tố được xếp trực tiếp trên 
dưới như: 


Từ 40, 41,..., 47, 48. 
1Ú.72,:73, :.:; 79; SÔ. 
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Ta biết rằng, dãy nguyên tố từ 72 đến 80 trong hệ thống tuân hoàn đứng ngay 
sau các lantanit nên chịu ảnh hưởng của sự nén lantamit?). Vì vậy, trong một cột gồm 
2 nguyên tố theo chiêu từ trên xuống dưới từ nguyên tố số 40 đến nguyên tố 72; 
từ 41 đến ?3;...; từ 48 đến 80 năng lượng ion hoá tăng, tính khử giảm và t1 trọng 
của đơn chất tăng. 


Chỉ có sử dụng bảng dài 32 ô mới giúp ta thấy rö điều đó. 
1.2.3. Dạng dài 32 cột 


Một số tác giả cho rằng: vì số nguyên tố tối đa của chu kì lớn đã biết hiện nay 
(chu kì 6) là 32 nên dạng hợp lí, tự nhiên của hệ thống tuân hoàn phải là dạng chu 
kì dài 32 ô. 

Tất cả các chu kì nhỏ và lớn (18 nguyên tố và 32 nguyên tố) đều được xếp thành 
một hàng. Như vậy bảng có bảy hàng ứng với bảy chu kì. 


Theo cột dọc, việc đánh số tương tự như dạng dài 18 ô. 


Các nguyên tố họ Lantan và họ Actini có số oxi hoá thay đối nên hình thành hai 
họ riêng và không xếp vào nhóm nào nên không đánh số. 


Dạng chu kì đài 32 ö khắc phục được một số thiếu sót đã nêu trên nhưng cùng 
như dạng dài 18 ò, dạraq dài 32 ô không riêu lên được mối liên hệ giữa các nguyên 
tố tương đông hoàn toàn và không hoàn toàn (ứng với các nguyên tố phân nhóm 
chính và phân nhóm phụ trong bảng chu kì ngắn). 


(Xem bảng 5.9. Bảng tuần hoàn dạng dài 32 cột). 
Kiểu bảng tuần hoàn Longuet - Higgins (Lôngghê và Hicgm) 
(Xem bảng 5.10) 


Trong bảng này, các tác giả tập trung sự chú ý vào thứ tự điên electron vào các 
phân nhóm theo chiều tăng dàn trạng thái năng lượng. 


Cần chú ý rằng, trong bảng tuần hoàn này, các nguyên tố chu kì 1 được xếp dưới 
cùng và các chu kì tiếp theo lần lượt xếp lên trên với ý nghĩa là các Lớp electron bên 
trên ngày cảng phức tạp. 


Ngoài ưu điểm nói trên, bảng tuần hoàn của Lonquet và Higgins không có gì mới 
về nguyên tắc so với các bảng chư kì dài khác, 


(1) Chú thịch: Sự nén lantanit không phải là một hiên tượng gi bất thường mà là sự thể hiên mỏt quy 
uàt chung: Khi Z tăng thêm từng đơn vị từ,,Úe_ + ,,Eu thì electron tăng thêm được diện vào lơp thứ 3 
kế từ ngoài vảo, vì vây bản kính nguyên tử giảm. 

Tuy nhiên, vì electron tăng thêm được điển vào lợp thứ 3 bên trong nên ¡it ảnh hướng đến sư thay đối 
kích thước nguyên tử. Từ ,Ée  >y ;,Lu, qua lá nguyên tố mà bán kinh nguyên tư thay đôi co 0,09A 
(re, = 1,83À; rụ = 1,74Ä). 

Do có sự nén lantanit mà từ nhóm TH trở ởi, ở các nhöm B có một căp nguyên tố có r ràt gân nhau, cấu 
trúc electron tương tự nhau nén tình chất lí hoá rất giông nhau: Zn - HÍ; Nb - Ta; Mo - W. 
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Bảng 5.10. Bảng tuân hoàn (theo Longuet và Higgins) 


xếp theo thứ tự các phân mức năng lượng tăng dân. 
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1.3. Dạng bạc thang (Xem hình 5.13) 


Sự sắp xếp các nguyên tố theo dạng này ở một mức độ đáng kế khắc phục được 
những thiếu sót đã nêu lên đối với các dạng kể trên. 


Về dạng này có hai kiểu đáng chú ý: 
- Kiểu bảng do N. Bohr đề nghị 
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Kiểu bảng này bao gồm một cách tự nhiên các lantanit và actinit. 


- Kiểu bảng của N. Bohr được Nhêcraxôp (Nga) hoàn thiện (xem hình 5.14). Ưu 
điểm lớn của kiếu này là có phân biệt hai loại đồng đăng electron: 


e Đông đẳng toàn phản: gòm những nguyên tố mà cấu trúc electron ngoäi cùng 
đông nhất ở bất cứ trạng thái oxi hoá nào. 


Ví dụ trong nhóm V: N và P ; As, Sb và Bi ; V, Nb, Ta là những đông đẳng toàn phần 


e Đông đăng không toàn phần: gqỗm những nguyên tố mà cấu trúc lớp electron 
ngoài cùng chỉ đông nhất ở một vài trạng thái oxi hoá riêng biệt. 


Ví dụ cũng ở nhóm V: N và P chỉ đòng đảng với phần nhóm V, Nb, Ta ở trạng thái 
oxi hoá dương cao nhất; N và P chỉ đồng đẳng với As, Sb và Bi ở các trạng thải oxi 
hoá -3, 0, +3. 


Bảng 5.11. Đồng đẳng toàn phần 
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Bảng 5.12. Đồng đẳng không toàn phân 
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1.4. Dạng vòng xoẽ (bảng 5.15) 


Dạng õ cờ và dạng hình tháp có những ưu điểm và hạn chế như đã nêu trên. 
Ngoài ra cả hai dạng trên chưa phản ánh được sự phát triển biện chứng của hệ thống 
tuần hoàn, chưa giải quyết được ồn thoả việc sắp xếp nguyên tố hiđro và các “bộ ba” 
rguyên tố trong nhóm tám. 


Để khắc phục những thiếu sót đó, một số tác giả đề nghị biểu diễn định luật tuần 
hoàn theo vòng xoe, 


Cháng hạn hệ thống tuần hoàn do Agaphôsin (Nga) đẻ nghị. 

Hệ thống này có những đặc điểm sau: 

- Các vòng tròn đồng tâm tương ứng với các lớp electron khác nhau. 
- Hệ thống các vòng tròn tạo nên các chu kì. 

- Các nguyên tổ trong nhóm được phân bố theo các bán kính. 

- Các chữ số Á Rập chỉ các chu kì, chữ số La Mã chỉ các nhóm. 


- Các lantanit được phân bố vào tất cả các nhóm, trừ nhóm I và II, do đó trừ 
nhóm I và II ra, mỗi nhóm gồm 3 phân nhóm. 


Hệ thống này có nhiều ưu điểm: 
- Nó phản ánh được sự phát triển theo hình xoáy ốc của vật chất. 


- Nó phản ánh được cấu tạo các lớp electron s, p, d, f trong nguyên tử các 
nguyên tố. 


- 0ó chú ý đến các đỏng đăng electron (toàn phần và không toàn phản). 
- Xếp ổn thoả được vị trí của hiđro (cả ở nhóm TI và nhóm VII). 
Tuy nhiên, nó còn có một số nhược điểm sau: 


- Tất cả các nguyên tố cùng chu ki được phân bố trên một vòng tròn, nó không 
thể hiện được sự biến đối tính chất các nguyên tố từ kim loại điển hình đến phi kim 
điển hình, kết thúc là khí trơ. 


- Toàn bộ hệ thống.không cân đối. Ở một nửa vòng tròn, tập trung hàu hết 
các nguyên tố từ nhóm T đến nhóm VII; còn ở nửa kia chỉ gồm các nguyên tố 
nhóm VITI, 


- Toàn hệ thống khá phức tạp, khó theo đõi. 
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Bảng 5.15. Bảng tuần hoàn dạng vòng xoè 





Cúc dang đồng đẳng : 
Đồng đẳng toàn phấn trong các 
trạng thát nguyên tứ và tọn. 








= = = Đổng đẳng chỉ ởtrạng thái 
nguyên tử. 

- + „+. Đồng đẳng chỉ ở hóa trị cao 
p — Proton 
1ñ — Nươn 
@ — Etlectron (nguyên tổ) s 
€3 lì ) p 
©) HỊ lÍ d 
@ H HH f 


| — ?. Các chu kì 
s,p.d,f— Các phân mức nâng lượng của các eÌlectron 
| — VIII — Các nhóm. 
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1.5. Dạng xoáy ốc (bảng 5.16) 
Dạng xoáy ốc ra đời nhằm khắc phục những điểm yếu của dạng vòng xoè. 


Thật ra, ngay từ năm 1863, Chancourtois (Săng-cua-toa) lần đầu tiên đã đẻ nghị 
cách sắp xếp các nguyên tổ theo hình xoáy ốc. Lúc bất giờ nhiêu nguyên tố còn chưa 
biết và ngay cả định luật tuân hoàn cũng chưa được tìm ra. 


Tuy nhiên, ngày nay một số nhà hoá học vận dụng ý tưởng của Chancourtois để 
xày dựng một hệ thống tuần hoàn mới. 


Hệ thống này có những đặc điểm sau: 


- Hiđro được xếp vào tâm của hình xoáy ốc với ý nghĩa là tất cả các nguyên tố 
đều được xây dựng nên tờ các hạt cơ bản (electron, proton, nơtron) và hiđro là 
nguyên tố đơn giản nhất. 


Trong hệ thống, hiđro được coi là tương đồng với các nguyên tố nhóm I cũng 
như nhóm VI. 


- Đường xoáy ốc được chia thành tám khu vực, mỗi nhóm được xếp vào một 
khu vực. 


- Mỗi nhóm nguyên tố gồm hai phân nhóm (trừ nhóm II có ba phân nhóm). 
+ Các nguyên tố họ s và họ p thuộc phán nhóm chính. 

+ Các nguyên tố họ d thuộc phần nhóm phụ loại 1. 

+ Các nguyên tố họ f thuộc phân nhóm phụ loại 2 của nhóm TH. 


- Trong nhóm VITI, các nguyên tố phần nhóm chính là các khi hiếm, thuộc phân 
nhóm phụ tà các bộ ba (Fe, Co, Ni; Ru, Rh, Pd; Os, 1Ir, Pt). 

- Ở nhóm IV, tính chất của các nguyên tố thuộc phân nhóm chính và phân nhóm 
phụ giống nhau nhiều nhất. 

Càng xa nhóm IV về phía nhóm 1 và về phía nhóm VIII, tính chất các nguyên tố 
thuộc hai phân nhóm đó ngày càng khác nhau. Điều đó được thể hiện bằng những 
qóc khác nhau giữa các bán kính trên đó sắp xếp các nguyên tố giữa hai nhóm, 

- Tất ca các nguyên tố trong hệ thống đêu được sắp xếp trên những đường xoáy 
ốc, điều đó phản ánh tính chất biện chứng của định luật tuần hoàn. Cuối mỗi chu ki 
và bắt đâu một chu kì mới, có sự chuyển lên một vòng mới. 
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Bảng 5.16. Bảng tuần hoàn dạng xoáy ốc 
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Bảng tuân hoàn do 
F.A.Gooch và C. F. Walker 
xây dựng mô phóng 
theo vỏ con ốc anh vũ 
để thể hiện ý tưởng 
sau: 


“Trong tự nhiên, từ sự 
chuyển động của các 
vì tỉnh tú, từ sự sắp 
xếp những cánh hoa 
hướng dương,... cho 
đến vỏ con ốc nhỏ bé 
trong biến cá... đâu 
đâu cũng hiển hiện sự 
tuần hoàn. 





(I8 nguyên tố) 


16 - ĐLTH&HTCNT 





Bảng 5.17. Bảng tuần hoàn dạng xoáy ốc 
(có xét tới phân mức 5g) 
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1.6. Dạng chia khoá 
Hệ thống tuần hoàn dạng chìa khoá phát triên dạng xoáy ốc nói trên. 
Có ba kiểu bảng phô biến thuộc dạng này. 

1.6.1. Kiểu bảng (a) (xem bảng 5.18) 


Do nhà hoá học người Pháp là Chacles Janet (Saclơ Gianê) lần đầu tiên đê nghị 
năm 1928. Trong bảng: 


- Các nguyên tố họ s và họ p được xếp trên các vòng xoáy ốc và được đánh số từ 
0, la, ... đến VIHa. 


- Các nguyên tố họ d (các nguyên tố chuyến tiếp) được xếp trên một ngạnh của 
chìa khoá và được đánh số từ Ib đến VITb. 


- Các nguyên tố họ f (các lantanit và actinit) được xếp trên một ngạnh khác và 
được đánh số từ Ic đến VIIc. 


1.6.2. Kiểu bảng (b) (xem bảng 5.19) 


Về cơ bản giống bảng (a) nhưng thêm ngạnh thứ ba gồm 18 ö để xếp các nguyên 
tố họ 5q. 


1.6.3. Kiếu bảng (c) (xem bảng 5.20) 


Tất cả các nguyên tố họ s, p, d, f đêu được xếp trên vòng xoáy ốc, chí thẽm rnột 
ngạnh gỏm 18 ö để xếp các nguyên tố họ 5d. 


Cách biểu diễn định luật tuần hoàn theo dạng xoáy ốc, và dạng chìa khoá thể 
hiện một cách khá đây đủ và đúng đắn định luật tuân hoàn, nó bao gồm một cách 
tự nhiên tất cả các họ nguyên tố vào trong một hệ thống. 


Tuy nhiên, các đạng này ít được phổ biến vì sử dụng không thuận tiện. 
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Bảng 5.18. Bảng tuần hoàn dạng chìa khoá 


(do C.Janet đề nghị) 
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Bảng 5.19. Bảng tuần hoàn 
dạng chia khoá 
có xét tới phân mức 5g 
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Bảng 5.20. Bảng tuần hoàn 
dạng chìa khoá 





Nhạn xét vê các kiểu bảng tuần hoàn 


Việc nghiên cứu xây dựng nhiều kiểu bảng tuần hoàn giúp cho việc mở rộng sâu 
hơn và hiếu sâu hơn nhiều khía cạnh của hiện tượng tuần hoàn. 


Nhìn chung, cả sáu dạng bảng kể trên đều có thể sử dụng để biểu diễn định luật 
tuần hoàn. Mỗi dạng đều có những ưu điểm riêng và những thiếu sót riêng. 


Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dạng dài 18 ô là bảng tuần hoàn hoàn hảo nhất 
(tuy vẫn còn khiếm khuyết). Nó là mẫu mực vẻ tính hệ thống, nó phản ánh một 
cách sâu sắc mối liên hệ quan trọng nhất giữa các nguyên tố. Toàn bảng lại cân đối, 
gọn, dễ sử dụng. 


Vì vậy, tổ chức IUPAC (International Union of Pure anh Applied Chemistry) 
khuyến cáo nên sử dụng bảng này trong công việc giảng dạy hoá học và trong các 
sách báo hoá học. 
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2. GIỚI HẠN CỦA HỆ THỐNG TUẦN HOÀN 


Ngay từ đâu thế kỉ XX, nhà vật lí nguyên tử người Đức Sormmerfeld (Xommơphen) 
đã nói: “Không biết giới hạn của hệ thống tuản hoàn, không thể có khái niệm rõ 
ràng về cấu trúc của nó được”. 


Ngày nay, giới hạn trên đã rõ (2 = 1, nguyên tố hiđro), nhưng giới hạn dưới còn 
cần phải bản luận. 
2.1. Giới hạn tự nhiên và giới hạn nhân tạo 


Người ta thường nghĩ đến giới hạn tự nhièn và giới hạn nhân tạo của hệ thống 
tuần hoàn, 


Giới hạn tự nhiên ứng với các nguyên tố có điện tích hạt nhân lớn nhất tôn tại 
trong tự nhiên. 


Giới hạn nhân tạo ứng với trị số điện tích hạt nhân giới hạn (Z2) đạt được băng 
phương pháp tổng hợp nhàn tạo. 


Ngày nay, người ta coi nguyên tố urani (222U) là giới hạn tự nhiên, còn giới hạn 
nhân tạo là nguyên tố darrnstađi có Z = 110 (,;a¿Ds) mới được TUPÁC chính thức công 
nhận năm 2003. 


Tuy nhiên, hai trị số Z đó cùng chưa thể coi là giới hạn cuối cùng. 


Nói chung, giới hạn tự nhiên có khuynh hướng chuyến về phía có 2 nhỏ. Người 
ta đã biết rằng từ nguyên tố poloni (Po, Z2 = 84) trở đi, các nguyên tố đều có tính 
phóng xạ tự nhiên và đều không bên. Sau một quá trình tự phân huy sẽ biển thành 
nguyên tố bên ,„Pb hay ,,Bi. 


Còn giới hạn nhân tạo? 


Ta sẽ xét trong phân dưới đày. 


2.2. Các nguyên tố siêu uran 


Lí thuyết và thực tiễn đã chứng tỏ rằng không thể tìm thấy các nguyên tố sau 
uran (.„U) trong tự nhiên mà chỉ còn hi vọng điều chế bằng con đường nhàn tạo. 

Tuy nhiên, cho đến trước năm 1940, khoa học chưa thê thực hiện được điều đó. 

Nhờ sự phát triển kĩ thuật phản ứng hạt nhân, từ năm 1940 đến nay người ta 
đã tổng hợp được hơn rnột chục nguyên tố từ số 93 trở ổi, gọi là các nguyên tố siêu 
uran (đứng sau uran). 

Muốn thực hiện phản ứng hạt nhân, người ta lấy hạt nhãn của nguyên tố ban 
đâu làm “bia” và dùng “đạn” (notron, hạt œ, ion của các nguyên tố nhẹ) được gia tốc 
trong các máy gia tốc mạnh để có năng lượng đủ lớn bắn vào “bia” đó. 
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Việc biến đối hạt nhân này sang hạt nhân khác là do sự thay đối điện tích của 
chúng. Vì nơtron không mang điện, cho nên khi Lọt được vào “bia” nó sẽ tạo ra một 
đồng vị mới của nguyên tố ban đầu. Tuy nhiên, đồng vị mới này không bên vì nó 
chứa số notron lớn hơn cho nên nó phóng ra một electron (gọi là phân huy j) và 
biến thành đồng vị của nguyên tố mới có điện tích hạt nhân lớn hơn một đơn vị. 


Nguyên tố 93: neptuni (Np) 
Nguyên tố 94: phutoni (Pu) 


Năm 1940, hai nhà bác học Mỹ tã Mac Milan và Abelson cho bắn phá uran-238 
bằng nơtron thì thu được đông vị 239 của urani. Đồng vi này không bên, phân huỷ 
B thì tạo ra một đồng vị của nguyên tố 93. 


238 1 239 

T10) SA.) 82L) 
239TT[ Z23phut 239 0 
DĐ  y 23ÑD +_1€ 


Nguyên tố đầu tiên do con người tạo ra, nằm ngoài giới hạn “hệ thống tự nhiên 
các nguyên tô hoá học” được gọi là neptuni theo tên hành tỉnh Neptun (Hai Vương 
tính) có quỹ đạo ở ngay sau hành tỉnh Uranus (Thiên Vương tĩnh). 


Ngày nay, người ta đã biết tới 12 đông vị của neptuni, có khối Lượng nguyên tú 
từ 231+:241. Tất cá đều phóng xạ. 


Đông vị bên nhất là neptuni-237, có chu kì bán huỷ là 2,2 x 10° năm. Neptuni 
không tôn tại trong vỏ Trái Đất vì chu kì bán huỷ của nó nhỏ hơn tuôi Trái Đất chúng 
ta khoang hai nghìn lần! 


Ngay sau đó, người ta cũng thu được nguyên tố 94 khi đồng vị neptuni-239 
phân huỷ ÿ. 


¿23 
93 


Nguyên tô 94 được mang tên plutomi, tên hành tỉnh cuối cùng cúa Hệ Mặt Trời 
là Pluton (sao Diêm Vươngf?)), Trong hệ thống tuản hoàn, nguyên tố này đúng sau 
neptuni, tương tự như Pluton có quỷ đạo ở ngay sau quỹ đạo của Neptun trong Hệ 
Mặt Trời. 


239 0 
Ñp —> “¿„PU + ;€ 


Plutoni-239 là một đồng vị khá bên, phát ra hạt œ (phân huý ở), có chu kì bán 
huỷ là 24400 năm. 


Cho đến nay, ph¿†oni là đồng vị duy nhát của cúc nguyên tổ siêu uran có ưng dụng 
thực tế: cùng như uran-235, plutoni bị phân huỷ dưới tác dụng của các nơtron và 
phát ra năng tượng lón. Do vậy, plutoni được dùng làm nhiên liệu hạt nhân trong 
các lò phản ứng nguyên tử, làm bom nguyên tử... 


(1) Hệ Mặt Trời theo tiêu chí mới, chỉ gôm 8 hành tỉnh lơn truyền thống, Thuỷ tình, Kim tình, Trái Đất, 
Hoa tỉnh, Móc tỉnh, Thó tình, Thiên Vương tình, Hai Vương tình. 


Diễm Vương tình xếp vao hang “hành tình lun” cùng vơi eres, Charon va 2003 UB313. 
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Do có ứng dụng quý báu trên, nên pÌutoni được sản 
xuất trong các lò phản ứng nguyên tử với số lượng rất 
lớn. Trong thời gian Đại chiến Thế giới thứ 2 và sau 
đó, plutoni đã được sản xuất tới hàng triệu kilogam! 


Ngày nay, plutoni được nghiên cứu nhiêu hơn cả 
sắt là nguyên tố đã biết từ thuở xa xưa... 


Ông là người đảu tiên quan sát được bằng thực nghiệm sự 
phăn rã hạt nhân và chứng minh sự tạo thành phản ứng dây 
chuyên. 





Ông là người đầu tiên chế tạo pin nguyên tử (pin Uranium) 


Hì .1, Enrico F 
tại Chicago năm 1942. .- M2 tân 
Ông được nhận giái Nobel năm 1938. nhà vật lí học người Italia 


92 
36 Kr 


s? 





235 
92 U 





141 
58 Ba 


Hình 5.2. Minh hoạ một phản ứng dây chuyển 
khới nguồn từ việc bắt một hạt nơtron 
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Việc đặt tên berkeli cho nguyên tố 97 là để nhớ tới thành phố Berkeley (Mĩ) là 
nơi đã khám phá ra nguyên tố nây và cũng là để đối xứng với tên tecbi (Tb, Z = 65) 
nằm trên nó trong dãy lantanit. 


Nguyên tố terbi (tecbi) được tìm thấy trong những quặng đất hiếm ở làng Ytterby 
trên đất Thuy Điển. 


Cho đến nay, người ta mới điều chế được vài microgam (phân triệu gam) berkeli. 
Nhưng lượng nhỏ đó cũng đủ để cho các nhà hoá học nghiên cứu chính xác những 
tính chất hoá học của nó. 


Nguyên tố Caliƒforni được đặt theo tên bang California và tên trường Đại học Tống 
hợp California (Mi). 
Nguyên tố 99, einsteini (Es) 
Nguyên tố 100, ƒermi (Fm) 


Tháng 11 năm 1952, Mi thủ bom khinh khí tại quản đảo Eniwetok (Enivotốc) ở 
nam Thái Bình Dương. Sau đó cho máy bay B57 lấy mẫu từ những đám khói bụi của 
vụ nổ và cho tàu thuỷ lấy hơn 2000 tấn “bùn” và san hô đã bị biến dạng tại chỗ xảy 
ra vụ nổ đem về nghiên cứu tại phòng thí nghiệm phóng xạ Berkeley. 


Ớ đó, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy nguyên tố 99 và đẻ nghị gọi là athenium và 
centurium. 


Ngày nay, nguyên tố 99 mang tên 
einsteini (Es) và nguyên tố 100 mang tên 
fermi (Fm) để tôn vinh hai nhà bác học 
Einstein và Fermi là những người đã có 
công trong việc khám phá con đường chỉnh 
phục năng lượng nguyên tử. 


Einstein đã tìm ra định luật tương đương 
giữa năng lượng và khối lượng E = mc (c là 
tốc độ ánh sáng) và Fermi đã xây dựng nên 
lò phản ứng nguyên tử đầu tiên. 

Còn có thể điêu chế einsteini và fermi 
bảng cách dùng những ion dương nặng bắn: tuẺ ÂU, 
vào hạt nhân neptuni và pÌutoni: hi ` % 


`“. “ “ 





`... `... ..NGR, 


237Nịp + 12C _y 247Es + 2(1n | 
ga'YP äL 99 § ) Hình 5.3. Vụ nó hạt nhân trên đảo san 


239Du + TC _>» 24#Em + 3(/n) hô Thái Bình Dương 


04 I00 
"— Năng lượng tàng trữ trong hạt nhãn của 
- Nguyên tố 101, mendelevi (Md) một số nguyên tử có thể được giải phóng 


6S. tờ 5 : : bảng cách phá vỡ những hạt nhân nặng 
Nguyên tố 101 đã được nhóm Seabordq và các nhữ urantum hoặc bằng cách:trổng hợ9 


cộng tác viên tìm thấy vào tháng 4 năm 1955. các hạt nhân nhẹ như đoteri. 
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Nhóm nghiên cứu lấy khoảng 1tỉ (102) nguyên tử eínsteini - 253 quét lên một lã 
vàng rất mỏng một lớp hoàn toàn không nhận ra được vôi cho bắn phá bằng các hạt 
œ có năng lượng cỡ khoảng 48 triệu electron Von (48 MeV) rồi đồng thời làm lạnh 
băng nước đá và heti lỏng. 


1Á 


4 Tin à 1 
0E # n6<3 (lo zn 


|ÔI 

Nhóm Seaborgq đặt tên nguyên tố 101 là Mendelevi để: “Thừa nhận công đầu của 
nhà bác học Nga Đimitri Mendeteep là người đầu tiên đã dùng hệ thống tuần hoàn 
các nguyên tố hoá học đế tiên đoán tính chất của các nguyên tố còn chưa biết. 


Nguyên lí đó là chia khoá đề tìm ra các nguyên tố siêu uran sau này.” (Seaborg) 


Trong số 1 tỉ nguyên tứ einsteini chịu sự bắn phá hàng giờ bởi các hạt œ bay 
nhanh, chỉ có một hoặc hai nguyên tử tham gia phản ứng, nghĩa là chí tạo ra được 
1 hoặc 2 nquyên tử của nguyên tố mới mà thôi. 


Lãm sao để chứng tỏ nó là nguyên tố 101 trong khi mỗi ngày chỉ “tóm” được một 
vài nguyên tứ mà nó chỉ tôn tại khoảng 30 phút! 


Đối với vật lí, chỉ cân xác định điện tích hạt nhân Z và số khối M nhưng đối với 
hoá học thì như vậy chưa đủ. 


Rất may mắn là trong một thí nghiệm, người ta đã tìm thấy không phải 1 mà là 
5 nguyên tứ mendeltevi. Như thế là đủ để xác lập sự hình thành một nguyên tố mới: 
ngoài Z và M nói trên, phải xác định vị trí của nó trong hệ thống tuân hoàn; khảo 
sát những tính chất cơ bản cũng như tính chất phóng xạ của nó (mendetevi phóng 
xạ œ, có chu kì bán huỷ khoảng 30 phút). 


Việc tìm ra nguyên tố 101 là một ki công, một đỉnh cao của nghệ thuật thực 
nghiệm của các nhà khoa học. 

DI nhiên là với số nguyên tử điều chế được quá ít ỏi (chỉ vẻn vẹn có 17 nguyên tử) 
không thể dùng Mendetevi làm “bia” đẻ tổng hợp các nguyên tố tiếp theo. 

Nguyên tố 102, nobeh (No) 

Như đã thấy ở trên, càng về sau các nguyên tố điều chế được càng ít, lại không 
bên nên không thể tổng hợp nguyên tố mới theo phương pháp “xây thông thường“ 
nhằm “gắn” từng hạt nơtron hay hạt œ vào hạt nhân của “bia” như đã thực hiện từ 
trước đến nay. 

Bây giờ phải tổng hợp theo phương pháp mới: “đạn” được dùng là từng “tảng” 
lớn như ion €,N, 0, Ne, Ar... để tăng điện tích lên 6, 7, 8, 10... đơn vị, chứ không 
như những “viên gạch” notron, œ... như cũ (phương pháp tắp ghép). 


Muốn vậy, phải có máy gia tốc cực mạnh, cỡ hàng trăm triệu electron Von. 
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Nguyên tố 102 được tìm thấy vào giữa năm 1957 do kết quả làm việc đông thời của 
các nhà nghiên cứu tại Mỹ, Anh và Thuy Điển trên cơ sở bắn phá curi - 244 bằng những 
ion cacbon ~- 13 được gia tốc tới năng lượng rất lớn, cỡ 100 triệu electron von. 

Cùng thời gian này, tại phòng thí nghiệm nghiên cứu hạt nhân Dubna (Nga) cũng 
thu được nguyên tố 102 bằng cách cho bắn phá ion oxi - 16 vào bia pÌutoni. 


239 16 253 1 
“Sa + 2U: fn NÓ + SN) 


Chu kì bán huỷ của nguyên tố 102 là 3 phút. 


Một số nhà vật lí học đề nghị gọi tên nguyên tố 102 là 3olium để tôn vinh nhà 
bác học Pháp là Juliot Curie, nhưng nhiều nhà khoa học khác lại để nghị đặt tên là 
nobeli để tôn vinh nhà hoá học Thuy Điển là Nobel. 


Hiện nay, nguyên tố 102 chính thức mang tên nobeli (No). 





Hình 5.4. Máy gia tốc proton thuộc phòng thí nghiệm Fermi, ở gản Batavia, bang Illinois (Mĩ) 


có chu vi khoảng 6,5 km, được khánh thành năm 1978. Máy này gia tốc proton tới năng lượng 
1 nghìn tỉ electron Von (Anh chụp tử trên không). 


Người ta cũng đang xây dụng một máy gia tốc khổng lỗ ở Waxahachie thuộc bang Texas 
(Mĩ) có chu vì tới 85 km, đủ bao quanh cả quận Columbia. Với máy này, các nhà khoa học sẽ 
nghiên cứu bản chất của hạt nhân khi quan sát những va chạm với năng lượng cỡ 400 nghìn 
t¡ electron Von. 


Nguyên tố 103, lowrenci (lorenxi) (Lw) 

Tháng 4 năm 1961, tại phòng thí nghiệm phóng xạ của trường Đại học Tống hợp 
California ở Berkeley (Mi), các nhà nghiên cứu đã tống hợp được nguyên tố 103 trên 
cơ sở bản phá các nguyên tử californi bằng ion nặng bo - 10 và bo - 11 được gia tốc 
tới 70 triệu electron Von. 


“QuCÍ + 1B —> 7aLW + 5(Ện) 


Vêu 103 
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Nguyên tố 103 được đặt tên là lawrenci (Lorenxi) để tôn vinh nhà bác học Lawrence 
là người đã sáng lập ra phòng thí nghiệm trên và đã chế tạo ra máy gia tốc xiclotron 
đàu tiên. 

Nguyên tố lowrenci là nguyên tố phóng xạ với chu kì bán huy là 8 qiây. 


Nguyên tố Lw có vai trò đặc biệt quan trọng so với các nguyên tố siêu uran khác 
bởi vì nó là nguyên tố cuối cùng của họ Actinit gồm 14 nguyên tế họ Í. 


— s lại l9 Tạ le lạs 
th 


| Q0 197 | 98 
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t'al 2 ï 0 2Ì 
——————- ——————- ———— Ì4 Nguyên tố họ £ ——. 


Nguyên tố 104, rutherƒordi (r#zơƒodi) (Rƒ) 




















`4, 
+ ~ 


Việc tổng hợp nguyên tố 104 có ý nghĩa lớn đối với việc giải ¬ 
quyết cấu trúc chu kì 7 của hệ thống tuần hoàn vì theo giả CS HN 
thuyết actinit của Seaborg thì nguyên tố 104 phải tương đông 


với nguyên tố Hi. jx - — 


Vào khoảng từ 1969 - 1970 phòng thí nghiệm hạt nhân 


Dubna (Liên Xô cũ) đã tổng hợp được nguyên tố 104 bằng cách — 10H | 
dùng ion neon - 22 bắn vào nhãn nguyên tử plutoni (Pu) với | 


năng lượng rất lớn. - ớ SỊ 


“Pu + “ỐNe —> ˆ“”104 + 4n) 








Cũng vào khoảng thời gian trên, phòng thí nghiệm Berkeley (Mi) tông hợp được 
nguyên tố 104 bằng cách dùng ion oxi - 16 hoặc ion oxi - 18 bắn phá vào nhân 
nguyên tử californi với năng tượng cực lớn. 

Việc chứng mrưnh sự tôn tại của nguyên tố 104 là rất khó khăn vì chỉ tông hợp được 
150 hạt nhân đỏng vị 104 - 260, vá lại nó lại rất không bên, chu kì bán huy là 0,3 giây. 


Phải mất hai năm, các nhà khoa học làm việc tại phòng thí nghiệm Dubna mới 
chứng to được về mặt hoá học nó tương đồng với nguyên tố hafni, nghĩa là nó thuộc 
họ d, xếp vào nhóm TVB trong hệ thống tuân hoàn. 

Trong một thời gian dải, nguyên tố 104 mang tên kusatovi (kí hiệu là Ku, theo các 
nước xã hội chủ nghĩa cũ) và rutherfordi (kí hiệu là Rf, theo các nước phương Tây). 

Cho đến tháng 8/1997, TUPAC quyết định gọi là rutherfordi với kí hiệu là RÝ. 

Nguyên tố 105, dubnmi (Db) 

Vào khoảng thời gian từ 1967 - 1970, phòng thí nghiệm Dubna (Liên Xô củ) 

thông báo đã phát hiện ra nguyên tố 105 và nghiên cứu tính chất của nó. 
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Nguyên tố 105 được tổng hợp bảng cách dùng “đạn” neon bắn phá vào nhân 
nguyên tứ americi. 


“Am + 2 Ne —> 59105 + 3n) 


105 lãä một nguyên tố phóng xạ với chu kì bán huỷ khoảng 2 giây, có tính chất 
hoá học tương tự tantan, có cấu trúc electron là d”s° và thuộc nhóm VB của hệ thống 
tuân hoàn. 


Năm 1970, phòng thí nghiệm Lawrence (M1) do Anbe Ghiorso đứng đầu thông báo 
đã tổng hợp được nguyên tố 105 theo phản ứng: 


260 
“SaUL + TN —y “60105 + 4(2n) 


Nguyên tố 105 có tính phóng xạ với chu kì bán huỷ khoáng 2 giầy. Nhóm Ghiorso 
đề nghị gọi nguyên tố đó là hani để nhớ đến công lao của nhà hoá học phóng xạ Otto 
Hatn (Đức) trong việc nghiên cứu sự phân rã của hạt nhân urard. 


Nhóm Dubna không đòng ý với các nhà khoa học Mỹ, khẳng định quyền phát minh 
của mình và đề nghị đặt tên nguyên tố mới này là nilbori để tôn vinh nhà bác học 
Đan Mạch Niets Borh. 


Đến tháng 8/1997, IUPAC quyết định đặt tên nguyên tố 105 là dubni đẻ ghi 
nhớ phòng thí nghiệm Dubna (ở nước Nga) nơi đã tổng hợp được một số nguyên 
tố siêu uran. 

Nguyên tố 106, Seaborgi (5g) 

Vào năm 1974, nhóm các nhà vật lí phòng thí nghiệm Lawrence Berkeley 
Laboratory (LBL) do Atbert Ghiorso đứng đầu, dùng máy gia tốc tuyến tính ion nặng 
tạo ra một đồng ví chứa 106 proton và 157 notron. 


Đông thời, nhóm khoa học ở viện hạt nhân Dubna cũng thông báo phát hiện ra 
nguyên tố 106 với 106 proton và 154 nơtron. 


Ai là tác giá của nguyên tố mới này? Vấn đề chưa được khăng định, còn treo 
lơ lửng! 


Vào tháng 9/1993, một nhóm mới ở LBL do Hoffman và Keneth Gregorich lãnh 
đạo đã dùng máy gia tốc xiclotron bắn phá californi-249 bằng các ion oxi-18 để tạo 
thành các nguyên tử 106. 


Cũng giống như hầu hết các nguyên tế nặng khác, nguyên tố 106 phân rã rất 
nhanh chóng. Trong suốt một tuần thực nghiệm, nhóm các nhà nghiên cứu chỉ 
“tóm “ được 9 nguyên tử của nguyên tố này và xác định được chu kì bán huỷ của nó 
là dưới 1 giây! 

Đến tháng 10/1993, một uỷ ban đây thấm quyên được thành lập từ Liên đoàn 
Vật lí Lí thuyết và Ứng dụng Quốc tế (TUPAP) và Liên đoàn Hoá học Lí thuyết và 
Ứng dụng Quốc tế (TUPAC) mới chính thức họp bàn, xem xét kĩ lưỡng và công nhận 
nhóm Ghiorso. 
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Còn tên nguyên tố 106? 


Từ lúc chào đời (1974) cho đến khi được thừa nhận (1993), “đứa bé 106” đã được 
19 tuối và “cha đẻ” ra nó đề nghị đặt tên là alvarezium để ghi nhớ công lao của 
Alvarez, người phát mính ra máy gia tốc tuyến tính ion nặng mà nhờ nó, nguyên tố 106 
đã ra đời. 


Nhưng bốn năm sau, năm 1997, sau khi cân nhắc kĩ, IUPAC đã ra phán quyết 
gọi nó là Seaborgium (Seaborgi) để ghi nhớ công lao của nhà bác học Mi tà Seaborg, 
người lãnh đạo tài ba phòng thí nghiệm Berketey, đã tông hợp ra hàng loạt nguyên 
tố siêu uran (cụ thể là hầu hết các nguyên tố actirit.) 


Nguyên tố 107, 108, 109 


Cho đến nầm 1983, sau nhiêu năm làm việc cật Lực, nhóm Đức - Nga của nhà vật lí 
Peter Armbruster ở phòng thí nghiệm hạt nhân Darrnstadt (Cộng hoà liên bang Đúc) 
đã tìm thầy các nguyên tố 107, 108, 109 khi bản phá chì bằng bismut. 


+ Nguyên tố 107 (Bh) được đè nghị đặt tên là nïielsbohrium (Bh) để tôn vinh nhà 
bác học nguyên tứ Đar Mạch là Niels Bohr. 


+ Nguyên tố 108 (Hs) được đề nghị đặt tên là hassium để ghi nhớ tỉnh Hess (Cộng 
hoà Liên bang Đức) nơi đặt trung tâm nghiên cứu các rguyên tố siêu nặng. 

+ Nguyên tố 109 (Mt) được đề nghị đặt tên là meitnerium để tön vinh nhà nữ bác 
học Đức là Lise Meitner, 


Chỉ mới rất gản đây thôi, nhà nữ vật lí phi thường đó mới được nhận một phản 
nho vinh quang mà bà xứng đáng được hưởng. 


Bà Lise Meitner (1878 - 1968) làm việc tại phòng thí nghiệm của nhà hoá học 
Otto Hatn và bà là tác giả chính của công trình tìm ra nguyên tổ protactiim (Pa, Z = 91) 
cũng rhư nhiều chất đồng vị phóng xạ. 

Sau khi rời nước Đức để tránh ách đô hộ của chủ nghĩa quốc xã, bà đã cùng nhiêu 
nhà bác học đưa ra cách giải quyết đúng đắn hiện tượng phân rã hạt nhăn. 

Năm 1944, do việc tim ra nguyên tố Pa, giải Nobel đã được trao cho 0tto Hatn, 
người lãnh đạo phòng thí nghiệm. Trong diễn văn đọc tại buổi lễ nhận giải thướng, 
thậm chí 0tto Haln cũng không nhắc đến còng lao của bà. 

Ngày nay, hầu hết các nhà vật tí đều cho rằng giải Nobe\ đó đáng lẽ phải trao cho 
bà. Cho nên, mặc dù việc tranh chấp tên các nguyên tố từ 104 - 108 kéo dài nhiêu 
năm nhưng các nhà khoa học đều nhất tri lấy tên bà để đặt cho nguyên tố 109: 
meItnerium. 


Nguyên tố 110, darmstadtium (Ds) 


Vào đầu tháng 11/1994, cũng tại phòng thí nghiệm Darmstadt, nhóm các nhà 
khoa học nói trên đã tổng hợp được hạt nhân cúa nguyên tử 110 bằng cách dùng 
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máy gia tốc cực mạnh bắn hàng tỉ tỉ ion niken vào bia chì. Lúc đó là 16 giờ 39 phút 
ngày 9/11/1994. 


Trong một thí nghiệm khác cũng nhóm Armbruster đã tổng hợp được 4 hạt nhân 
của nguyên tố 110; chúng có đời sống cực ngắn: nửa phân nghìn giây. Các hạt nhân 
này tự phân rã, phát ra những hạt œ và một loạt các hạt ít nặng hơn. Môi hạt ban 
đầu có 110 proton, 159 nơtron và khối lượng là 269 đơn vị. 


Việc tìm ra nguyên tố 110 là một sự kiện rất quan trọng, bởi vì theo nhiều nhà 
vật lí thì nguyên tố 109, phát hiện ra năm 1983 được xem là nguyên tố cuối cùng 
trong hệ thống tuân hoàn. 


Nhà vật lí học Marc Leford đã không ngần ngại viết những dòng sau đây vào năm 
1989 trong tạp chí “La Recherche”: 


“Chắc rằng chúng ta đã ởi tới tận cùng con đường và chúng ta đã chứng kiến sự 
phát hiện cuối cùng của các nguyên tố mới. 


si ŸÑ 


: : D ^ `, : * . vũ 307 cờ gi 
Ngày nay, chúng ta có thê khăng định răng: hệ MeB 223 c2 
thống tuản hoàn sẽ không bao giờ thay đối nữa”. b 


Quyền tác giả tống hợp nguyên tố 110 được IUPAC 
chính thức công nhận vào tháng 8/2003, nguyên tố 
110 được gọi là darmstadtium (Ds), mang tên phòng 
thí nghiệm Darmstadt (CHLB Đức) 


Ông là chủ tịch hội hoá học Hoa Kì, giám đốc phòng thi 
nghiệm Lawrence Berkelev. 
Ông đã tống hợp được nguyên tố plutoni và dưới sự lãnh 


đạo tải ba của öng, phỏng thí nghiệm Berkeley đã tổng hợp 
được một nửa số nguyên tố siêu uran. 





Hình 5.5. G6lenn Seaborg, 
1912 - 1999 


Ông được nhận giải Nobel năm 1951. 


Bà Lise Meitner là nhà vật lí học người Đức. Bà là ngưởi 
có công lớn nhất trong việc tìm ra nguyên tố protactini và 
hàng loạt các nguyên tố phóng xa. 

Do có nhiều cống hiến xuất sắc cho khoa học mà chưa được 
tön vinh xứng đảng nên gắn đây các nhà khoa học nhất trí 
đặt tên nguyên tố 109 là meitnerium để tưởng nhớ công Hình 5.6. Bà Lise Meitner, 
lao của Bà. 1878 - 1968 








Nguyên tố 111, (Duu) 


Cũng tại phòng nghiên cứu hạt nhân siêu nặng GST tại Darmstadt, nhóm các nhà 
khoa học Đức đo Peter Armbruster đứng đầu đã dùng máy gia tốc cực mạnh bắn đồng 
vị phóng xạ nặng của niken vào bìa bitmut. 


Ngày 8/12/1994, những cố găng của họ đã được đên bù xứng đáng: nguyên tố 
111 ra đời! Hiệu suất: chỉ một nguyên tử mà thôi với hạt nhân chứa 272 proton và 
notron (2/Z111). 


Và vài ngày sau, trước khi đợt thí nghiệm kết thúc, nhóm nghiên cứu may mãn 
nhận được thêm 2 hạt nhãn của nguyên tố 111 nữa. 


Việc phát hiện ra nguyên tố 111 không chỉ bố sung vào báng tuần hoàn một 
thanh viên mới mà còn hơn thế nữa. Nó cung cấp thêm một bằng chứng đẽ chứng tỏ 
hạt nhân có cấu trúc phức tạp hơn là những mô hình truyền thống coi hạt nhân là 
một tập hợp ngâu nhiên của proton và nơtron và theo đó thì nguyên tế càng nặng 
càng không bên. 


Những phương pháp đo cực kì chính xác cho thấy nguyên tố 111 còn bên hơn 
nguyên tố 110: bốn phần nghìn giầy so với nửa phần nghìn giày! 


Giả thuyết mới cho rằng proton và nơtron trong hạt nhãn được xếp thành từng 
lớp và nguyên tố 114 được dự đoán là nguyên tố có lớp proton đảy đu. Do vậy 
nguyên tử 111 có lớp proton nhiều hơn nguyên tố 110, qàn với lớp proton đây đu 
nên bên hơn. 


Nguyên tố 111 chưa được chính thức thừa nhận và theo quy định của IDPAÁC, nỏ 
tạm thời mang tên unununium (Úuu). 


Nguyên tổ 112, ununbium (Dub) 


Ngày 9 - 2 - 1996, lúc 22 giờ 37 phút, tại phòng thí nghiệm 6ST tại Darmstadt 
(CHLB Đức), nhóm nghiên cứu gồm S.Hofmamn, V.Ninov, P.Armbruster và nhiêu 
người khác đã tông hợp được nguyên tố 112 với khối lượng nguyên tử là 277. 


Đây là nguyên tố thứ 6 được tống hợp tại phòng thí nghiệm Darmstadt (5 nguyên 
tố kia là nguyên tố 107, 108, 109, 110 (đã được TUPAC thừa nhận) và 111, 112 (chưa 
được thừa nhận). ` 


Nguyên tố ”Š3112 cũng được tạo ra bởi nhóm nghiên cứu Dubna (Nga) khi bắn phá 
đạn 2)Ca vào urani tự nhiên. 
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17 - ĐLTH&HTCNT 


Không giống nguyên tố 110, chu kì bán huỷ của rguyên tố 112 rất nhỏ (280 phân 
triệu giây) vì vậy rất khó nghiên cứu. 

Cũng như nguyên tố 111, cho đến nay nguyên tổ 112 vẫn chưa được TUPAC chính 
thức thừa nhận nên theo quy định chung vân tạm thời mang tên ununbium (Uub). 

Giới hạn đưới vê đời sống của các nguyên tử 

Vẻ việc tống hợp các nguyên tố, người ta rất chú ý đến thời gian sống tối thiểu 
của hệ hạt nhăn và electron để có thể coi hệ đó là nguyên tử của nguyên tố hoá học. 
Nguyên tố hoá học gồm các nguyên tử ở trạng thái ốn định nghĩa là những hệ gỏm 
hạt nhân nguyên tử và electrom. 


Việc tông hợp một nguyên tố bao qỏm hai giai đoạn: 
- Sự tạo thành hạt nhần nguyên tử. 


- Hạt nhân mới tạo thành giải phóng năng lượng kích thích bằng cách phát ra 
một vài nơtron hay phát ra tia y. Thời gian đó vào khoảng 10r1/ - 10719 giây. 


Sau đó xảy ra quá trình nhận electron, hình thành lớp vỏ để tạo ra nguyên tố hoá 
học. Thời gian đó vào khoảng 10rẺ - 103 giây. 


Tống số thời gian đó là “giới hạn đưới” về đời sống của nguyên tử. 


Nếu thời gian nhỏ hơn tông số trên thì hạt nhân không đủ thì giờ đẻ “bắt” 
electron, khi đó không thể nói là đã tổng hợp được nguyên tố mới. 


Theo điêu vừa trình bày trên thì nguyên tố 112, tuy có đời sống rất ngăn ngủi 
nhưng vẫn chưa tới giới hạn dưới vẻ đời sống tối thiểu của các nguyên tử. 


2.3. Nguyên tô 114 và các nguyên tố tiếp theo 
2.3.1. Hệ thống tuân hoàn các hạt nhân nguyên tử 


Trong tự nhiên có hơn 300 hạt nhân bên và hạt nhãn phóng xạ. Kế từ khi tổng 
hợp được các nguyên tố phóng xạ mới đến nay, các nhà khoa học đã tạo ra được hơn 
1600 hạt nhàn phóng xạ của tất cả các nguyên tố. 


Như vậy người ta đã biết hơn 1900 hạt nhàn nguyên tử. 


Việc nghiên cứu có tính hệ thống tính chất một số rất lớn các đồng vị tự nhiên 
và nhân tạo đã đưa đến những kết luận quan trọng sau đây: 


a) Trong hạt nhân nguyên tử cũng có những mức năng lượng tương tự như múc 
năng lượng ở các lớp và phân lớp electron trong nguyên tử. 


b) Trong hạt nhân có nhừng lớp proton và nơtron (mô hình hạt nhân có lớp). 


c) Trong cấu tạo hạt nhân nguyên tử cũng có những chư kì như chu kì trong cấu 
tạo các electron trong vỏ nguyên từ. 
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Nếu trong vỏ nguyên tử, các lớp electron ngoài cùng trở nên đặc biệt bên vững 
khi điện tích hạt nhân bằng: 


2(He), 10(Ne), 18(Ar), 36(Kr), 54(Xe), 86(n). 


thì trong hạt nhân, các lớp nơtron và proton cũng trở nên bên vững nhất khi trong 
hạt nhân có số nuclon (proton hoặc nơtron) bằng 2, 8, 20, 50, 82 và 126. 


Những con số kì lạ này (cũng được gọi là số kì diệu) xác định độ bên của hạt 
nhần nguyên tư. 


Ví dụ: Nguyên tố Số proton Số nơtron 
sHe 2 2 
'30 8 8 
sa6a 20 20 
20EPb 82 126 


Tất cá bốn chuỗi phân rã phóng xạ của “)ŠU, “5U, ?j2Th, “¿aNp đều kết thúc bằng 


02 ró00 TH, Tòa 
các hạt nhan kì diệu: “ ŠPb, “Bi. 


d) Các chu kì trong hệ thống hạt nhân nguyên tứ kết thúc bằng các hạt nhãn 
bền vừng tương tự các chu kì trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học kết 
thúc ở nguyên tử khí trơ. 


e) Hiện tượng tuần hoàn không những thể hiện ở lớp vỏ eletron của nguyên tử 
mà còn thể hiện cá ở hạt nhàn nguyên tử (chẳng hạn độ phóng xạ, năng lượng liên 
kết, độ hao hụt khối lượng hạt nhân...) 

Tính chất phức tạp của việc xây dựng hệ thống tuần hoàn các hạt nhân nguyên 
tử là ở chỗ, nó phải bao qồm hơn 1900 đồng vị, trong khi đó hệ thống tuản hoàn các 
nguyên tố hoá học chi bao gồm hơn 100 (cho đến nay chính thức là 110) nguyên tð 
(hay dạng nguyên tử). 

Đã có một số tác giả đê xuất một số kiểu bảng tuần hoàn các hạt nhàn nguyên tử 
nhưng nói chung đều chưa rõ ràng, khó hiểu nẽn chưa được phố biến rộng rãi. 


2.3.2. Lí thuyết “đảo bên ” 


Từ đâu thế ki XX, nhà hoá tí Svine người Latvia nhận thấy rằng trong số các 
nguyên tô phỏng xạ tự nhiên thì các nguyên tố nặng nhất (thori và uranl) lại chính 
là các nguyên tố có thời gian sống dài nhát. 


t1(25U) = 7,1 x 108 năm, 
+92 


tJ ConTh) = 1,4 x 10! năm 


3° 


Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ những tính chất của các đồng vị phóng xạ, ông đi tới 
kết luận: 


Sau nhiều đồng vị có thời gian sống ngắn, xuất hiện “đđo” các đồng vị có thời 
gian sống dài. Thori và urani nằm trên một trong số các đảo đó. 


Theo các tính toán của ông, có thể tìm thấy các đảo tiếp theo ở các nguyên tố 
chưa biết với số thứ tự trong khoảng từ 108 + 110. 


Svine bắt đầu tìm các nguyên tố này trong tự nhiên. Ông nghiên cứu bụi có 
nguồn gốc vũ trụ mà nhà thám hiểm vùng Bắc cực Nordeusheld thực hiện được trên 
các băng hà đảo Groeland. Năm 1925, Svine thông báo: trong phổ rơnghen của bụi, 
ông phát hiện thấy những vạch có lẽ thuộc về nguyên tố có số thứ tự 108! Lúc bấy 
giờ Svine là một nhà khoa học chưa có tiếng tăm nên chẳng có ai để ý đến công 
trình nghiên cứu của ông. Mãi đến khoảng giữa những năm 60 của thế kỉ trước mới 
thấy xuất hiện trở lại giả thuyết về đảo bên tương đối của các nguyên tố có số thử 
tự rất lớn. 


Các nhà khoa học quyết định mở rộng mô hình hạt nhân có lớp vào khu vực có giá 
trị Z lớn. Nhờ các tính toán trên máy tính mạnh, họ đã đi tới những kết luận sau: 


Các số proton 114 và 126 cũng như số nơtron bằng 184 là những số kì diệu. 
Có những hạt nhan hai lần kì điệu như: 
298114 (Z = 114, N = 184); 
310126 (Z = 126, NÑ = 184) 
Theo các kết quả tính toán thì các hạt nhân đó phải nằm trên đảo bên. 
Như vậy là: Trong đại dương những hạt nhân không bên, nổi lên những “hòn 
đảo” bền. 


Hạt nhân của các nguyên tố 114 và 126 có thể tồn tại trong tự nhiên. 


7⁄5 2 : 
1 CC 2ˆ. —2 
x Tu F5 


,= 
É—D— 


2.929 
“ 


An c2 vn" vn 005362 . n4 
TC 0070000323000 28/2679 chớ c v. cm 
- ` xxx * 





Hình 5.7. Cách mö tả bằng hình tượng “đáo bên” và “biến không bên“ do G.Seaborg đẻ xuất 


Cũng có khả năng tổng hợp hạt nhân có Z = 114 với số notron hơn kém 184 
(N = 174+194) với số khối của những hạt nhân này có giá trị từ 288 - 308. 
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Có thể thực hiện việc tổng hợp bằng các phản ứng hạt nhân sau: 
“2Pu + 20a —> ˆ®®] 14 + 2(n) 
“3aPu + ;5Ge —> °!#]126 + 4(qn) 

Giả thuyết hạt nhân của nguyên tử 114 và những nguyên tử lân cận trong hệ 
thống tuân hoàn năm trên đảo bền bước đầu được xác nhận bới những công trình 
nghiên cứu về các tia vũ trụ. 

Các giáo sư người Anh là Poweltl và Fowler nghiên cứu ảnh các tia vũ trụ chụp trên 
độ cao 40 km đã phát hiện ra hạt nhân có điện tích khoảng 108. 

Không loại trừ khả năng đó là dấu vết của các đồng vị của rguyên tố 114 bị phân 
rà. Bởi vì các tia vũ trụ qua hàng triệu năm mới tới Trái Đất, cho nên có thể nói nó 
đã bị phân huỷ trên hành trình của nó. 

DI nhiên là có thể đặt vấn đề vẻ khả năng “tiếp đất” cúa các hạt nhân đó trên bề 
mặt hành tỉnh chúng ta. 

Theo tính toán thi hạt nhân của nguyên tố 114 rơi trên mỗi km bê mặt Trái Đất 
môi năm ... một hạt! Như vậy trong một năm, trên toàn bề mặt Trái Đất chỉ có 20 
mnicrogam nguyên tố 114 rơi xuống. Liệu có thể “gom” lại một lượng nguyên tố quá 
nhỏ bé đó không? 

Con đường duy nhất để có được nguyên tố đó là con đường tông hợp nhãn tạo. 
2.3.3. Nguyên tố 114 và các nguyên tố tiếp theo 

Đầu năm 1999, sau một mé thí nghiệm kéo dài 40 ngày đêm, phòng thí nghiệm 
Dubna (Nga) tuyên bố đã “bắt” được nguyên tử 114 sống lâu tới 30 giãy khi bắn phá 
hàng tỉ tỉ lần ion canxi (26a) vào bia pLutoni (222Pu). 

Mấy tháng sau, nhóm Berkeley (M1) thông báo ởã tìm thấy cặp nguyên tử 114 và 
118 trong thí nghiệm bắn hàng triệu triệu ion kripton lên bia chì. 

Trong xu hướng chung là thời gian sống của các nguyên tố siêu nặng cứ giảm 
dân xuống cỡ phần triệu giây (như đối với nguyên tố 112) thì lại xuất hiện nguyên 
tố 114 sống lâu tới 30 giây! 

Liệu việc phát hiện ra nguyên tố 114 có thể coi như là các nhà khoa học đã đặt 
chân lên thêm cúa “hòn đảo bên” của các nguyên tố hay chưa? 

Vân còn ơ phía trước câu hỏi lớn: 


Hệ thống tuân hoàn các nguyên tố hoá học sẽ kết thúc ở đâu? 


(1) Nguyên tố 114 chưa được chính thức công nhận và theo quy định của IUPAC nó tạm thời mang tên 
ununquadrium (Ủug). 
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2.4. Hệ thống tuản hoàn bao gỗm cả chu kì 8 và chu kì 9 


Dựa vào những điều trình bảy ở trên, một số nhà khoa học như Seaborg, Taube, 
Goldauski đã để nghị một hệ thống tuần hoàn bao gồm thêm chu kì 8 và chu kì 9 
(giả định). 


Chu kì 8 cũng như chu kì 9 đều gồm 50 nguyên tố. So với chu kì 6 và 7 thì nhiêu 
hơn 18 nguyên tố. 


Chu kì 8 bắt đầu từ nguyên tố có số thứ tự là 119 (tạm gọi là Ekafranxi) và kết 
thúc với nguyên tố 168 (tạm thời gọi là ĐÐơvirađon), nguyên tố này có bản chất hoá 
học tương tự như các khí trơ. 


Chu kì 9 bắt đầu từ nguyên tố có số thứ tự là 169 (tạm gọi là Đovifranxi) và 
nguyên tố cuối cùng có số thứ tự là 218 (tạm gọi là Triradon). 


Trong hai chu kì trên sẽ xuất hiện một họ nguyên tố mới: các nguyên tố họ g 
(họ 5q và 6g) gỗm 18 nguyên tố. 


Họ q ứng với l = 4. Số nguyên tố tối đa ứng với phân lớp l = 4 bằng : 
S=2(2Ì + 1) = 2[(2 x 4) + 1] = 18. 


Từ trước đến nay ta chỉ mới biến bốn họ nguyên tố: họ s, p, d và f. 


Bảng 5.23. Bảng tuần hoàn gồm cả chu kì 8 và chu kì 9 


H He 


~+ 


6 





ị ị ` s : 
K3E-1E5€-SEE—IEE-IE—-IE=T 
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ÂU! HỦI VÀ BÀI TP 


Các kiểu bảng tuần hoàn 
5.1. Vì sao người ta lại đề xuất nhiều kiểu bảng tuản hoàn? €ó lợi ích gì? 
5.2. Có bao nhiêu dạng chủ yếu? Nêu ưu điểm, nhược điểm của mỗi dạng. 


5.3. Qua kinh nghiệm bản thân, anh (chị) thấy kiểu bảng nào thích hợp nhất đối 
với Việc giảng dạy (và học tập) môn hoá học ở nhà trưởng? Vì sao? 


Giới hạn của bảng tuân hoàn 


5.4. a) Chu kì 7 hiện nay chưa đây đủ. Nếu đây đủ, số nguyên tố sẽ là bao 
nhiêu? Vì sao? 


b) Số hiệu nguyên tử của nguyên tố kim loại kiểm thô thuộc chu kì 8 (hiện nay 
chưa tìm ra) sẽ là bao nhiêu? 


5.5. Nguyên tố 109 được tìm ra vào năm 1982 tại phòng thí nghiệm hạt nhân 
Darmstadt (Cộng hoà liên bang Đúc) và được đặt tên là Meitnerium. 


a) Thử viết cấu hình electron của nguyên tố đó. 
b) Xác định vị trí của nó trong hệ thống tuân hoàn. 


c) Kẽ tên nguyên tố cùng nhóm với nguyên tố 109. Nguyên tổ này có tính chất 
hoá học giỗng nguyên tố nào nhãt? 


5.6. Giả định ráắng nguyên tố 113 mới được phát hiện và mang kí hiệu Et. 
a) Thử viết cấu hinh electron của nguyên tố đó. 
b) Dự đoán tên các nguyên tô cùng nhóm với Et. 
c) Viết công thúc hợp chất của Et với oxi và clo. 


5.7. Trong nhóm IVA, cacbon (phi kim) và silic (phi kim) có nhiệt độ nóng chảy 
rất cao (lần tượt là 41009 và 1420°€); trong khi đó thì thiếc và chì lại có nhiệt độ 
nóng chảy tương đối thấp (232? và 3270C). 

Dự đoán cấu hình electron và những tính chất vật lí và hoá học cơ bản của 


nguyên tố nhóm TVA thuộc chu kì 7 (còn chưa tìm ra). 


5.8. Hãy dự đoán xem nguyên tố 116 (hiện chưa tìm ra) thuộc chu kì nào? Gấu 
hình electron của nó? Nó là kim loại hay phi kim? 
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5.9. Các nhà khoa học dự đoán có khả năng tôn tại những nguyên tố siêu nặng 
tương đối bên (nhưng chưa tìm ra). 


Năm 1975, người ta đã sai lầm khi tin rằng đã tìm ra nguyên tố 126 trong một 
mảnh mica. 


Thử dự đoán xem electron thuộc phân lớp có mức năng lượng cao nhất của 
nguyên tố đó có số lượng tử n và L]à bao nhiêu? Kí hiệu của phân lớp đó? Phân lớp 
nảy có bao nhiêu obitan? 
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PHẦNI BÁL | 


NGUỒN GÖC CÁC NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 
CÁCH ĐẶT TÊN CÁC NGUYÊN TÔ 


“Ta có thể ấn tàng trong hạt đẻ, 
Văn cơi mình là vua của vũ trụ vô biên... ˆ 


(Hamlet) Shakespear 


Vũ trụ bát đâu từ khi nào? 
Các nguyên tố hoá học từ đâu ra? 


Môi nên văn minh đều sáng tạo ra những huyền thoại khác nhau để lí giải vấn. 
đề đó. Chắng hạn Kinh Cựu ước viết: Chúa sáng tạo ra thế giới vào 5000 năm trước 
CÔng nguyên... 


Còn các nguyên tố hoá học? 


Cho đến gân cuối thế kỷ XIX, việc đặt câu hỏi về nguồn gốc tạo thành các nguyên 
tố hoá học vân còn là điêu võ nghĩa. Hoá học thế kỉ XIX coi các nguyên tế là vĩnh 
cửu và bất biến. Ý kiến ngự trị hỏi đó cho rằng trong vũ trụ vốn sẵn có những tiểu 
phân sơ cấp của vật chất: đó là những nguyên tử bất biến, không chuyển hoá lần 
nhau và mang thuộc tính của tất cả các nguyên tố. 


Những thành tựu của vật lí học thế ki XX về cấu tạo nguyên tử và sau đó là việc 
thực hiện các phản ứng hạt nhân, việc điều chế những đông vi phóng xạ nhân tạo, 
việc tổng hợp hàng loạt các nguyên tố không tìm thấy trên quả đất... mở ra con 
đường giải quyết về mặt lí thuyết và thực tiễn vấn đề trên. 


Chính vật lí học thiên văn, một ngành khoa học trẻ tuổi đã đóng một vai trò lớn 
lao trong việc trả (lời câu hỏi “Các nguyên tố hoá học được tạo thành trong thiên 
nhiên từ khi nào và ở đâu?”. 


Cho đến nay, lí thuyết được hẳu hết các nhà khoa học chấp nhận là các nguyên 
tố hoá học được tạo thành sau vụ nổ lớn “Biq Bang”. 
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1. NGUÔN GỐC CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 
1.1. Vụ nổ lớn Big Bang 
1.1.1. Hiệu ứng Doppler (Doppler, 1803 - 1853, nhà vật lí học người Áo) 


- Khi máy bay lại gản người quan sát 
(bên phái hình 6.1), bước sóng âm do 
động cơ phát ra ngắn đi (tản số tăng 
lên) làm âm độ cao lên. 

- Khi máy bay bay xa người quan sát 
(bên trái hình 6.1) bước sóng âm dài ra |Ƒ;..Ỉ 

(tắn số giảm) làm âm độ giám dẫn. Hình 6.1. Hiệu ứng Doppler 





Quan hệ giữa vận tốc và bước sóng, tức hiệu ứng Doppler, rất thường gặp. Ví dụ, 
khi máy bay bay tới gân ta thì tiếng động cơ nghe cao hơn, còn khi đã bay qua đầu 
ta thì tiếng động cơ nghe thấp dản rỏi tắt luôn. Âm độ cao hơn tương ứng với sóng 
âm có bước sóng() ngắn hơn và tân sốt?) cao hơn. Sở dĩ như vậy là vì khi máy bay 
bay về phía ta, nó sẽ ở gân ta hơn môi khi phát ra đỉnh sóng tiếp theo, làm giảm 
khoảng cách giữa hai đỉnh sóng (bước sóng ngắn đi, do đó tản số sẽ tăng lên). 


Tương tự, khi máy bay bay xa dân ta thì các bước sóng dài ra (do đó tân số giảm 
đi) nên âm độ ta nghe được thấp hơn. 


Hiệu ứng Doppler càng đúng với ánh sáng. Nếu một thiên hà giữ khoảng cách 
không đổi với Trái Đất thì những vạch đặc trưng trong quang phổ xuất hiện ở vị trí 
binh thường hoặc vị trí chuẩn. Tuy nhiên, nếu thiên hà di chuyển ra xa chúng ta thì 
sóng sẽ bị kéo dài ra (giãn ra) và các vạch đặc trưng bị dịch chuyển về phía đỏ (các 
bước sóng lớn). Còn nếu thiên hà di chuyển về phía chúng ta, thì sóng bị nén lại và 
các vạch đặc trưng sẽ bị dịch chuyển vẻ phía xanh (có bước sóng nhỏ). 


1.1.2. Vũ trụ giãn nở 


Năm 1923, nhà thiên văn học người Mi là Edwin Hubler3) với kính viễn vọng 
mạnh đã phát hiện ra nhiều vệt mờ sáng gọi là các tinh vân, thực tế là những thiên 
hà khác, một tập hợp rất nhiêu ngôi sao giống như Mặt Trời của chúng ta nhưng 
ở rất xa. : 


Nhưng điêu thứ hai mà Hubler phát hiện còn đáng lưu ý hơn nhiêu. 


(1) Bước sóng là khoảng cách giữa hai đính sóng. 
(2) Tản số sóng là số sóng trong một giây. 
(3) Edwin Hubler (1889 -1953), 
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Các nhà thiên văn biết rắng: dựa vào hiệu ứng Doppler, khi phân tích ánh sáng 
đến từ các thiên hà khác, có thể biết được chúng đang di chuyển về phía chúng ta 
hay đi chuyên ra xa chúng ta. 


Điều làm cho họ ngạc nhiên là hầu hết chúng đều di chuyển ra xa chúng ta. Năm 
1925, ghi nhận được 43 lần dịch chuyển sang đỏ (ra xa chúng ta) và hai lần dịch 
chuyến sang xanh (lại gàn ta). Hơn nữa, càng xa chúng đi chuyển càng nhanh hơn. 

Năm 1929, Hubler cõng bố phát hiện trên như sau: 

Dù năm ở đâu thì những thiên hà xa cũng đang chuyển động rất nhanh ra xa 
chúng ta. Trong phạm vi rộng, mọi thiên hà đều dịch chuyển ra xa các thiên hà khác. 
Nói một cách khác: Vũ trụ đang nở ra. 

Sự phát hiện ra vũ trụ giãn nơ là một trong những cuộc cách mạng trí tuệ lớn 


của thế kỉ XX. Nó xuất hiện hết sức bất ngờ và làm thay đối hoàn toàn quan niệm 
về nguồn gốc vũ trụ. 


1.1.3. Vụ nô lớn Big Bang 


Nếu các thiên hà đang di chuyển ra xa chúng ta thì tức là trong quá khứ, chúng 
đã ở gản nhau hơn. 


Từ tốc độ giân nở hiện nay (đã xác định được), có thể ước đo rằng cách đây từ 
10 tỉ đến 15 tỉ năm, tại một thời điểm, tất cả chúng đêu chính xác ở cùng một điểm, 
tại đó vù trụ vô cùng nhỏ với mật độ vô hạn, nhiệt độ vô hạn... 

Nếu hình dung vũ trụ lúc ấy là một quả càảu”) thì: 

- Đường kinh cúa nó: d = 10?#em (đường kính của proton là 10:13em). 

- Tỉ khối của nó: p = 10” g/cm? (tỉ khối của hạt nhân nguyên tử là 101“ g/cm3 
tức là 100 triệu tấn/cm)). 

- Nhiệt độ lã 103K (nhiệt độ khi nố bom khinh khi là 1079K). 

Tại thời điểm nói trên đã xảy ra một vụ nổ lớn được gọi là “Vụ nổ lớn Big Bang” 
(Big Bang theo tiếng Anh có nghĩa là vụ nô lớn). 


Những vật chất chứa trong quả câu (“hạt dẻ”) là một hỗn hợp gồm electron, 
positron (hay electron dương), proton, notron và những hạt hâu như khóng có khối 
Lượng như nơtrinô, antinotrinô và photon bị bắn ra khoảng trống không của vũ trụ. 


Búc tranh về giai đoạn đàu đậm đặc và nóng bỏng này của vũ trụ được nhà khoa 
học 0eorge Garnov (Gamðp) giới thiệu năm 1948 trong một bài báo. 


Bài báo đó đưa ra một tiên đoán đáng chú ý là bức xạ giai đoạn đâu hết sức nóng 
đó vân phải còn khắp quanh ta ngày nay. 


(1) Stephen Witiam Hawking, người Anh (là nhà vảt lí tí thuyết lôi lạc nhất sau Einstein) đã gọi một 
cach hình ảnh quá càu đó là “hat đé” trong cuốn sách của õng mang tên ” Vũ tru trong một hat đẻ”, 
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Năm 1965, tiên đoán trên đã được xác nhận khi các nhà vật lí Arno Penzias (Acnô 
Penziat) và Robert Wilson (Robot Ủynson) quan sát thấy bức xạ nên vi sóng của Vũ 
trụ (tức là bức xạ điện từ sinh ra từ thời hông hoang của vũ trụ). 


Nqày nay, các nhà thiên văn coi thời điểm xảy ra vụ nõ lớn Big Bang là điểm khởi 
đàu của thời gian và tuổi của vũ trụ vào khoảng 13,7 tỉ năm®), 


1.2. Sự tạo thành các nguyên tố hoá học 


Khoảng một diây sau vụ nõ lớn Big Bang, vũ trụ là một hỗn hợp gồm nhiều photon, 
electron, notrino và những phản hạt của chúng cùng một số proton và notron. 


Khoảng mấy phút sau, đo sự giãn nở, vũ trụ nguội dân, nó trở thành một lò phản 
ứng nhiệt hạch khống lỗ : proton và nơtron kết hợp với nhau để trở thành những 
hạt nhân nguyên tử đầu tiên “H, 3He và “He. 


Sau khoảng mười phút, hơn 25% khối lượng của vũ trụ tôn tại dưới dạng heli 
*He, còn 1/1000 dưới dạng đoteri “H. 


Khoảng một trăm triệu năm sau, lực hấp dân hút các hỗn hợp vũ trụ để trở thành 
những ngôi sao nguyên thuỷ. 


Hàng trăm nghìn năm sau, khi nhiệt độ hạ xuống còn vài nghìn độ, các 
electron chuyển động chậm đến mức hạt nhân nhẹ có thể bắt giử chúng để tạo 
thành các nguyên tử. 


Sự phân tích quang phô của Mặt Trời, của các ngôi sao khác gân giải ngân thà, 
bụi vũ trụ và sự phân tích hoá học về Trái Đất, Mặt Trăng, các thiên thạch và các tia 
vũ trụ đã cung cấp những dữ kiện về lượng các đồng vị và từ đó đưa ra lí thuyết về 
nguồn gốc của các nguyên tố trên các ngôi sao. 


Quá trình tạo thành các nguyên tố xảy ra qua nhiều giai đoạn trong quá trình 
tiến hoä của các vì sao; trong đó có các giai đoạn chủ yếu sau: 


1.2.1. Sự kết hợp các hạt nhân hiđro tạo thành heli 


Dưới tác động của lực hút trọng trường, các ngôi sao nguyên thuỷ co lại làm 
nhiệt độ táng lên tới khoáng 10 triệu độ - nhiệt độ tới hạn cho phản ứng nhiệt hạch 
của hiđro để tạo thành heli 


41H —> ;He + 2ð + 2y + năng lượng 


Quá trình trên gọi \à “sự đốt cháy hiđẩro”. 


(1) Giải Nobe\ về vật lí năm 2006 đã được trao cho hai nhã khoa học người Mi là Tiến sĩ C. Mather (làm 
việc tai NÀSA - tức là cơ quan Hàng không vũ trụ MI) và Giáo sư S.Smoot (trường đại học California - 
Berketey). 

Dựa trên những dữ kiện chính xác thu thập được từ về tính COBE, phóng lên tờ năm 1989, hai nhà vãt 
lí thiên văn Mi đã mình chứng cho gia thuyết về lịch sử và cơ cấu tạo thành vũ trụ của các nhà nghiên 
cứu vũ trụ trước đó. 


Công trình cúa hai ông đà góp phản làm vững chắc thêm thuyết Vụ nó lớn Big Rang vẻ nguôn gõc cúa vụ trụ. 
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1.2.2. Sự kết hợp các hạt nhân heli để tạo thành các nguyên tố nặng hơn 
như €, 0, Ne, Mq (goi là “sự đô? cháy he”) 


Sau nhiều tỉ năm, khoảng 10% hiđro (ÌH) bị đốt cháy và các ngôi sao co lại hơn 
nữa. Các hạt nhân Ÿ He tạo thành một lớp vỏ dày đặc, nóng tới 2x108K (200 triệu độ). 
Ở nhiệt độ này heli (He ) tiếp tục bị đốt cháy. 


Năng lượng toả ra trong quá trình đốt cháy heli làm giãn nở lượng hiđro (ÌH) 
còn lại thành một lớp rộng bao la: ngôi sao trở thành “sao khổng lỏ đỏ”, có đường 
kính lớn gấp 100 lần đường kính ban đâu. 


Trong lõi ngôi sao, từng cặp hạt nhân heli (“He) - các phân tử œ - kết hợp lại 
thành °Be( 2= 2 x 10°sec); °3Be lại kết hợp với heli thứ ba (“He) để tạo thành 
cacbon (1€) bên: 

zHe + 2He —› 2Be 


4 8 12 
2He + ;D© —> sU 


Sự tạo thành cacbon (,€) trực tiếp từ heli (,He) có nghĩa là quá trình đó đã bỏ qua 
các hạt nhân „L1, „Be, ,B và điêu đó đã giải thích tại sao các nguyên tố Li, Be, B lại 
không có nhiều trong tự nhiên. Các nguyên tố đó được tạo nên do con đường gia tốc 
điện từ nguội (những hiện tượng trên bề mặt các ngôi sao gây ra những từ trường 
mạnh có tác dụng gia tốc hạt). 

Sau khi tạo thành 
hạt nhân !“C, lại tiếp 
tục diễn ra sự kết hợp 
với các hạt œ (hạt nhân 


° O 








He) đế tạo thành các : 
hạt nhân nặng hơn: 0, bì @ @ 
Ne... tới Ma. ©@ 
12 N, 16 hi bế 4 4 —— *® 8 
kỀ  ĐMM mg - "=Ng "Hệ — + ' He *B 


Vì heli là một 
nguyên tố có số khối ©œ 
chăn nên ta có thể hiểu 
tại sao các nguyên tố : 
có số khối chằn lại có 


© 


© 





OO 


= 4 b 


mặt trong vũ trụ nhiêu + 
hơn các nguyên tố có ®` 
số khối lẻ. 
2H + ò Lễ 
5 Ẻ Be ]Ƒ—> `&; 


Hình 6.2. Sự tạo thành hạt nhân "óC từ các hạt nhân zHe 
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Ở nhiệt độ cỡ 100 triệu độ bách phân, các hạt nhần 2He kết hợp với nhau để tạo 
nên hạt nhân '“C (qua trung gian là đồng vị 2Be không bên). 


1.2.3. Sự tạo thanh các nguyên tố tù Fe tới N: 


Trong khoảng 10 triệu năm, “He đã bị tiêu thụ hết, các hạt nhân nặng hơn tạo 
thành một lớp vỏ, lớp này co lại làm nhiệt độ tăng lên tới 700 triệu độ (7 x 108K) và 
ở đó xảy ra “sự cháy” cacbon và oxi : 


12C + 12C —y 3Na + !H 
1C + 150 —y ?8S] + x 
Sau đó xảy ra quả trình hấp thụ các hạt œ để tạo thành các hạt nhãn nặng hơn 
cho tới “Ca: 


28Gi Lời 32Gi lợi 36Ay kiệt 40Ca 


Các ngõi sao tiếp tục co lại và nóng tên tới nhiệt độ 3 tỉ độ (3 x 102K), ở đó các 
hạt nhân giải phóng ra nơtron, proton và các hạt ơ rồi sau đó “bắt” lại. Kết quả là 
các hạt nhân có năng lượng liên kết thấp, cung cấp các nuclon để tạo ra các hạt 
nhãn có năng lượng liên kết cao hơn. 


Quá trình đó chỉ xảy ra trong ít phút rỏi ngừng lại ở sắt (Fe, ÀA = 56) và niken 
(NI, A = 58) là những hạt nhãn có năng Lượng Liên kết cao. 


Quá trình toả nhiệt (khi các hạt nhân nhẹ kết hợp với nhau để tạo ra các hạt 
nhân nặng hơn) kết thúc khi tới Fe và Ni. 


Muốn quá trình kết hợp tạo thành các hạt nhân nặng hơn Fe và Ñi phải cung cấp 
năng lượng. 


1.2.4. Sự tạo thành các nguyên tố nặng hơn Fe và Ni 


Trên những ndgõi sao cực lớn, nặng hơn Mặt Trời từ 8 đến 25 lần (đã quan sát 
được), khi đã tiêu thụ hết chất đốt (He), trong vòng một giây, các lớp bên ngoài 
bị nổ tung, bắn ra với tốc độ cỡ 15000 km/sec, còn phần bèn ngoài gồm các hạt 
nhàn Fe và Ni bị vỡ ra thành nơtron và proton n; proton lại bắt electron để tạo 
thành nơtron và toàn bộ ngôi sao co lại thành một sao nơtron với mật độ vật chất 
lớn khó tưởng tượng nổi). (Chăng hạn một ngõi sao có kích cỡ bằng Trái Đất khi 
biến thành sao nơtron thì co lại tới mức có thể đặt qọn trong toảä nhà của đài thiên 
văn Huston nước Mi.) 


Sóng kích động từ vụ “sụp đố” đó lan truyền qua lớp khí bao quanh vó, đốt nóng 
các khí đó và cung cấp năng lượng đê tạo ra các hạt nhản nặng hơn. 


Ngày nay, người ta đã quan sát được nhiều vụ nổ lớn như vậy, được qọi là vụ nô 
siêu tân tỉnh (chẳng hạn vụ nổ quan sát được ngày 23/7/1987 từ Nam Bán càu). 


(1) Hiện tượng trên goi là “cái chết cúa một ngôi sao”. 


¿/Ö 


Các vụ nổ đó đã làm bắn những manh vỡ vào không gian vũ trụ và qua hàng 
triệu năm, chúng kết hợp lại thành hiđro, heli và các nguyên tố khác để tạo thành 
các ngöi sao mới. 


Mặt Trời cúa chúng ta là một trong những ngôi sao thuộc “thế hệ thứ hai” đó; 
còn Trái Đất và các hành tỉnh khác được tạo nên từ những mảnh vỡ của các ngỏi sao 
lớn. Chính vì thế mà có sự khác nhau rất lớn về các nguyên tố tìm thấy trên Trái Đất 
và các hành tinh khác. 


Các nguyên tố nặng hơn được tạo thành qua quá trinh bắt nơtron. 
- Qua trình bất nơtron chậm (gọi là quá trình s). 


Quá trình chậm xảy ra trong những giai đoạn kéo dài trong sự tiến triển của các 
ngôi sao. 


Trong “quá trình s”, hạt nhân bắt notron và phát ra tỉa y. 


Sau một thời gian, có thể kéo dài tới nhiều nghìn năm, hạt nhân phóng thả các 
phản tử ñ để tạo thành nguyên tố tiếp theo. Chẳng hạn, chuyến từ kẽm (5n) sang 
germani (/9Ge). ` n : : 
687n —*~ 697n ——~ 69a—> 70Gaạ —+~ 70Gẹ 
Các đỏng vị bên của hầu hết các nguyên tố nặng được tạo thành từ quá trình s. 
- Quá trình bắt nơtron nhanh (gọi là quá trình r) 


Các đồng vị kém bên hơn và các đồng vị có A > 230 khỏng thể được tạo thành 
từ “quá trình s” vì chu kì bán huỷ của chúng quá ngắn. Các nguyên tố này được tạo 
thành từ quá trình bắt nơtron nhanh. 


Quá trình bắt nơtron nhanh có thể xảy ra ở các tai biến sao, trong vụ nổ của một 
ngôi sao “siêu tân tinh” khi nông độ nơtron cực kì lớn xuất hiện trong khoảng thời 
gian cực kì ngắn. 


Trong “quá trình r” nhiều nơtror bị bắt kẽm theo nhiều sự phần huỷ §B chỉ trong 
vòng một vài giây, chăng hạn trong quá trình biến đối từ ”5Fe đến 7°Br 


56 1 56 79 Ò 
3iEC + 0g <2. DU t9 Í 


Lí thuyết vê sự tạo thành các nguyên tố trình bày ở trên phù hợp với độ phổ biến 
tương đối cúa các nguyên tổ trong vũ trụ. ' 


- Độ phổ biến tương đối của một số nguyên tố trong vũ trụ 
e 90 - 95% số nguyên tư trong vũ trụ là các nguyên tử hiổẩro. 
e Heli chiếm từ 4% đến 9% tông số tất cả các nguyên tử khác. 


e Tất cá các nguyên tố khác chỉ chiếm khoảng 1% trong vũ trụ, kể cả lấy theo cơ 
sơ khối lượng. 


e L1, Be, B đặc biệt hiếm. 


2/1 


Log (số nguyên tử) 





I0 20 30 z 
Số hiệu nguyên tử 


Hình 6.3. Độ phố biến của các nguyên tố trong vũ trụ 
e Các nguyên tố có số hiệu nguyên tử là số chẳn có nhiều hơn số nguyên tố có số 
hiệu nguyên tử là số lẻ. 
e Nhìn chung, có sự giảm độ phổ biến của các nguyên tố từ oxi đến chì. Tuy nhiên, 
có một cực đại rất có ấn tượng về độ phổ biến tương đối xung quanh nguyên tố sắt. 
e Không có nguyên tố bên với số khối lớn hơn khoảng 210. 


Mặc dù thành phân các nguyên tố ở các hành tỉnh khác nhau có khác nhau 
(chẳng hạn trên Trái Đất và trên Mặt Trời) nhưng trong vùng rộng lớn của vũ trụ thì 
thành phản trung bình là tương tự nhau. 
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Như vậy, các nhà khoa học tin rằng sự tạo thành các nguyên tổ đạt tới một trạng 
thái cản bằng động và điều đó dẫn tới hằng số tương đối vẻ lượng các đồng vị. 

Lí thuyết vẻ sự tạo thành các nguyên tố hoá học nêu trên khẳng định một điều: 

Toàn bộ thiên nhiên, kể từ những hạt nhỏ nhất cho tới rhững vật thẻ khổng lồ, 
từ hạt cát nhỏ bé cho đến Mặt Trời, các thiên hà... tuôn luôn không ngừng xuất hiện 
và mất ởi, diễn biến liên tục, vận động và biến đổi không ngừng. 


2. CÁCH ĐẶT TÊN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 

Khi tìm ra một nguyên tố hoá học mới, người ta đặt tên nó như thế nào? 

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, các nhà khoa học đã trả lời câu hỏi đó bằng 
nhiều cách khác nhau. 

Đa số các nhà khoa học đã chọn tên để tôn vinh một nhân vật, một địa danh hay 
để mö tả tính chất cúa nguyên tố mới. Ngay cả các nguyên tố đã biết từ lâu đời, 
không rõ ai đã tìm ra, nhưng tên của chúng vàn có ý nghĩa từ nguyên. 

Cho đến thời Trung Cổ, người ta chỉ mới biết có 9 nguyên tố: vàng, bạc, thuỷ 


ngân, đông, chì, sắt, cacbon và lưu huỳnh. 

Tên của các kim loại có nguồn gốc từ tiếng La tỉnh mô tả đặc tính của chúng hoặc 
mang tên nơi khai thác. 

Aurum (vàng) có nghĩa là buổi “bình mình vàng”. 

Argentum (bạc) có ngh1a là “sáng bóng”. 

Stannum (thiếc) có nghĩa là “dễ nóng chảy”. 

Nydrargyrum (thuy ngân) có nghĩa là “nước bạc”. 

Plhumbum (chì) có nghĩa là “nặng”. 

Cuprus (đông) raangq tên vùng Cvprus, nơi có nhiều mỏ đồng. 

Tên của một số nguyên tố có lẽ bắt nguồn từ chữ Phạn (Sanscrit) có trước 
chữ La tỉnh. 

Nhiều nước qọi tên nguyên tố theo tiếng nước mình. Chẳng hạn người Änglô xắc xông 
cô gọi thuỷ ngân là mercury, còn người Pháp gọi là mercure. 


Mercure là tên sao Thuý, đó cũng là tên thần “Tín sứ” trong thản thoại La Mã; 
là tên thần “thương mại” trong thân thoại một số nước châu Âu khác. Sao Thuỷ là 
một vì tinh tú chuyên động nhanh qua bảu trời cũng như thuỷ ngân là kim loại lóng 
duy nhất và “chạy” rất nhanh. Mặt khác, người ta ví nó với thân “thương mại” vì nó 
cũng nh hoạt như các bác lái buôn. 


Cho đến thế kỉ XVII, hoá học vẫn chưa phải là một khoa học thực sự, nó mới chi 
là một số hiểu biết không định lượng, không có hệ thống. Vì vậy, việc đặt tên các 
nguyên tố mới tìm ra vẫn còn mang tính chất tuy tiện. 
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- Chẳng hạn như tên nguyên tố st/bï là lấy từ tên chất stibi (Sb,S.) dùng để tô 
đen lông mày phụ nữ. Tên La tính của nó lã stibium, nghĩa là “dấu vết để lại”. 

Người Pháp gọi nguyên tố này là antimoine (ängtimoan) bắt nguồn từ sự kiện 
sau: Đề thử nghiệm tính chất sinh lí của nó, một tu sĩ trong một giáo đường đã trộn 
stibi vào thức ăn của đồng đạo và nhiều tu sĩ đã lâm nạn. Theo tiếng Pháp thì Anti 
có nghĩa là phản lại, còn moine có righĩa là thầy tu. 

- Zinkum (kêm) bắt nguồn từ tiếng Ba tư: “Seng”“ có nghĩa là “đá”, còn người 
Đức gọi nó là Zinke. 

- Nguyên tố asen bắt nguôn từ tiếng Hy Lạp, arsenikos có nghĩa là giống đực bơi 
vì các nhà giả kim thuật tin rằng kim loại cũng có giống đực, giống cái như muôn 
loài sinh vật. Người Ba tư gọi nó là zarn/k có nghĩa là màu vàng... 

Cho đến cuối thế kỉ XVII, khi hoá học đã trở thành một khoa học thì việc đặt tên 
các nguyên tố mới dựa vào một số nguyên tắc sau. 


2.1. Cách đặt tên các nguyên tô 
2.1.1. Đặt tên theo tính chất của các nguyên tố 


Năm 1787, Lavoisier (Lavoadiê), nhà hoá học lôi lạc người Pháp đẻ nghị nên 
thống nhất đặt tên các nguyên tế hoá học theo tính chất của môi nguyên tố. 

Trong suốt 125 năm sau đó, hầu hết các nguyên tố đều được đặt tên ứng với tính 
chất của chúng. Chẳng hạn một số nguyên tố có tên gọi bằng tiếng Pháp như sau: 

- HVdrogene (hìiảyo) theo chữ La tỉnh hydros-gen có nghĩa là sinh ra nước (khi 
đốt hidro). 

- 0xygéne (oxi) theo chữ La tỉnh oksys -gen có nghĩa tà sinh ra axit (ở đây 
Lavolisier ngộ nhận axit nào cũng chứa oxi). 

- Brome (brom) bát nguồn từ chữ bromos có nghĩa là hôi, thối. 

- Argon (aqon) bắt nguồn từ chữ a-ergon có nghĩa là “không phản ứng”. 

Thật ra ban đâu Ramsay và Rayleigh (Rumxai và Railây), những người tìm ra nguyên 
tố này, đặt tên là “Aeron” có nghĩa là “từ không khí“. Nhưng hai ông bị công kích 
kịch liệt vì tên aeron quá gân với tên Aaron trong Kinh Thánh nên phải đổi. Theo Kinh 
Thánh thì Aaron là anh cả của Moise và là đại giáo chủ của người Do Thái. 

- Radium theo tiếng La tinh là “tia” được dùng để đặt tên cho nguyên tổ raởi. 
Radon cũng là một nguyên tố phóng xạ tự nhiên. 

Màu sắc của nguyên tố hoặc màu của vạch quang phổ đặc trưng của nguyên tố 
cũng thường được dùng để biểu thị tính chất của nguyên Tố. 

Chăng hạn, tên các nguyên tố sau đây có nguỏn gốc từ tiếng La tỉnh hay Hy Lạp có 
nghĩa là: 
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- loeides (Tot): màu tím, 

- Iris (Triđi): cầu vỏng (do hợp chất có nhiều màu sắc khác nhau). 

- Gesius (Xesi): màu xanh da trời. 

- Indium (Inởi): màu chàm. 

- Thalios (Tall): màu xanh lục. 

Vu 

Tuy nhiên, trái với đề nghị của Lavoisier, nhiều nguyên tố vân được đặt tên theo 
các thiên thể, các rhân vật thần thoại, các nhà khoa học, các địa danh đã tìm ra 
nguyên tố, các quặng, các cây chứa nguyên tế, hoặc theo mê tín dị đoan; đôi khi tên 
nguyên tố còn chứa đựng lịch sử tìm ra chúng. 
2.1.2. Đặt theo tên các thiên thể hoặc thiên thần 

Vĩ dụ: 

- Helum (HeÙ) là Mặt Trời. 

- Telluriuam (7elu) là Trái Đất. 

- Selenium (Seien) là Mặt Trăng (được tìm ra gần như đồng thời với Telu). 

- Cerium (@eri) \à tên sao Thân Nông. 

- Uranium (rani) là tên sao Thiên Vương. 

— Neptunium (Nepturi) là tên sao Hải Vương. 

- Plutorium (Ph¿torn?) là tên sao Diêm Vương. 


Hai nguyên tố đứng sau urani là neptuni và plutori được đặt theo tên của hai 
ngôi sao đứng sau sao Thiên Vương trong Thái dương hệ. 


- Promethium (Promethi) đặt theo tên thân Prôméthée (Promêtê), vị thần đã 
lấy trộm lửa thiêng của Trời cho loài Người, nhờ vậy đã khai sáng ra nên văn 
minh đâu tiên của nhân loại. Vi thế Trời (tức thân Zeus (Dớt)) giận dữ, ra lệnh 
xiêng xích Promeêtê trên ngọn núi Capcadơ (Caucase), ngày ngày sai con kên kên 
đến moi gan... 


- Vanadium (Vanađï) \ã tên nữ thần Vanadis của các dân tộc Scandinave. 

- Titanium (7ïan) là tên thân Titans. 

- Tantalum (Tantan) \à tên thần Tartarnios. 

- Thorium (7hơr;) tà tên thần Thor, thân chiến tranh của nuười Scanởinave. 


- Cobatt (Goban) \à tên thân Kobold, một vị hung thân làm trở ngại cho việc khai 
thác mỏ đồng. Những người thợ mỏ còn gọi coban là “đông giả hiệu”. 


2.1.3. Đặt theo tên cây, tẽến quặng chúa nguyên tố đó 

Vĩ dụ: 

¬ Potassium (Kaï) lần đẫu tiên thu được từ cây Salsola kali. Ñgười ta còn tìm thấy 
kali trong quặng potat (K.,CO.) nên người Pháp và người Anh gọi kali là potassium. 

- sodium (Marri) Vân đâu tiên thu được từ quặng natrium. Về sau quặng ratrium 
được gọi là quặng sođa (Na,CO,), vì vậy người Pháp và người Ảnh gọi natri là sodium. 
2.1.4. Đặt theo tên các địa danh 

Vĩ dụ: 

- Ruthenium (Ruteni) theo gốc tiếng La tính là tên nước Nga. 

- Gallium (6a) theo gốc La tính là tên cố của nước Pháp. 

- Lutetium (Lufexi) theo gốc tiếng La tinh là tên thành phố Paris. 

- Gerrmanium (Germanì) theo qốc La tinh là tên đế quốc Nhật-Nhï-Man. 

~ Polonium (Polom) tên đất nước Balan (Poland). 

- Ytterbium (Yfterbi tên một làng thuộc đất nước Thuy Điển. 

Có lẽ làng Ytterby thuộc đất nước Thuy Điển giữ kỉ lục thế giới vì có tới... 
4 nguyên tố mang tên làng ấy. 


Đó là ytri (vttrium), tecbi (terbium), eribi (erbium) và ytecbi (ytterbium). 


s. 
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Hinh 6.4. Một sở nguyên tố được đặt tên theo các địa danh. 
2.1.5. Đặt theo tên các nhà khoa học 
Uï dụ: 


- Curium (ur), kí hiệu là Gm. 
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€ là chữ cái đâu chữ Curi, m là chữ cái đầu chữ Marie. Đó là tẽn vợ chồng nhà bác 
học Pierre Curie (người Pháp) và Marie Sklodowska (người Ba lan). 


Ông, bà là “cha mẹ” đã khai sinh ra hai nguyên tố poloni và rađi và có công khai 
sáng ra môn phóng xạ. 

- Einsteinium mang tên nhà bác học lỗi lạc ALbert Einstein, người Đức. Ông là 
tác giả của thuyết tương đối, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của vật tí học 
hiện đại. 

- Nobelium (Nobeli) mang tên nhà hoá học người Thuy Điển là Nobel. Ông đã 
đành toàn bộ gia sản đặt giải thướng Nobet. 

- Fermium (Fermi) mang tên nhà vật lí học người Ý, người đã chế tạo ra pin urani 
(lö phản ứng hạt rhhần) đầu tiên năm 1942. 

- Lawrencium (Lowrenxi) mang tên nhà vật lí học người Mĩ, người đã chế tạo ra 
máy xiclotron, máy gia tốc hình khuyên, gia tốc các hạt nặng mang điện. 


- Mendelevium (Mendeievi) raangq tên nhà hoá học Nga là Mendeleep, người đã tìm 
ra định luật tuần hoàn, kim chỉ nam cho việc nghiên cứu nhiều ngành khoa học. 


2.1.6. Đặt tên theo lịch sử tìm ra nguyên tố đõ 


Chăng hạn, năm 1839, Mosander đặt tên cho nguyên tố ông tách ra được từ hợp 
chất của ceri là lantan. Theo tiếng Hy Lạp thì lanfan có nghĩa là “sống ẩn náu”. 

Hai năm sau, cũng từ muối của ceri, ông nghĩ rắng mình đã tách thêm được một. 
nguyên tố nữa và đặt tên là điđi. Theo tiếng Hy Lạp thì điểi có nghĩa là anh em sinh 
đôi, bởi vì “không thể tách rời anh em sinh đôi này ra khỏi lantan”. Ở đâu có lantan 
thì ở đó có điởi. 

Nhưng đến nám 1885, V.Vensbách (Wetsbach) đã tách điđi thành ra hai nguyên 
tố mới và đặt tên là Weođïm và Prazeodim. Theo tiếng Hy Lạp thì neođim có ngh1a là 
“anh em sinh đôi mới” và Prazeođim có nghĩa là “anh em sinh đôi xanh”. 


2.2. Việc tranh chấp tên các nguyên tố 
Quy định của IUPAC về việc đặt tên các nguyên tố 
2.2.1. Một số trường hợp tranh chấp tên các nguyên tố 


Hàu hết các nguyên tố được biết hiện nay đêu được đặt tên một cách ổn thoả. 
Nhưng đối với một số nguyên tố thì, tiếc thay, sự việc lại không diễn ra như vậy. 


Ta hãy nêu một số sự việc như sau: 
a) Nguyên tổ số 41 mang tẽn nỉobi hay columbi? 


Năm 1803, Ekeberg (Ekebec) tách ra được một nguyên tố mới từ quặng của titan. 
Ông đặt tên là n7obi, bắt nguôn từ chỗ: theo thần thoại Hy Lạp thì Niobi là con gái 
của thản Tatan. 
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————- 


Nhưng về sau, người ta nhận thấy rằng: NÑiobi chính là nguyên tố đã được Hattret 
(Hatchett) phát hiện ra trước đó một năm và ông đã dự định đặt tên là Goluimbi. 


Có điều lí thú là hơn một thế kỉ trước, viên toàn quyên đâu tiên của bang 
Conecticut (Mĩ) là Winthrop (Uynthorốp) đã gửi về nước Anh một mầu quặng và 
chính từ mấu quặng đó, hơn 100 năm sau tức là năm 1802 Hatchett đã tách ra được 
một nguyên tố mới và đê nghị đặt tên là CoLumbi. 


Cho mãi đến năm 1949, sau hơn 100 năm tranh chấp, tõ chức IUPAC (Hiệp hội 
quốc tế vẽ hoá học lí thuyết và ứng dụng) đã quyết định nguyên tố số 41 chỉ mang 
một tên duy nhất là niob1um (riobi). 


b) Nguyên tô số 104 mang tên kusatovi hay rutherfordium? 
Cuộc tranh chấp về tên của nguyên tố số 104 cũng kéo đài trong mấy chục năm. 


Báo chí và các tài liệu khoa học của Liên Xô (cũ), các nước xã hội chủ nghia và 
các nước Scanởinavơ gọi nguyên tố 104 là Kusatovi đê tôn vinh nhà bác học Kusatốp - 
cha đề ra nên nguyên tử học Xõ Viết (Liên Xô cũ). 


Báo chí Anh, Mĩ và một số nước phương Tây gọi là rutherfordium để ghi công nhà 
bác học người Anh là Rutherford - người đã tìm ra hạt nhân nguyên tư. 


c) Nguyên tổ 105 được gọi là hainium hay nielsbohr1? 


Cũng tương tự như nguyên tố 104, ở một số nước, người ta gọi nguyên tố 105 là 
halni (hani) để tưởng rhớ nhà bác học Đức 0.Haln (Han), người góp phần đê xướng 
ra tí thuyết về sự phân rã của hạt nhân uranl. 


Ở một số nước khác người ta lại gọi nguyên tố 105 là rdelsbohri để tôn vinh nhà 
bác học Đan Mạch Niels Bohr, người có công đặt nên móng cho lí thuyết cấu tạo 
nguyên tử. 


2.2.2. Quy định tạm thời của IUPAC 


Năm 1978, để tránh những phiên hà trong việc đặt tên các nguyên tổ, tố chức 
TUPAC đã khuyến cáo răng: từ nay (ít nhất là trong tình hinh túc bấy giờ) tên các 
nguyên tố từ 104 trở đi được đặt theo hệ thông các con số: 


NI tà 0; un là 1; bi là 2; trí là 3; quad là 4... cộng thêm tiếp vì ngử um. 
Nguyên tố 104 được gọi là unnilquadiủim. 

Nguyên tố 105 được gọi là unnilpentium. 

V.V... 


Nhiều nhà hoá học không đồng tình nên đề nghị tổ chức IUPAC xem xét lại quyết 
định của minh va sẽ cho phép đặt tên các nguyên tố không theo nguyên tắc trên, 


Há chẳng phải là một sự xúc phạm đối với các bạc “cha mẹ” đã tìm ra nguyên tố 
mà không có quyên đặt tên cho “con cái” hay sao! 
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2.2.3. Quyết định của IUPAC 


Tháng 9 năm 1997, để chấm dứt các cuộc tranh chấp kéo dài giữa các trung tâm 
khoa học của các nước [chủ yếu tà Hội Hoá học Mĩ, phòng thí nghiệm Dubna (Nga) 
và trung tãm GS€ ở Darmstadt (Đức)] giành bảng phát minh và quyền đặt tên cho 
các nguyên tổ mới từ 104 trở đi. Vào tháng 9 năm 1997, tại Genève (Thuy S1), trong 
một hội nghị gỗm thành viên của 40 nước tham gia, IUPAC€ đã ra quyết định sau và 
được ởa số cộng đồng thế giới chấp nhận: 


a) Nguyên tố 104 
Được đặt tên là Rutherfordium, kí hiệu là Rf. 


- Nguyên tố này mang tên nhà bác học Rutherford, người có công phát hiện ra 
hạt nhân nguyên tử. 


- Nguyên tố này không còn mang tên Kusatonium (Ku) mà trước đây Liên Xõ và 
một số nước vân dùng. 


b) Nguyên tố 105 
Được đạt tên là Dubnium, kí hiệu là Db. 
- Nguyên tố này mang tén thành phố Dubna (Ñga), nơi đặt phòng thí nghiệm Dubna. 


- Nguyên tố này không còn mang tên Halnium (Ha) hay Nielsbohrium (Ns) mà 
trước đây một số nước vãn dùng. 


c) Nguyên tố 106 
Được đặt tên là Seaborgium (S9). 


- Nguyên tô này mang tên nhà bác học Mi là Gleen Seaborg (Xibo), người lãnh 
đạo tài ba phòng thí nghiệm Berkeley, nơi đã tông hợp được hàng loạt các nguyên 
tố siêu uran. 


Đây là trường hợp chưa từng có đối với một nhà khoa học khi còn sống. 
d) Nguyên tố 107 
Được đặt tên là Borhrium (Bh). 


Nguyên tổ này mang tên nhả bác học Đan Mạch Niels Bohr, người có công đặt nên 
móng cho lí thuyết cấu tạo nguyên tử. 


e) Nguyên tö 108 
Được đặt tên là Hassium (Hs), 


Nguyên tố này mang tên địa danh Hass (Đức), nơi có trung tâm nghiên cứu các 
nguyên tô siêu nặng. 


q) Nguyên tố 109 


Được đặt tên là Meitnerium (MC). 
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Nguyên tố này mang tên nhà nữ bác học Đức Lise Meitner, người cộng tác với 
Otto trong công trình nghiên cứu phản ứng phân chia hạt nhân. 

f) Nguyên tố 110 đến 118 

Cho đến tháng 9 năm 1997, tuy phòng thí nghiệm của một số nước thông báo đã 
tìm ra nguyên tố 110, 111, 114, 118 nhưng chưa được xác nhận nên TUPAC quy định 


từ nguyên tế 110 đến 118 tạm thời được đặt tên theo hệ thống các con số như quy 
định năm 1978. Như vậy: 


- Nguyên tố 110* được mang tên là ununnilium, kí hiệu tà Uun. 

- Nguyên tế 111 được mang tên là anununium, kí hiệu là Uuu. 

- Nguyên tố 112** được mang tên là ununbium, kí hiệu là Uub. 

- Nguyên tố 113 được mang tên là ununtriium, kí hiệu là Dut. 

- Nguyên tố 114 được mang tên là ununguadíum, kí hiệu là Duad. 

- Nguyên tố 115 được mang tên là ununpentium, kí hiệu là up. 

- Nguyên tế 116 được maanq tẽn là ununhexium, kí hiệu \à Ủuh. 

- Nguyên tố 117 được mang tên là ununseptium, được kí hiệu là Dus. 

- Nguyên tố 118 được mang tên là Ứnunoctium, được kí hiệu là Uuo. 

* Đến tháng 8/2003, 

IUPAC đã xác nhận việc tìm ra nguyên tố 110 do phòng thí nghiệm Darmstadt 
(Cộng hoà liên bang Đức) tổng hợp và được đặt tên là darrmstadtium, kí hiệu là Ds. 

** Đến ngày 25/2/2010 

IUPAC đã chính thức thừa nhận tên của nguyên tố 112 là copernicium, kí hiệu là 


€n, do phòng thí nghiệm GS1 tại Darmstadt (Cộng hoà liên bang Đức) và Viện Liên 
hợp nghiên cứu hạt nhân (Nga) đã tổng hợp được. 


Nhóm tác giả để nghị đặt tên như trên để tưởng nhớ nhà thiên văn học Ba Lan 
là Copernic (1473-1543), người đã phát biểu : “ Trái đất quay quanh Mặt Trời chứ 
không phải Mặt Trời quay quanh Trái Đất” như Kinh Thánh rao giảng. Phát biểu của 
ông là cơ sở thúc đầy khoa học thiên văn phát triển. 


Giấy chứng chỉ thừa nhận nguyên tế 112 mang tên ông được trao vào địp kỉ niệm 
sinh nhật thứ 537 của ông. 


Đây là nguyên tố nặng nhất cho đến nay, nặng gấp 285 lần nguyên tử hiổro, 
được TUPAC công nhận. 


Hơn 100 nguyên tố hoá học khác nhau, hơn 100 lịch sử phát minh, hơn 100 tên gọi! 
Di nhiên lâ còn nhiều nguyên tố mới sẽ được tìm ra. 
Sự đa dạng về tên các nguyên tố cũng nói lên phản nào lịch sử lâu đời và dây 


màu sắc của môn hoá học. 
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PHẦN BẢY 


XUẤT XỨ VÀ LICH SỬ TÌM RA CÁC NGUYÊN TỔ 
HOÁ HỌC 


- Trong bảng liệt kê sau đây tên các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo thứ tự 
vản chữ cái (để tiện tra cứu). 


- Đối với mỗi nguyên tố sẽ bao gôm các thông tin sau : 

+ Tên nguyên tố (viết theo tên quốc tế), kí hiệu, xuất xứ của tên gọi. 

+ Số thứ tự cúa nguyên tố trong bảng tuân hoàn (2). 

+ Người tìm ra nguyên tố hoặc tách được nguyên tố dưới dạng nguyên chất. 
+ Năm tìm ra nguyên tố. 


+ Một vài ghi chép có liên quan. 
Artinitan [artini, Arc]} Z - 81 


Tên nguyên tố xuất phát từ chữ Hy Lạp aktís có nghĩa là “dòng hay tia” bởi vì 
actirni là nguồn phóng xạ ơ rất mạnh. 


Năm 7899 nhà hoá học Pháp tà A.L Đebierne (Đơbiecnơ) đã thu được Ác từ quặng 
uranit và chất này có những tính chất tương tự thori. Năm 1902, độc lập với nhà 
hoá học Pháp, nhà hoá học Đức F.0.GieseL (Giê-den), cũng tìm ra nguyên tố 89 và 
đặt tên là emanium. Ông cho rằng nguyên tố actini đo Debierne điều chế được thực 
ra là hai đồng vị của “?”Th và “??Th. Tuy nhiên, nhà hoá học Đức đã nhằm lẫn, do đó 
tên actinium và người tìm ra nó \à Debierne vân được giữ cho đến ngày nay. 


Đông vị bên nhất của ?“/Ac có chu kì bán huỷ là 21,77 năm. 
Alturminiumnm [nhôâm, AI Z - 13 


Tên nguyên tð xuất phát tử chữ La tỉnh alưm nghĩa là phèn. Theo người La Mã cổ 
thì bất cứ chất nào có vị “chua chát” như phèn đêu gọi là phên. 


Thật ra, người ta đã biết nhõm từ thời tiên sử nhưng mãi đến năm 1825, nhà 
vật lí Đan Mạch là H.€.0asted (Øtxtet) mới tách được nhôm ở dạng thô và hai 
năm sau, năm 7827, nhà hoá học Đức là Wóhler mới cô lập được nhôm ở dạng 
nguyên chất. 
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AmieririLurmn £ỨAm] Z - 35 


Tên nguyên tố xuất phát từ chữ “America” tà “châu M1 nơi đâu tiên tổng hợp 
ra nguyên tố này. Nằm 794, tại phòng thí nghiệm Berkeley thuộc trường đại học 
Califonia, nhóm các nhà khoa học (R.A. James, L.0.Morgan, A. Ghiorso) dưới sự lãnh 
đạo tài ba của 6Ìlenn.T.Seabordq (Xibo) đã dùng phản ứng hạt nhân 


“3PPu (n,y), ?“?Pu (n,y), *“!Pu ->B-—> ?“!Am để tạo ra americium. 


Americium là nguyên tố thứ 6 trong dãy Actinit và đặt tên như vậy để “đối xứng” 
với nguyên tố europium (có nghĩa là châu Áu) cũng là nguyên tố thứ 6 trong dãy 
Lantanit. 


Chu kì bán huỷ của đông vị bên nhất “Am là 73,70 năm. 
Antimiannuil [antimann, ShJ Z - 5Í 


Tên nguyên tố xuất phát từ chữ Hy Lạp antí + monos có nghĩa là “không ở một 
mình” bởi vì nó được tìm thấy trong rất nhiêu hợp chất. 


Kí hiệu Sb có nguồn gốc từ tên nguyên thuỷ của nó là stibium xuất phát từ tiếng 
Hy Lạp stibi là “đánh dấu” vì nó được dùng đề kẻ lông mày, lông mi. Về sau, tên 
stibium được đôi thành antimony. 


Quặng stibrite (Sb,S.) và stibine (SbH,) là hai loại quặng người ta biết từ thời cô. 
Vào năm ØØ0 (sau công nguyên), Geber đã tìm ra và cô lập được nó. 
Arqamn [aqmn, Ar) Z - 18 


Lúc đâu, kí hiệu của argon là “A”, đến năm 1957 mới đối thành Ar. Tên nguyên 
tố xuất phát từ chữ Hy Lạp argos là “tười nhác hay không hoạt động“. 


Nó được tìm ra năm 7894 bởi nhà hoá học người Scotland và Ramsay và nhà vật 
lí người Anh là Lord Rayleigh bằng cách so sánh trọng lượng phân tử của nitơ tách 
ra từ không khí lỏng và nitơ điều chế bằng phương pháp hoá học. 

Argon là khí hiếm đâu tiên đã cô lập được. 


Arsenir [mas=en, As) Z - 313 


Tên nguyên tố xuất phát từ chữ La tỉnh arsenicum và chữ Hy Lạp arsemikos vì 
quặng arsenic có “màu vàng” (As.S. là một chất độc, chết người đã biết từ thời cổ). 


Geber đã tìm ra arsenic từ năm 800 và cô lập được nó, ông còrnit mô tả cá phương 
pháp điều chế. 


A.Magnus là người châu Âu đầu tiên đã tách ra được nguyên tố này vào năm 1250. 
Astatire [atatin, Art] Z - H5 


Tên nguyên tố xuất phát từ chữ Hy Lạp asfatos là “khóng bên” vì thực tế nó là 
một nguyên tố không bền. 
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Năm 1931, người ta thông báo là đã phát hiện ra nguyên tố này trong tự nhiên và 
đặt tên là alabarnine. Sau đó, đã xác định được rằng hạt nhân nguyên tố này rất không 
bên, không tôn tại trong thiên nhiên. Vì vậy, phát hiện trên không được còng nhận. 


Năm 7942 nhóm các nhà vật lí D.R Corson, K.R Mackenzie, E.Segre đã tổng hợp 
được nguyên tế 85 tại phòng thí nghiệm Berkeley thuộc trường đại học California (M1) 
bằng cách bắn phá bitmut bởi các hạt anpha trong phán ứng : ?9'Bi (“He, 2n) ?!!AtÓ), 

Độc lập với công trình trên, các nhả khoa học Thuy Sĩ dựa vào việc tìm thấy một 
số vạch quang phổ tia X của nguyên tố 85 cũng đòi quyền phát minh và đặt tên là 
Helvelium. Tuy nhiên, do chu kì bán huỷ cúa nó quá ngắn ngúi, không thể tiến hành 
bất kì thí nghiệm hoá học nào để tách ra và nhận dạng được nó. 

Chu kì bán huỷ của đông vị bên nhất “!°Át là 8,1 qiờ. 

(Gân đây đã xác định được astatine tỏn tại trong tự nhiên với tượng vô cùng nhỏ: 
25 q trong toàn bộ vo Trái Đất.) 


Hariuim [hari, Ha] Z - 5b 
Tên nguyên tố xuất phát từ chữ Hy Lạp barys là “nặng” do tìm thấy trong đá 
spat (BaS0,) khá nặng. 


Nó được tìm ra bởi nhà dược sĩ kiêm hoá học Thuy Điển là G.W.Sheele vào năm 1774 
và người đâu tiên tách ra được là nhà hoá học Anh Humphry Davy vào nầm 78686. 
Herkceliuun [Hk} Z - 3Z 

Tên nguyên tố xuất phát từ chữ Berkeiey, ruột thành phổ thuộc bang Califormia, 
ơ đó lần đảu tiên đã tông hợp được nguyên tố này vào năm 7949. Nhóm các nhà 
khoa học Mi gồm S.ữ. Thornpson, À. Ghiorso, dưới sự lãnh đạo của 6.T, Seaborq đã 
dùng các hạt anpha bản phá bia americium trong phản ứng hạt nhân sau để “tạo” ra 
nguyên tố 97 : ““!tAm (“He, 2n) ?“3Bk. 

Berkelium là nguyên tố thứ tám trong dãy Actinit và được đặt tên như vậy để “đối 
xứng” với tên terbium (Ytterby là một thành phố của Thuy Điển, ở đó có mỏ vtterbite 
lä nguồn sản xuất terbium). Terbium là nguyên tố thứ tám trong dãy Lantanit. 


Chu kì bán huỷ dài nhất của đồng vị ““!Bk là 1400 năm. 
Herujlliurn (heri, He] Z - 41 

Tên nguyên tố xuất phát từ chữ Hy Lạp berylHos \à “Bery[ (3Be.AI.0..6510,), đó 
là một loại đá quý trong suốt hoặc xanh nhạt, trong đó có berylÌlium. 

Berni được nhà hoá học người Pháp Vauquelin tim ra năm 1797, trong đã beryÌ và ngọc 
bích. Năm 1828, kim loại beri lần đầu tiên được sản xuất bởi nhà toá học kiêm dược sĩ 
người Pháp là A.B. Bussy và độc lập với Bussy là nhà hoá học Đức là F. Wholer. 


(1) Quy ước viet tắt phán ứng hạt nhăn: Bìa (dan, hat tạo thành) nguyên †ố mới 
Ví du tren: ?2Bi + 4He -› ”At + 2n. 
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Vì muối của bervllium có vị ngọt nên trong nhiều năm người ta gọi nguyên tố số 4 
lâ glucinium xuất phát từ chữ Hy Lạp g\ukys là “ngọt” và kí hiệu là GI. 


Cho đến năm 1949. TUPA€ quyết định đặt tên cho nguyên tế số 4 là Bervllium dựa 
trên tên gọi thịnh hành của nó. 


Hisinuith {fhitrnuit, Hi] Z - B3 


Tên nguyên tố xuất phát từ chữ Đức weisse masse có nghĩa \à “khối màu trắng” 
do màu của các oxi† (vẽ sau chữ weisse masse bị biến dạng thành wismuth. 


Người xưa không phân biệt được bitmut và chì. Tuy được Geber phát hiện ra từ 
năm 8Ø0 nhưng đến năm 7753 nhà hoá học người Pháp là É.F. Geoffroy mới xác định 
được một cách chắc chắn và phàn biệt được bitmut và chì. 


Hnhrtumn (Bh]} Z - 1DBZ7 


Tên nguyên tố có nguồn gốc từ tên nhà vật lí Đan Mạch là Niels Bohr, người đã 
có công phát triển lí thuyết cấu trúc electron trong nguyên tử. 

Nguyên tố này lản đầu tiên được tổng hợp tại phòng thí nghiệm GSI thuộc trung 
tâm nghiên cứu ion nặng ở Darmstadt (cộng hoà liên bang Đức) vào năm 7981 dưới 
sự lãnh đạo của các nhà khoa học Đức là P. Armbruster vả G.Mũnzenber. Sau dây là 
phản ứng hạt nhân tạo ra Bh : 

St HÌ( Cụ, rÙ 252Bh 
Chu ki bán huỷ đài nhất đối với đồng vị ?°/Bh là 17 giây. 


Hnrmn (ho, HỊ Z - 5 

Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Á Rập burag có nghĩa là “trắng”. 

Mặc dầu các hợp chất của nó đã được biết từ hàng ngàn năm trước nhưng mãi đến 
năm 7808, các nhà hoá học Pháp là Gay-Lussac và Thenard mới tách được nguyên tô 
này ở dạng chưa tỉnh khiết. Cuối cùng, nhà hoá học Anh là Humphry Davy mới điều 
chế được bo nguyên chất băng phương pháp điện phản, cũng vào năm 1808. 


Hrnamine {fhromm, Hr) Z - 3¬ 


Tên nguyên tố bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp bromos nghĩa là “khó ngửi”. Nhà hoá 
học Đức là Carl Lowiq đã điều chế được brom từ năm 7825 nhưng người công bố đâu 
tiên lại là nhà hoá học kiêm dược sĩ người Pháp là Balard vào năm 1826, do đó quyên 
phát mỉnh ra nguyên tố brom thuộc về Balard. 


admiLun [cadimi, La] Z - 48 


Tên nguyên tố bắt nguồn từ chữ Hy Lạp kadmeia tức là “calamine (ZnC0.)” được 
tìm thấy trong tự nhiên ở dạng không nguyên chất. Kadmeia cũng là tên của pháo 
đài Theber, một thị trấn ở miên Trung Hy Lạp - Pháo đài được gọi theo tên của 
hoàng tử Cadmus, vì vậy, quặng ZnC0. được gọi là kadmeia. 
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Nguyên tố cadmium được nhà vật lí người Đức F. Stromeyer tìm ra và lân đâu tiên 
cô lập được nó vào năm 7817. 
Lapsiutm [xEẪsi, Cs) Z - ¬5¬ 


Tên Caesium bắt nguồn từ tiếng La tỉnh €aesies có nghĩa là “mau xanh da trời”, 
màu đặc trưng của caesium trong vạch quang phô. Tuy từ caesium được quốc tế công 
nhận nhưng người ta vân quen dùng từ cesium theo tiếng Anh. 

Nguyên tố số 55 được nhà hoá học Đức W.Bunsen và nhà vật lí (cũng người Đức) là 
R. Kirchhoff phát hiện ra năm 7862 và đến năm 7662 nhà hoá học Đức Carl Setterberg 
mới tách được nó. 


LalriLumm [craitxi, La) Z : £n 

Tên nguyên tố xuất phát từ chữ La tính cølc có nghĩa là “với (Ga0)” hay đã vôi 
(CaCO.), từ đó người ta tìm thấy canxi. 

Năm 7808, nhà hoá học Anh là H. Davy, với sự giúp đỡ của nhà hoá học Thuy điên 
là Berzelius đã tìm ra canxi bằng cách điện phân vôi sống. 
Lalifnrnitim [LT) Z - 3H 

Tên nguyên tô xuất phát từ tên bang và cũng tà tên trường đại học California, nơi 
lân đầu tiên tổng hợp được rquyên tố số 98. 


Năm 7952, nhóm các nhà khoa học MI gồm K,Street, A.Ghiorso dưới sự lành đạo 
của G6lenn Seaborg, tại phòng thí nghiệm Berketey thuộc trường đại học California 
đã tống hợp được nguyên tố 98 qua phản ứng hạt nhân : 


*°201TÌ(HGz TL)“ *SUT¿ 
Chu kì bán huỷ dài nhất của đồng vị bên nhất °!Cf tà 900 năm. 
Carhmn [cachmnm, L} Z - b 
Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng La tính carbo là “than”. 


Nó được biết từ thời tiên sứ, khoảng 3750 năm trước công nguyên, dưới dạng 
than hay mỏ hóng. Đến năm 1773, nhà hoá học Pháp là A.Lavoisier mới liệt kê 
nó vào danh sách các nguyên tố hoá học. Đến năm 1797, nhà hoá học Anh là 
ŠS. Tennant mới chứng tó được rằng kim cương là cacbon nguyên chất (kim cương đã 
được biết đến từ 2500 năm trước Công nguyên) 


Leriumm [xerli, }) Z - 5ä 


Tên nguyên tố xuất phát từ chữ Ceres là sao Thân nông của người La Mã. Tiểu 
hành tinh Ceres được nhà thiên văn học người Italia là G. Piazzo tìm ra năm 1801. 
Hai năm sau, năm 1803, nhà hoá học người Đức là Klaproth đã tìm ra nguyên tố này 
(số 58) và gọi là ocroite (ochroite) và nó có mầu vàng. 
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Cũng thời gian đó, độc lập với công trình của Klaproth, các nhà hoá học Thuy 
Điển là Berzelius và Hisinger cũng tìm ra nguyên tố số 58 và đát tên là Ceria. 


Đến năm 1875, nhà địa chất học kiêm hoá học ng zời Mi là Hillebrand và nhà hoá 
học Mĩ là Norton đã tách được cerium nguyên chất. 
Lhinrine [rcln, CI) Z - 1Z 

Tên nguyên tố xuất phát từ chữ Hy Lạp chiooros nghĩa là “vàng hịc”. 

Nhà hoá học kiêm dược sĩ Scheele, người Thuy Điển đã tìm ra nguyên tố này năm 
1774. Đến năm 78Ø#, nhà hoá học Anh là Humphry Davy mới chứng tỏ được răng nó 
là một nguyên tố và đặt tên là Clorine. 

Chrumium [cromn, Lr) Z - ®4 

Tên nguyên tố có nguồn gốc từ chữ Hy Lạp là Chroma có nghĩa là “màu sắc” do 
các nơi nhiều hợp chất của crom đều có màu. 

Crom được nhà hoá học người Pháp là Vauquelin (Vôcơlanh) phát hiện vào 
năm 7797 và cũng chính òng đã tách ra được nó vào năm 1798. 

Lnhalt [rahan, Ln) Z - ©®Z 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Đức Kobald, có nghĩa là “yêu tính, ác quy”. 
Do mê tín, những người thợ mỏ đặt tên như vày vì trong quặng coban có arsen làm 
hại sức khoẻ thợ mỏ. Hơn nữa, trông quặng bề ngoài có vẻ kim loại nhưng khi luyện 
theo phương pháp thông thường thì không ra kim loại. 

Tên cobarn còn xuất phát từ tiếng Hy Lạp Kobalos có nghĩa là “mó”. 

Coban được nhà hoá học Thuy Điển là Brandt tìm ra năm 1735. 

Cppper [đöng, Eu] Z - ®3 

Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng La tỉnh Cuprum tà tên hòn đảo “@yprus“(Xiprus). 
Ở đó làn đầu tiên người La Mã khai thác quặng đồng. 

Người ta đã biết tới đồng từ thời tiên sử, khoảng 9000 năm trước công nguyên ở 
khu vực Trung Đông. 

Đồng là một trong những vật liệu quan trọng nhất đối với \oài người; đồng đã đánh 
dãu một thời đại mới trong lịch sử văn minh của xã hội loài người : thời đại đô đông. 
urium [mm] Z - GB 

Tên nguyên tố xuất phát từ tên cặp vợ chỏng người Pháp : nhà vật lí Pierre Curie và 
nhà hoá học Marie Qurie là những người đã tìm ra nguyên tố radium và polonium. 

Nguyên tố curium đã được các nhà khoa học Mĩ dưới sự tầnh đạo của nhà hoá học 
Seaborg tống hợp được vào năm 7944 tại phỏng thí nghiệm Berkeley thuộc trường 
đại học California bằng phản ứng hạt nhãn: 


“3Pu (“He, n) “““€m. 
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Vì là thành viên thử chín trong dãy actinit, người ta đặt tên nguyên tố này là 
curiuu để tön vinh công lao của ông bà Pierre và Marie Curie, đồng thời để đối xứng 
với nguyên tố thứ 9 tương đồng với nó thuộc dãy Lantanit được đặt theo tên nhà 
hoá học đất hiếm người Hà Lan là Gadolin. 


Chu kì bán huỷ của đồng vị bên nhất ““/Cm là 15,6 triệu năm. 
[Euhnium [Dh) Z - ID 


Tên nguyên tố được đặt theo địa danh Dubna tại nước Ñga nơi đặt Viện Liên hợp 
nghiên cứu hạt nhân. 


Bán quyền tổng hợp ra nguyên tố được trao cho nhóm các nhà khoa học Nga 
tại Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân tại Dubna dưới quyên điều khiến của viện sĩ 
Flerov vào năm 1970, đồng thời cũng được trao cho nhóm các nhà khoa học Mi tại 
trường đại học California dưới sự điều khiển của A. Ghiorso. 


Chu ki bán huỷ dài nhất của đồng vị ?°?Db \là 34 giây. 
Dusprnsituim [đinrnzi, Du] Z - BB 


Tên nguyên tố bắt nguồn từ chữ Hy Lạp dysprosifos có nghĩa \à “khó lấy được” do 
những khó khăn khi tách nguyên tố đất hiếm này từ quặng hoLmium. 


Đầu tiên, nhà hoá học Thuy Sĩ là Delafontaine (Đờ la phông ten nơ) cỏng bố đã 
tim ra nguyên tế này trong quặng samackit vào năm 1878 và đặt tên là philippia. Vê 
sau, người ta phát hiện ra răng philippia là hồn hợp của terbium và erbium. 


Sau này, nhà hoá học Pháp là Lecoq de Boisbaudran (Lơ cốc đờ boabođơrõng) đã tìm 
thấy trong một mâu quặng holmium và được nhận quyền phát minh vào năm 71886. 


Lần đâu tiên, nhà hoá học Pháp \là Urbain đã tách ra được dysprosium vào 
năm 1906. 
EinstEiniumm [Es] Z - 3 


Nguyên tố được đặt theo tên nhà vật lí người Đức là Albert Einstem, người khai 
sáng ra thuyết tương đổi. 


Với sự cộng tác của các nhà khoa học Mi từ phòng thí nghiệm quốc gia Argonne 
ơ Ilinois, phỏng thí nghiệm khoa học Alamos, bang Ñew Mexico, phòng thí nghiệm 
Berkeley, trường đại học California, lần đâu tiên người ta đã tìm thấy 7??Es, trong đó 
bụi phóng xạ của một vụ thủ vũ khí nhiệt hạch vào năm 7952. 


Chu kì bán huỷ dài nhất của đồng vị ”?°Es là 472 ngày. 
Darrnstarfiuim [sĩ] Z - T1 


Nguyên tố được đặt theo tên địa danh Darmstadt, nơi đặt trung tâm nghiên cứu 
các Ion nặng 65T. 
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Vào tháng 11 năm 7994, lần đầu tiên các nhà khoa học đa quốc gia lâm việc tại 
GSI ở Darmstadt thuộc Cộng hoà Liên bang Đức đã tông hợp được nguyên tố này. 


Nhóm các nhà khoa học đa quốc gia gồm các nhà khoa học làm việc ở GST (Đúc), 
các nhà khoa học ở Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna (Nga), trường Đại học 
Comenius (Bratislavi, Slovakia) và trường Đại học Jyvaskvla (Phân Lan). 


Nguyên tố 110 được tổng hợp qua phản ứng : 
Z08Dh (S NI, n) 269110 
Chu kì bán huỷ dài nhất thuộc đồng vị ?81110 là 1,1 phút. 


INHNuujên tố 111 


Vào tháng 12 năm 799, nguyên tố 111 được tổng hợp tại trung tâm nghiên cứu 
các ion nặng GST tại Darmstadt thuộc Cộng hoà Liên bang Đức do nhóm các nhà khoa 
học đa quốc gia gồm các nhà khoa học của trung tâm GST (Đức) của trường đại học 
Comenius (Bratislava, Slovakia) của trường đại học Jyvaskyla (Phản lan). 


Nguyên tố 111 được tống hợp bằng phản ứng hạt nhân : 
05H (M0) “ “111, 

Chu kì bán huỷ đài nhất là của đồng vị ˆ/^111 là 0,015 giây. Nhóm tác giả trên đê 
nghị đặt tên nguyên tố 111 là Roentgenium để tôn vinh nhà vật lí Röentgen - người 
đã tìm ra tia X - nhưng chưa được IUPAC thừa nhận. 

NGuiuên tố tĩ£ 


Nguyên tố 112 được tổng hợp tần đầu tiên tại trung tâm G§I (Đức) vào tháng 
12 năm 7996 do nhóm các nhà khoa học ởa quốc gia nêu trên (nhóm tác giả của 
nguyên tố 111). 


Các nhà khoa học đã dùng phán ứng hạt nhân sau để tông hợp nguyên tổ 112 : 
?08Pb (9Zn, n) 27112, 
Chu kì bán huỷ dài nhất là đồng vị ?8?112 là 11 phút. 


Nhóm tác giả trên để nghị đặt tên nguyên tố 112 là “Copernicium” để tó lòng nhớ 
ơn tới nhà thiên văn học Copernic (1473 - 1543) với kí hiệu của nguyên tố là “Cp”. 


Tháng 7 năm 2009, tổ chức IUPAC đã gửi công văn cho giáo sư S.Hofmam (người 
lãnh đạo nhóm khoa học) chính thức thừa nhận nguyên tố mới 112. 


INHutLiên tố T113 


Vào năm 2003, nhóm các nhà khoa học tại Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân 
Dubna (Nga) và các nhà khoa học lầm việc tại phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence 
Livermore (Mï) đã tổng hợp được nguyên tố 113 nhưng chưa được TUPAC công nhận. 


288 


NguuÊn tố 114 


Vào tháng 11 - 12 năm 7998, nguyên tố 114 đã được tổng hợp tại Viện Liên 
hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna (Ñga) do nhóm các nhà khoa học đa quốc gia gòm 
nhóm Dubna và nhóm làm việc tại phòng thí nghiệm Lawrence tại L1vermore, bang 
California (Mi). 


Nhóm thí nghiệm đã dùng phản ứng hạt nhân sau: 

“Pu (“°Ca, 3n) “®2114 
Chu kì bản huỷ dài nhất của đồng vị ?#?114 tà 21 giây. 
Hiện chưa được IUPAC công nhận. 


ÑNHuLjên tõ T15 


Vào năm 2003, nhóm các nhà khoa học Dubna (Nga) và các nhà khoa học 
Lawrence Livermore thông báo đã tổng hợp được nguyên tố 115 nhưng chưa được 
[UPAC công nhận. 


NHNuiên tố f1b 
Vào tháng 7 năm Z000, tại Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna (Nga) lần 
đầu tiên người ta đã tông hợp được nguyên tố 116 bằng phản ứng hạt nhân sau : 
8m (“°"Ca, 4n) ???116 
Chu kì bán huỷ dài nhất của đồng vị 32116 là 0,03 giây. 


Công trình trên được thực hiện bởi nhóm khoa học đa quốc gia gồm các nhà khoa 
học Đubna (Nga) và các nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence, 
Livermore California (M1). 


Hiện TUPAC chưa công nhận việc tìm ra nguyên tố trên. 


NHuujên tổ 118 


Các kết quá được công bố trong ấn bản tháng 10 năm 2006 của tạp chí Physical 
Review cho biết: 


Các nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore cộng tác 
với các nhà nghiên cứu Dubra đã phát hiện ra 3 nguyên tử của nguyên tố 118 khi 
dùng các ion canxi bắn phá bia californium. 


Cho đến nay thì nguyên tố 118 là nguyên tố nặng nhất mà người ta đã biết được. 
Nó năm ở nhóm VIII trong hệ thống tuân hoàn, phía dưới khí trơ radon. 


TUPAC chưa công nhận việc tìm ra nguyên tố trên. 


19 - ĐLTH&HTCNT 2 8 9 


~.... 


ErhiLumn (Erj] Z - hÐ 


Tên nguyên tố xuất phát từ tên một thành phố của Thuy Điển \là “Yfferbv” (cách 
Stockhotm khoảng 3 dặm), ở đó người ta khai thác quặng gactolinit và từ quặng này 
người ta tìm ra nguyên tố erbium. 

Nguyên tố erbium được nhà hoá học Thuy Điển là Mosander tìm ra năm 7843 
trong một mâu yttrium. Ông tách yttrium thành hai : một muối màu hỏng được ông 
gọi là terbium và rnột peoxit màu vàng đậm ông gọi là erbium. 

Năm 1860, nhà hoá học người Đức là Berlin phân tích vttrium thì thầy chị có 
yttrium và một muối màu hồng, ngày nay gọi là erbium chứ không phải là terbium. 

Sau này, tất cả các nhà hoá học đêu đồng ý với Berlin xác định muối đất hiểm có 
màu hông là erbium. 


Eurppium ([Eui) Z : b3 


Tên nguyên tố xuất phát từ tên lục địa “Europf” (châu Âu). Năm 7896, nhà hoá 
học người Pháp là Demarcay (Đơmaccây) tách từ quặng sarnaria được muối madie - 
samari nitrat và năm sau, năm 7907 cũng chính ông là người đâu tiên cô lập được 
nguyên tố này. 


Ferrniurmrr fFrn] £Z - f1DD 


Người ta đặt tên nguyên tố thứ 100 như trên để tön vinh nhà vặt lí học người 
Italia là Enrico Fermi \à người đầu tiên đã xây dựng được lò phản ứng hạt nhân. 

Hạt nhân Fm ởà được tìm thấy trong tro bụi phóng xạ của một vụ thủ vũ khí 
nhiệt hạch năm 1952. Công trình này là do sự hợp tác của các nhà khoa học Mì 
thuộc phòng thí nghiệm quốc gia Argonne, phòng thí nghiệm Alamos và phòng 
thí nghiệm Berkeleyv. 


Chu kì bán huy dài nhất của đồng vị 75/Fm là 100 ngày. 
FlLinrine [fIn, F]} Z - 


Tên nguyên tố xuất phát từ chữ La tỉnh /fiuere có nghĩa là “chát làm chay” bơi 
vì chãt fluospar (CaF,) được dùng làm chất chảy trong luyện kim do nó có nhiệt độ 
nóng chảy thấp. 


Vào năm 77717, nhà hoá học Thuy Điển là Scheele phát hiện ra nguyên tố này 
trong axit flohiởric, tuy nhiên ông không cô lập được nó. Mãi đến năm 7886, nhà 
hoá học người Pháp là Moissan mới tách ra được. 


Franciuuưn [Frị] Z - 8Z 


Nguyên tố được đặt tên như trên để tôn vinh nước Pháp là “France” nơi nhà vật 
lí Perey đã tìm ra nguyên tố này tại viện Curie ở thủ đô Paris của nước Pháp. 
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Nguyên tố được tìm ra vào năm 7939 trong quá trình phân huỷ phóng xạ tia 
anpha ơ của actini-227. 


227Ac —> “He —> ??3Fr 
Người ta cũng gọi là actini-K và có chu kì bán huỷ là 22 phút. 


Trước đó, vào năm 1930, người ta công bố là đã tìm ra nguyên tố 87 và đặt 
tên là Virginium. Lại có thêm một công bố tương tự như vậy và người ta gọi nó là 
moldavium. 


Tuy nhiên, cả hai công bố trên đều không đúnd. 
arinlinium [hn] Z - b4 


Tên nguyên tố xuất phát từ quặng gadolimite, trong đó người ta tìm ra nguyên 
tố 64 ; đồng thời cũng là tên nhà hoá học đất hiểm Phân Lan là “Johan Gadolin”. 
Nguyên tố 64 được nhà hoá học Thuy Sĩ là Marignac (Mari nhắc) tìm ra năm 7880, 
òng chế hoá ra được một oxit màu trắng từ quặng samarkite vả ông gọi là Ÿo ; năm 
1886 nhà hoá học người Pháp là Boisbaudran (Boabôdrăng) tách ra được nguyên tð 
này và đặt tên Ìà gadolinium. 
GalliLum [ba] Z : 31 


Tên nguyên tố xuất phát tử tiếng La tỉnh gaÌlia có nghĩa tà “France” (nước Pháp), 


cũng có thể là từ tiếng La tỉnh gallus có nghĩa là “lecoq” (con gà trống) bởi vì. 


nguyên tô được tìm ra bởi nhà hoá học người Pháp là Lecoq de Boisbaudran từ quặng 
sunfua kẽm vào năm 7875. 


Đến năm 767, lần đàu tiên Boisbaudran đã tách ra được gali băng phương pháp 
điện phán. 


Nguyên tố này đã được Menđelteep gọi là “eka aluminium” và tiên đoán các tính 
chất của nó cũng như vị trí trong hệ thống tuần hoàn từ năm 1871. 
[aErrnaniLm (pc) Z : 3e 
Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng La tính gennania có nghĩa là “0ermany” (nước Đức). 
Vào năm 71686, nhà hoá học người Đức là Winkler (Vincole) đã phát hiện ra nguyên 
tố nảy từ quặng argyrodite (GeS„.4Ag,S) và cũng chính ông đã cô lập được nó. 
Cùng như trường hợp trên (nguyên tố 6a), Mendeleep đã tiên đoán sự tồn tại của 
nguyên tố này và gọi là “eka silicon”. Ủng cùng tiên đoán các tính chất lí hoá học 
cũng như xác định vị trí của nó trong hệ thống tuần hoàn. 


¬nÌd [vàng, Âu) Z : 7H 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Phạn Jval có nghĩa là toả sáng, từ tiếng Đức 
guith là kim loại toáả sáng và từ tiếng Anglo-Saxon goid. 





Kí hiệu hoá học của vàng có nguồn gốc từ tiếng La tỉnh aurum có nghĩa là thản 
bình minh Àurora. 


Vàng được biết từ thời tiền sử. Ít ra là từ 6000 năm trước công nguyên. 
Hafnium [hafini, HT] Z : Z7 

Tên nguyên tố có nguồn gốc từ tiếng La tỉnh hafmnia có nghĩa là “Copenhage“. 

Năm 1911, nhà hoá học người Pháp \à G.Urbain (Uốc banh) công bố tà đã tìm ra 
nguyên tố số 72 trong một mẫu đất hiếm và đặt tên là celtium. 

Về sau nhà vật lí Đan Mạch Niels Bohr đã dựa vào cấu hình electron để tiên đoán 
tính chất của hafnium và ông khẳng định rằng nguyên tố này không phái là đất 
hiếm và phải tìm nó trong quặng zirconium. 

Sau đó ít lâu, vào năm 7923, nhà vật lí học Hà Lan là Cofster và nhà vật lí 


Hungari là Hevesy đã tìm ra nguyên tố này trong thời gian làm việc tại viện Bohr ở 
Copenhagen Đan Mạch. 


Hasstu_m [Hs] Z - 1DĐ 


Tên nguyên tố có nguỏn gốc từ tiếng La tỉnh Wassias có nghĩa là “bang Hesse” có 
thú đô cố là Darmstadt. 

Lần đầu tiên vào năm 1984, nhóm các nhà vật lí Đức làm việc tại trung tâm 
nghiên cứu các ion nặng GST tại Darmstadt đã tống hợp được nguyên tố 108 bảng 
phản ứng hạt nhân: 

“HT PH( Tế, n) “65Hs 
Chu kì bán huỷ dài nhất là 11 phút đối với đồng vị ˆ““Hs. 


Helium [heli, He) Z - œ® 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Hy Lạp helos \à “mặt trời”. Nguyên tố được tìm 
thấy khi nghiên cứu quang phô của những tia sáng mặt trời của nhà thiên văn học 
người Pháp tà Janssen vào năm 784đ. 

Độc lập với phát hiện trên và gần như đồng thời, nhà thiên văn học người Anh 
là Lockyer cũng phát hiện ra nguyên tế này và đặt tên là helium. 

Người ta nghĩ rằng helium chỉ có trên mặt trời cho đến khi nhà hoá học người 
Scotlen là Ramsay phát hiện ra rằng trong quặng uranium cũng có helium. 

Vẻ sau người ta đã xác định được rằng helium có mặt trong mọi khoáng sản 
phóng xạ và cả trong các khí tự nhiên. 


HnlmiLimm honnmni, Ho] Z - BbZ7 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng La tỉnh hoÏmia có nghĩa là “S†ockhoim”. Nguyên 
tố được phát hiện vào năm 7878 bởi nhà hoá học Thuy Sĩ là L.Soret trong đất erbia 
và ông gọi là nguyên tố Ẩ. 
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Sau đó, vào năm 1879, độc lập với Soret, nhà hoá học Thuy Điển là Cleve cũng 
phát hiện ra nguyên tố đó. 


Đến năm 7977, lần đâu tiên Homberg đã tách ra được và đê nghị đặt tên là 
holmium để qhi nhận công lao khám phá của Cleve là công dân của Stockholm ; cũng 
có thế là ông muốn ghi tên mình vào lịch sử. 

Huidrngen [hiđro, HỊ Z - Í 


Tên nguyên tố xuất phát từ chữ Hy Lạp hydro là “nước” và chữ gene là “sinh ra” 
bởi vì khi đốt khí này trong không khí thì tạo thành nước. 


Nguyên tổ hiđro được rrhà vật lí người Anh \à Cavendish phát hiện ra năm 176ó. 
Indium [indi, In) Z - 4 


Tên nguyên tố có nguôn gốc từ chữ rmẩïigo có nghĩa là “xanh chảm” \à màu của 
vạch quang phổ của nguyên tố đỏ. 


Nguyên tổ indium được nhà vật lí người Đức là Reich và nhà luyện kim cũng 
người Đức là Richter phát hiện ra năm 7863 khi nghiên cứu quặng kẽm sunfua. 


Đến năm 1867, hai ông ởà cô lập được nguyên tế đó. 
Indine (int, I] Z - ¬"¬3 


Tên nguyên tố bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp ?odes rghia là “màu tím” bởi vì hơi 
nguyên tố này có màu tím. 


Năm 1911, nhà hoá học người Pháp tà Courtois (Cuốc toa) phát hiện ra nguyên 
tö này trong rong biển. Năm 1913 nhà hoá học Anh là Davy gọi nó là iodine, về sau 
nhà hoá học Pháp tà Gay Lussac đặt tên là iode và chứng rninh nó là một nguyên tố 
hoá học vào năm 1814, 


Mặc dàu cả Davy và Gay Lussac đêu có tư cách đòi quyền phát mình nhưng cả hai 
ông đều thừa nhận công lao tìm ra nguyên tố thuộc về Courtois. 


lriểliumn (iridi, Ir) Z = 77 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng La tinh rr¡is là “thần câu vông” do “dung dịch 
muối của nguyên tố đó có màu sắc rất đa dạng”. 


Cá hai nguyên tố ïiridium và osmium đêu được tìm thấy ở quặng platin vào năm 
1803 do nhà hoá học người Anh là Tennant. 


Irran (sắt, Ep) 2Z - #8B 


Sắt đã được biết tử thời tiên sử vào khoảng 5000 năm trước công nguyên. Người 
ta biết rèn sắt thành công cụ và vũ khí mở ra thời đại đồ sắt vào khoảng 1200 năm 
trước Công nguyên. 
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Tên nguyên tố có xuất xứ từ tiếng Anglo - Saxon nhưng không rõ nguồn gốc ; 
cỏn kí hiệu Fe xuất phát từ tiếng La tính ƒerum là “bên vững”. 
Kruipton (krintan, Kr]) Z - 3b 

Tên nguyên tố xuât phát từ tiếng Hy Lạp kryptos có nghĩa là “che dấu”. 

Nguyên tô này được tìm thấy trong không khí lỏng bởi nhà hoá học người Scotlen 
là Ramsay và nhà hoá học người Anh là Travers vào năm 7898. 
LanthianLm (Iramtreraimn, La] Z =-¬5Z 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Hy Lạp lanthanem có nghĩa là “ân náu” bởi vì 
nó lần trong quặng cerium và rất khó tách ra khỏi quặng đất hiếm này. 

Năm 7839, nhà hoá học Thuy điển là Mosander đã phát hiện ra nguyên tố này. 
Đến năm 7842 cũng chính óng ởã tách mẫu lanthanium thành hai oxit ; ông giữ tại 
tên lanthanium đối với một oxit, còn chất kia öng gọi là didimium (có nghìa là anh 
em sinh đôi). 

Lawreirriumn [Lr] Z - I1H1¬ 


Thoạt đâu, người ta kí hiệu nguyên tế là Lw nhưng vê sau lại đôi chữ “w“ thành 
chữ “r“ bởi vì chữ W ít thòng dụng đối với ngòn ngữ của nhiều nước, vả lại chữ W 
cũng khó đọc hơm. 

Người ta đặt tên nguyên tố như vậy để tôn vinh nhà vật lí người Mĩ là “Ernešt. 
0. Lawrence”, người đã có công phát triển máy gia tốc cvclotron. 

Bản quyền tổng hợp ra nguyên tố này vào năm 19/7 thuộc về các nhà khoa 
học Mi làm việc tại phòng thi nghiệm Berkeley, California dưới sự điều khiển của 
A. Ghiorso và các nhà khoa học thuộc Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhàn Dubna 
(Nga) đưới sự điều khiển của viện sĩ Flerov, sau cả một thập kỉ tranh cãi. 


Chu kì bán huỷ dài nhất của đỏng vị 25?Lr là 3,6 giờ. 
LEpad [chi, ph] Z - He 


Chì được biết đến từ khoáng 9000 năm trước. Trong ngòi đên Osiris (Ai Cập) 
còn lưu giữ một pho tượng nhỏ bằng chì được chế tác vào khoảng 3800 năm trước 
Công nguyên. 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Andlo - Saxon “ieađ“ nhưng khõng rõ nguồn qôc. 
Kí hiệu của chỉ xuất phát từ chữ La tỉnh plumbum có nghĩa là “chì”. 


Lithium ([liti, Li) Z - 3 


Tên nguyên tố có nguồn gốc tử tiếng La tính ifthos có nghĩa là “đá” vì lúc bấy 
giờ người ta nghĩ rằng lithium chỉ tôn tại trong khoáng sản. 
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Nguyên tố nảy được nhà khoáng vật học người Thuy Điển là Arfvedson (Afơoetsơn) 
tim ra năm 71877 trong quặng petatit LiAI(Si.0,).. 


Đến năm 7855 hai nhà hoá học người Đức là Bunsen và Mattiessen mới cô lập 
được nó. 


Lutetiuam [Ltd] Z - Z71 


Ban đàảu, nguyên tố có tên là “luteciurn”, nhưng đến năm 1949 TUPAC mới đôi 
chữ “c” thành chữ “t” bởi vì theo tiếng La tình cổ thì “iufefia” \à tên của thành phố 
“Paris”, còn “lutece” là tên của nước Pháp. 


Bản quyền tìm ra nguyên tố thuộc vẻ nhà hoá học Pháp Urbain vào năm 7997 mặc 
dầu nhà hoá học Áo là Welsbach (Vensbách) đã tách được nguyên tố này từ một mẫu 
vtterbium sớm hơn Urbain. Welsbach đặt tên nguyên tố là “cassiopeicum” ứng với 
với chòm sao “Cassiopeia”. Tuy bài báo cúa nhà hoá học Áo được còng bố sớm hơn 
bài cúa nhà hoá học Pháp nhưng Drbain lại gửi bài đến ban biên tập báo sớm hơn. 


Hiệp hội trọng lượng nguyên tử quốc tế công nhận quyên phát minh thuộc về 
Urbain và công nhận tên nguyên tố do ông đề nghị. 


Hiệp hội trọng tượng nguyên tử Đức tại công nhận Welsbach và tên nguyên tố 
cassioperium được dùng ở Đức trong suốt 40 năm sau đó. 


Đến năm 1949, IUPAC chính thức công nhận quyền phát minh thuộc về cả hai 


rngười và công nhận tên tutetium dựa vào sự thông dụng cua tên này và từ đó mới . 


chấm dứt việc tranh chấp. 


IMaunesium [rnnadie, Múa] Z - 1e 


Thoạt đầu, nguyên tố có tên là maqnium, về sau đối thành magnesium xuất xứ 
từ tên quận Magnesia thuộc Tây bắc Hy Lạp. 


Từ năm 7755 nhà hoá học Scolen là Black đã phát hiện ra nó nhưng mãi đến năm 
1808 nhà hoá học Anh là Davy mới thu được magnesium thö và 23 năm sau, năm 
1831 nhà hoá học Pháp Bussy mới tách được magnesium ở trạng thái nguyên chất. 


IMMeitneriLirrni [Mr] 2Z : 11a 


Người ta đặt tên nguyên tố như trên để vinh danh nhà nữ vật lí học Lise Meitner 
người Đúc với công trình tìm ra nguyên tố protactinium. 


Nguyên tố 109 lần đâu tiên được các nhà vật lí tại viện nghiên cứu ion nặng 
Darmstadt đưới sự điều khiến của G.Mùnzenber tống hợp được vào năm 1982. Nhóm 
các nhà khoa học đã dùng phản ứng hạt nhân sau : 


“99Bi(°5Fe, n) “66Mt 
Chu kì bán huy dài nhất của đông vị “5#Mt là 0,07 giây. 


Mendeleviurm [Id] Z - TDI 
Thoạt đảu, nguyên tố có kí hiệu là My nhưng đến năm 1955 được đối thành Md. 


Người ta đặt tên nguyên tố \à Mendelevium để ghi nhớ công ơn nhà hoá học Nga 
là “D.Mendeleev” người đã sáng tạo và phát triển hệ thống tuần hoàn các nguyên 
tố hoá học. 


Công lao tổng hợp ra nguyên tố này thuộc nhóm nhà khoa Bọc Mi làm việc tại 
phòng thí nghiệm Berkeley, California, dưới sự lãnh đạo tài ba của T.Seaborg vào 
năm 1958, 


Nguyên tố 101 được tạo thành qua phản ứng hạt nhân ??3Es (“He, 2n)2?*?Md và 
phản ứng hạt nhàn ??‡Es (“He, n)??°Md. 


Chu kì bán huý dài nhất của đông vị 2°®#Md là 51 ngày. 


IMẳồrcurrui (thì ngàn, Hg) Z - BỤ 


Người Trung Hoa và Ấn Độ thời cổ đã biết thuỷ ngân vào khoảng 2000 năm trước 
Công nguyên và người ta tìm thấy trong các ngôi rnộ cố Ai Cập vào khoảng 1500 năm 
trước Công nguyên. 


Tên nguyên tố có nguồn gốc từ tên vị thân “Mercury” của người La Mã; vị thân 
đó là một tín sư linh lợi của các thân linh. 


Kí hiệu hoá học Hg xuất phát từ tiếng Hy Lạp hydrargyrum có nghủa là “bạc 
lỏng”. 


IMaluhrlenumm frmnlinden, Min] Z -: 4e 


Tên ban đầu của nguyên tố này là moLybdaenum, về sau đổi thành molybdenum 
vì trong các ngôn ngữ thông dụng (như Anh, MI, Pháp ...) người ta dùng “e“” chứ 
không phải tà “ae”. 


Tên nguyên tố có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp molybdos có nghĩa là “chi”. Người 
cô xưa dùng từ “chì” để chỉ bất kì khoáng vật nào có màu đen và để lại một vạch 
mảu đen khi vạch trên giấy. 


Nguyên tố này được nhả hoá học Thuy Điển là Scheele tìm ra năm 1778 nhưng 
đến năm 7781 mới được nhà hoá học Thuy Điển khác là Hielm tách ra ở dạng 
nguyên chất. 


ÑN'burÏlumitmi nendiim, NH] Z - BH 


Tên nguyên tố ban đầu là neodidymium, về sau rút ngắn lại là neodymium, có 
nguõn gốc từ tiếng Hy Lạp neos là “mới” và đidymos \à “cặp song sinh”. 


Nguyên tố này được nhà hoá học Thuy Điển là Mosander tìm ra năm 18⁄7 và ông 
gọi là didymium (hay cặp song sinh) bởi vì nó tương tự với nguyên tố lanthanium 
do chính ông tìm ra trước đó hai năm. 
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Đến năm 18895, nhà hoá học người Áo \à Welsbach tách Didymium thành hai nguyên 
tố ; ông gọi một trong hai nguyên tố đó là neodvmium (hay cặp song sinh mới). 
NEmn fNp] Z - 1U 

Tên nguyên tố xuất phát tử tiếng Hy Lạp neoøs là “mới”. 

Nó được tìm ra do nhà hoá học Scotlen là Ramsay và nhà hoá học Anh Travers vào 
năm 7898, khi quan sát thấy một vạch quang phổ có màu đỏ chói (khi nghiên cứu 
quang phổ của một mẫu không khí lỏng). 

NEhturniurm ffNn] Z - 33 


Nguyên tố được đặt theo tên hành tính “Mepfune” (sao Hải vương) là thần biển 
của người La Mã, vì nó năm phía ngoài tiếp sau sao Thiên Vương (Uranus) trong 
Thái dương hệ và trong bảng tuần hoàn thì nó nằm sát ngay sau nguyên tố uranium. 


Làn đầu tiên nguyên tố 93 được tống hợp bởi Mc. Millan và H.Abelson vào năm 
1940 thông qua phản ứng hạt nhân : 


238IJ (n, +) 2331 = B-ˆ =5 “3NÑp 
Chu kì bán huý dài nhất của đỏng vị Z3 /Np là 2,14 triệu năm. 
Nickel [niken, Ni) Z - ø#ø8Ð 


Tên nguyên tố bắt nguồn từ tiếng Đức kupƒer nickel\à “con quý dõi trá” do những 
người thợ mỏ gọi quặng niccolite (ÑiAs) là “đông giả” bởi vì bề ngoài quặng này rất 
giống quặng đông nhưng trong đó lại không có đồng. 


Nguyên tố nảy được nhà luyện kim Thuy Điển là Cronstedt tìm ra nãm 1751. 
Ninhiitmm [Nh) Z - 41 


Người ta đặt tên nguyên tố 41 là niobium để nhớ tới nữ thân “Miobe” là con gái 
cúa thản Tantalus trong thân thoại Hy Lạp. Sở di như vậy vì ban đầu người ta nghĩ 
rằng niobium và tantalum chỉ là một nguyên tố. 


Nàm 1801, nhà hoá học kiêm công nghiệp người Anh là Hatchett, tìm thây 
nguyên tố này trong khoáng sản columbite có màu đen lấy từ nước Mĩ và ông đặt 
tên là cotuimbium. 


Một năm sau, năm 1802, người ta tìm ra tantalum. 


Năm 1809, nhà hoá học Anh là Wollaston cho rằng các nguyên tố columbium và 
tantalum chỉ là một. 


Bốn mươi năm sau, năm 1846, nhà hoá học Đức là Heinrich Rose, từ việc nghiên 
cứu axit của chúng, xác định răng columbium và tantalum là hai nguyên tố. Ông đổi 
tên columabium thành nioblum vì rất khó phân biệt nó với “người cha” là tantalum 
(thân Tantalus). 
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Cuối cùng, đến năm 1866, nhà hoá học Thuy Sĩ là Marignac mới tách được hai 
nguyên tố này. 


Trong hơn một thế kỉ, người MI qọi nguyên tố 41 là columbium và ở châu Âu, 
người ta gọi là niobium, cho đến năm 1949 TUPAC quyết định gọi là niobium do tên 
gọi này thông dụng hơn. 


Nitranen (nitơ, N] Z - Z7 


Lịch sử tìm ra nguyên tố số 7 gắn liên với tên tuổi của 5 nhà bác học “ Daniel 
Rutherford, Priestly, Scheele, Lavoisier và Cavendish. 


Vì khí này không duy tri sự sống nên Lavoisier đặt tên là azote, theo tiếng Hy 


Lạp “a” là không, “Zoe“ là sự sống. 


Về sau, khi Cavendishe xác định được rằng azote có trong thành phần của diêm 
tiêu (KNO.) vào năm 1769, người ta đặt thêm tên La tỉnh nitrogenium cho azote do 
chữ “nitrum” là điêm tiêu và chữ “gene” là sinh ra. 


NuheliUmm [Na] Z - 1e 


Người ta đặt tên nguyên tố là nobelium để ghi nhớ công ơn của nhà hoá học và 
công nghiệp Thuy Điển là “Alfred Nobel”, người đã phát minh ra thuốc nỗ dynamit 
và là nhà sáng lập ra giai Nobet. 


Làn đảu tiên, các nhà khoa học Nga làm việc tại Viện Liên hợp nghiên cứu hạt 
nhân Dubna dưới sự chỉ đạo của viện sĩ Flerov đã tông hợp được nguyên tð 102 và 
đặt tên là Nobelium. 

Thật ra thì từ năm 1957, viện Dubna đã công bố việc tông hợp được nguyên tố 
nãy nhưng về sau, người ta phát hiện ra là công trình đó có những sai sót, tuy nhiên 
tên nobelium vân được giữ lại vi đã được giới khoa học sử dụng rộng rãi. 

Chu kì bán huy dài nhất của đồng vị “??No là 58 phút. 

Llsãmitim {nsimii, 5ã) Z - 7h 

Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Hy Lạp osme tà “mùi thối“ vì oxIt bay hơi của 

nó có mùi hắc khó ngửi. 


Cả hai nguyên tố osmium và iridium đều lân tượt được tìm ra trong quặng platin 
do nhà hoá học người Anh là Tennant vào năm 1803. 


(fìxiuqen (oxi, DỊ Z- 8Ö 


Tên nguyên tố bắt nguỏn từ tiếng Hy Lạp oxy nghĩa là “øxit” và genes nghĩa là 
“tạo thành” bởi vì ban đàu nhà hoá học người Pháp là Lavoisier cho rằng oxygen là 
chất tạo ra axit do khi đốt photpho và lưu huỳnh rôi hoa tan sản phẩm vào nước thì 
dược dung dịch axit. 


Nguyên tố oxygen được nhà hoá học Thuy Điển là Scheele tìm ra năm 7771 và độc 
lập với öng, nhà hoá học người Anh (kiêm thày tu) là PriestÌy tìm ra năm 1774. 


Tuy nhiên, bản “tuận văn về không khí và lửa” (trong đó đề cập đến việc phát hiện 
ra oxvgene) cúa Scheele mãi đến năm 1777 rnới được ấn hành, do đó bản quyên phát 
minh ra oxygen thuộc về Priestly do công trình của ông được công bố đầu tiên. 
Pallndium (Pd] Z - 4B 


Tên nguyèn tố được đặt ra để kí niệm tiểu hành tỉnh Pailas trong hệ mặt trời 
(Pal\las là tên thản Trí tuệ và Nghệ thuạt của người Hy Lạp). 


Nguyên tố palladium được nhà vật lí học và hoá học người Anh là Wollaston tìm 
ra năm 7803, một năm sau khi nhà thiên văn học người Đức là Olbers tìm ra sao 
Pallas vào năm 1802. 


Công trình tìm ra palladium ban đâu được Wollastoni công bố (nhưng dấu 
tên) đê lấy bản quyền nhưng không tiết lộ một chỉ tiết nào về việc điều chế ra 
nguyên tố đó. 

Phnspnhnruis [nhötpnhn, PỊ Z : f5 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Hự Lập phosphoros là “chát phát sáng” do 
photpho trăng tự oxi hoá (và nếu chia nho thì bùng cháy) trong không khí và phát 
sáng trong bóng tối. 


Đó cũng là tên cõ của Sao Vệ Nữ, xuất hiện trên bảu trời trước lúc bình minh. 


Ñguyên tố phosphorus được một tái buôn người Đức là Brand, tình cờ tìm ra vào 
năm 7669. 


Plnatinuun [Pt] Z - 7B 
Tên nguyên tố có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha piatina có ngÏIủa là “bạc”, 
Năm 7735, nhà toán học người Tây Ban Nha là Ulloa tìm thấy platin ở Peru, Nam MI. 
Năm 1741, nhà luyện kim người Anh là Wood tìm thấy platin ở Columbia, Nam MI. 
Năm 171750, nhà vật Lí học người Anh là Brownrigg đã điều chế và tỉnh chế được 

kim loại platin nguyên chất. 

PlÌutnniưrm Pu) Z - 14 


Người ta đặt tên plutonium để kí niệm sao Pluto (Diêm Vương tỉnh), vị thần của người 
La Mã cai quản âm phú. 

Người ta chọn tên Pluto vì trong Thái dương hệ nó là hành tỉnh ở sát bèn ngoài 
Hái Vương tinh; còn trong hệ thống tuân hoàn nguyên tố plutonium năm kế tiếp 
TIgaV Sau nguyên tố neptunium. 
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Nguyên tổ plutonium được tổng hợp lần đầu tiên vào năm 7940 do nhóm các 
nhà hoá học Mi tà Seaborg, Mc Milan, W. Kennedy và C.Wahl thông qua phản ứng 
hạt nhân. 


“38U(2ˆH, 2n)Np -> B- —> ”33Pu. 
Chu kì bán huỷ dài nhất cúa đồng vị ?“*“Pu là 80 triệu năm. 
hnlnniLn [En] Z - H4 
Nguyên tố này cón có tên là radium-F. 


Người ta đặt tên polonium để vinh danh đất nước Balan “Polanđ”, tổ quốc của bà 
Marie Curie. 


Nguyên tố polonium được ôngq bà Pierre và Marie Curie tìm ra năm 7898 khi 
nghiên cứu tính phóng xạ của nó. 


Độc lập với ông bà Curie, năm 1902 nhà hoá học Đức là Mackwald cũng tìm ra 
nguyên tố nảy và đặt tên là radio tellurium. 


Chu kì bán huý của đồng vị ?9?Po là 102 năm. 


DntftassiLumn ([kali, K] Z - fíd 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Anh “pofash” là bỏ tạt vì nó được tìm ra từ 
bô tạt ăn da (K0N). 


Kí hiệu hoá học K bắt nguồn từ tiếng La tỉnh kalumn mà tiếng này lại có nguồn 
gốc từ tiếng Á Rập gai Và kiềm, 

Lần đầu tiên nhà hoá học Anh là Davy đã tách được kalium bằng cách điện phân 
kQH vào năm 7807. 


Prasendumiuin [hrazendim, Pr] Z - 593 


Tên nguyên tố có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp prasios là “rnàu lục” và đìymos tà 
“Cáp song sinh“ vì muối của nó có màu lục nhạt. 

Nguyên tố praseodym được nhà hoá học người áo là Welsbach tìm ra năm 1385 
khi ông tách nguyên tố này từ một mẫu didymium. Trước đó, người ta cho răng 
didymium là một nguyên tố riêng biệt. 


Prnimmethiturm [nroimnetLi, Đm) Z - BÍ 


Tên promethium được đặt ra để nhớ ơn thằn “Prometheus” vị thản đã ăn trộm 
tửa của Trời cho loài người và bị Trời trừng phạt một cách thảm thương. Tên thản 
prometi cũng gợi lên nỗi khó khăn gian khổ trên con đường tìm ra nguyên tố này. 


Năm 1926, trường đại học Tlinois ở Mi công bố đã tìm ra nguyên tố này và đặt 
tên là itLinium. 
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Năm 1924, các nhà khoa học Ttalia công bố là đã tìm ra nguyên tố 61 nhưng bản thảo 
của công trình được bí mật bỏ vào một phong bì niêm phong và đặt tên là Florentium. 


Cả hai công trình đêu cho rằng nguyên tố 61 được tìm thấy trong khoáng sản tự 
nhiên. Về sau, người ta chứng tỏ được rằng nguyên tố này không tôn tại trong tự 
nhiên và các công trình trên bị bác bó. 


Năm, 79417, tại trường đại học Ohio nước Mi. Các nhà khoa học dùng notron, 
đơtron và các hạt œ bắn phá neodym và praseodvm thì tạo ra được một số hạt nhân 
của nguyên tố 61 nhưng không thể chứng minh về mặt hoá học sự tôn tại của 
nguyên tố này vì thời đó người ta không thể tách riêng các nguyên tố đất hiếm. 


Cho đến năm 79⁄7, \ân đầu tiên nguyên tế 61 được tống hợp trong các sản phẩm 
được tạo thành khi Z??U phản rã dưới tác dụng của các notron tại phòng thí nghiệm 
Clinton bởi nhóm các nhà khoa học Mi là Marinsky, 60lendenin và Cryell ; các nhà 
khoa học trên đã tách được promethium bằng phương pháp trao đôi ion. 


Chu kì bán huy dài nhất của đồng vị !“?Pm là 17,7 nấm. 
Prntacrtinitrrm [Da] Z - ĐI 


Đầu tiên, nguyên tố tên là prototactinium nhưng đến năm 1949, TUPAC mới 
quyết định rút ngắn lại thành tên ngày nay. 


Tên nguyên tố có xuất xứ từ chữ Hy Lạp protos có nghúa là “thứ nhất” và chữ 
actinium bởi vì người ta thấy nguyên tố này là bà con của nguyên tố actinium. 


Một đồng vị của protactinium là ??“Pa lần đầu tiên được hai nhà hoá học người 
Đức là Fajans và Gohring nhận biết được vào nằm 1913. Các ông đát tên nó là 
“Brevium“ (có nghĩa là ngắn ngủi) do có chu kì bán huỷ ngắn. 


Đông vị có chu kì bán huỷ dài nhất là 23!Pa do nhà hoá học người Đức là Otto Hahn 
và nhà vật tí người áo là Lise Meitner nhận biết được năm 1918 trong khi Hahn đang 
thực hiện ngh1a vụ quân sự ở xa. 


Đến năm 1927, nhà hoá học Đức là Grosse lân đầu tiên đã tách ra được. 

Tên Protactinium được chấp nhận đề gọi nguyên tố mà đại diện là đồng vị “3!Pa 
có chu ki bán huỷ lầu nhất là 32,5 nghìn năm. 
Rarlitirrr: Na] Z : HH 


Tên radium xuất phát từ tiếng La tỉnh radius có nghĩa là “fiz“ vì nó có khả năng 
phóng ra những tia cực mạnh. 


Nguyên tế radium được ông bà Pierre Curie và Marie Curie tìm ra năm 7898. 
Ông là nhà vật lí học người Pháp và bà là nhà hoá học Pháp sinh trưởng ớ Ba Lan. 


Độc lập với ông bà Curie, hai nhà hoá học Anh là Soddy và Cranston cũng tìm ra 
nguyên tố này. 
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Đến năm 1910, bà Curie và nhà hoá học Pháp là Debierne đã tách ra được radium. 
Chu kì bán huý dài nhất của đồng vị “?°Ra là 1599 năm. 

Iarinmn [In] Z - ØbB 
Tên radon có ngụ ý là nó bắt nguồn từ “rađium“. 


Ban đâu nó có tên là emanation (có nghĩa là phát xạ) và kí hiệu hoá học là Em 
bởi vì nó là sản phẩm phóng xa của radium. 


Về sau Ramsay đề nghị gọi nó là “niton“ với kí hiệu hoá học là Nt do tiếng La tỉnh 
niton có nghĩa sáng chói. 


Cuối cùng, đến năm 1923, người ta đổi thành radon. 


Nguyên tõ radon được nhà hoá học người Đức là Dorn phát hiện vào năm 7900 
và đến năm 7972, nhà hoá học Scotlen là Ramsay và nhà hoá học Anh là Gray mới 
cô lập được nó. 


Chu kì bán huy dài nhất tà 3,8 ngày đối với đồng vị ““*Rn. 


IRheniurn [reni, NI] Z : 7¬ 

Tên nguyên tố có nguôn gốc từ tiếng La tỉnh “rhenus“ là sông Rhine (sông Ranh) 
ở nước Đúc. 

Năm 7925 các nhà hoá học Đức là Noddack, Tacke và Berg đã dùng quang phố 
tia X để tìm ra nó. 


lhndiLum (Rh] Z - 4h 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Hy Lạp “rhodorí” \à “màu hồng“ vì dung dịch 
của các muối của nó đều có màu hồng. 


Nguyên tố rhodium được nhà hoá học và vật tí học người Anh tà Wollaston tìm ra 
năm 183 trong quặng platin. 
RubidiLrm [rnađi, Nhị) Z - 37 


Tên nguyên tổ có nguõn gốc từ tiếng La tính “rubidus”“ có nqlữa \à “màu đỏ 
thâm” vì trong quang phố của nó có hai “vạch đỏ thằm”. 


Năm 1861, nhà hoá học Đức là Bunsen vả nhà vật lí học cũng người Đức là 
Kirchhoff phát hiện ra trong khoáng sản lepidolite. 


Về sau, Hervesey mới tách được kim loại rubidium nguyên chất. 


Huitheniumn ruteni, Ru) Z - 44 


Tên nguyên tố bắt nguôn từ tiếng La tính “ruthenia” }à “tên cô của nước Nga”. 
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Năm 1828, nhà hoá học người Nga là Osann đã tìm ra nguyên tố này trong quặng 
platin - thoạt đầu ông nghĩ rằng tròng quặng platon thô đó, ông đã tìm ra ba kim loại 
mới là ruthenium, pluranium và poLinium. Về sau, chính ông phủ nhận cöng bố trên, 


Năm 1844, nhà hoá học Nga là Klaus đã chứng tỏ được rằng lầm lẫn của Osamn là 
do mâu ông dùng không tình khiết, tuy nhiên Klaus vẫn giữ tên cũ do 0samn đề nghị 
là ruthenium khi ông tách ra được kim loại ruthenium nguyên chất. 


RuithEerfnrrliiUurn (NFT] Z : 1H44 


Tên nguyên tố 104 được đặt như trèn để vinh danh nhà vật lí học người Anh 
là Ernest Rutherford, người được tặng giải Nobel do có công phát triển lí thuyêt 
biến đôi phóng xạ. 


Bán quyên phát minh được trao cho các nhà khoa học Mi làm việc tại phòng thi 
nghiệm Berketey thuộc trường đại học California dưới sự điều khiển của A. Ghioso và 
các nhà khoa học Nga thuộc Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna (Nga) dưới 
sự chỉ đạo của Flerov. 


Chu kì bán huỷ dài nhất của đồng vị ?93Rf là 10 phút. 
Scimmaariduim [Sim] Z - bị 


Tên nguyên tố bắt nguồn từ tên quặng “samarskite“, trong đó người ta tìm ra 
nguyên tố số 62 ; đỏng thời cũng để kỉ niệm một sĩ quan ki sư mỏ người Nga là 
“Samarskite”. 


Vào năm 7878, nhà hoá học Thuy Sĩ Delafontaine là người đâu tiến phát hiện ra . 
nguyên tố này và öng đát tên là decipium. Nhà hoá học Pháp là Lecoq de Boisbaudran 
cũng tìm ra nguyên tố này vào năm 7879. 


Đến năm 1881. Delafontaine xác định được răng nguyên tố decipium có thể 
tách thành hai nguyên tổ và một trong hai nguyên tố đó chính là samarium đọ 
Boisbaudran tìm ra. 


Đến năm 1901, nhà hoá học Demarcay người Pháp đã chỉ ra rằng trong mâu 
samarium nói trên còn chứa cả europium. 
Srandiumn [5%r] Z - £†1 


Tên nguyên tố có xuất xứ từ tiếng La tính “Seandia” có nghĩa là bán đảo 
“§candinavia“, nơi tìm thấy khoáng sản chứa nguyên tố đó. 

Nhà hoá học Thuy điển Nilson đã tìm ra nguyên tố scandium vào năm 7879 tù 
một mẫu ytterbium. 

Cùng nàm đó, nhà hoá học Thuy Điển Cleve đã chứng tỏ được rằng nguyên tổ 
scandi chính là nguyên tố “ekabo“ mà trước đây Mendelteep đã tiên đoán các tính 
chất và xác định vị trí của nó trong hệ thống tuần hoàn. 
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Sahanrtqrmm (5u) Z - ÍDbB 


Người ta đặt tên nguyên tố như trên để vinh danh nhà hoá học Mi là Seaborg, 
người lãnh đạo tài ba một đội ngũ các nhà khoa học Mĩ, đã tông hợp được hàng loạt 
các nguyên tố siêu uran. 


Nguyên tố seaborgìum tần đầu tiên được tông hợp bởi các nhà khoa học Mi tại 
phòng thí nghiệm Berkeley thuộc trường đại học California dưới sự chỉ đạo của 
A. Ghiorso thông qua phản ứng hạt nhân : 


243C† (250, 4n) Hộ v0) 
Chu kì bán huỷ dài nhất của đồng vị ?°5Sqd là 21 giây. 
SElieniLun [hc]} Z - 34 


Tên nguyên tố có xuất xứ tử tiếng Hy Lạp “Selenne” là tên thân Mặt Trăng của người 
Hy Lạp nguyên do là nguyên tố này được tìm ra bằng con đường hoá học cùng với 
tellurium (mà Tellus là thần Mặt Đất của người La Mã.) 


Nguyên tố selenium được nhà hoá học Thuy Điển là Berzelius tìm ra năm 7817 khi 
ông tìm cách tách tellurium từ một mâu không tĩnh khiết. 
Silicon (silic, Si) Z - 14 


Ban đầu, nguyên tố có tên là “silicium” vì người ta nghĩ rằng nó là một kim loại 
(các kim loại thường có tên tận cùng bằng tiếp vĩ ngữ “ium”). Về sau, thấy là không 
đúng nên mới đối tên thành”“silicon”; tên này bắt nguồn từ tiếng La tỉnh “siex” hay 
“sifcix” Và “đã lửa”. 

Silicon vô định hình được nhà hoá học Thuy Điển là Berzelius tim ra năm 1824, 


còn silion tỉnh thể lần đầu tiên nhà hoá học người Pháp là Deville tách ra được vảo 
năm 1654, 


SilVỎEer (bạc, Aq] Z - 4Z7 


Tên nquyên tố có xuất xú từ tiếng Anglo - Saxon “seojfor” nhưng khõng rõ 
nguồn gốc. 


Kí hiệu hoá học -Ag bắt FOHÓN) từ KhỆ La tỉnh “argenturnr” và tiếng Phạn “argumas” 
đều có nghĩa là “sáng ngời”. 


Bạc được biết đến từ khoảng 5000 năm trước Công nguyên, ít lầu sau đông và vàng. 
Snrliium [natri, Na) Z -= Iĩ 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Anh “soda” và tiếng La tỉnh : “sodanum” \à 
“thuốc chữa bệnh nhúc đâu”. 


Kí hiệu hoá học Na bắt nguồn từ tiếng La tỉnh “nafron” có nghĩa là 'soda” theo 
tiếng Anh. 


304 


Nguyên tố sodium được nhà hoá học Anh tà Davy tìm ra năm 7807 khi điện phân 
xút ăn da (NaOH). 


Strittiuin [Sr] Z =: 3Ø 


Tên nguyên töð có nguồn gốc từ tên một thành phố ở Scotland là “Sfrontian” nơi 
có rnö khoáng sản strontianit. 


Nguyên tố này được nhà hoá học và vật lí học Scotland là Hope tìm ra năm 1792 
khi quan sát ngọn lửa đỏ chói của strontium. 


Lần đầu tiên vào năm 7808, nhà hoá học người Anh là Davy đã cô lập được nó. 
SLlfur (lìnì huỳnh, S] Z - 1B 


Tên nguyên tế xuất phát từ tiếng La tĩnh “suƒfurium” và từ tiếng Phạn “sulvere” 
nhưng chưa rõ nguồn gốc. 


Sutfur (tưan huỳnh) được biết tới từ thời Hiến sử, cách đây khoảng 4020 năm và được 
coi như “hòn đa cháy được”. Người ta nghĩ rằng hòn đá này có chứa hiẩro và oxi. 

Mãi đến năm 1829, các nhà hoá học người Pháp là GayLussac và Thenard mới 
chứng tỏ được nó là nguyên tố sulfur. 


TantanlLm tantram, Ta] Z - Z3 


Tantal là tên vị anh hùng trong thân thoại Hy Lạp, do tiết lộ bí mật của các vị 
thân nên bị trùng phạt một cách thảm khốc. Họ bắt ông phải vĩnh viễn chịu đôi, 
khát, mặc dù ông đứng dưới nước ngập tới cố nhưng vừa định uống thì nước đã lãnh 
xa môm; trên đầu ông có những chùm quả chín nhưng khi ông với tay lấy, những 
cảnh này lại lệch sang nơi khác. 

Tên tantaL được chọn để nói lên điêu tương tự của các nhà hoá học đầu thể kỉ 
trước : họ nghiên cứu những dấu hiệu và tính chất của nó nhưng không điều chế 
được chất đó ở trạng thái tự do. Lịch sử tìm ra tarntal có nhiều điểm giống với lịch 
sử tìm ra niobiumu. Tantal được nhà hoá học và khoáng vật học người Thuy Điển là 
Ekeberg tìm ra năm 7802. 


Terchnetium [tEecnexi, Ic] Z - 43 
Tên nguyên tố xuất phát tử tiếng Hy Lạp “techntos” nghĩa là “nhán tạo”. 
Có rất nhiều công bố vẻ việc tìm ra nguyên tố này. 


Đâu tiên người ta cho răng nó đã được tìm thấy trong quặng platin vào năm 1828 
và đặt tên là “polinium“ nhưng thật ra chỉ là iridium không nguyên chất. 

Đến năm 1846, người ta công bố đã tìm thấy nó trong một khoáng vật đặt tên là 
“ilimenium“” nhưng thật ra đó chỉ là niobium không tính khiết. Năm 1847, người ta 


công bố tìm ra nguyên tố “pelopium” trong quặng platin nhưng thật ra đó cũng chỉ 
tà niobium thô. 
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Nàm 1877, người ta lại công bố lã đã tìm ra nguyên tố 43 và đặt tên là “davyum“” 
để vinh danh nhà hoá học Anh là Davy. Thật ra đó chí là hỗn hợp của iridium, 
rhodium và sắt. 


Năm 1896, người ta công bố tìm ra nguyên tố mới và đặt tên là “luciumˆ nhựng 
thật ra đó chỉ là yttrium. 


Năm 1909, người ta tách được từ một số khoáng vật một nguyên tố mới vả đặt tên 
là “nipponnium“ (nước Nhật là Nippon) nhưng thật ra đó nguyên tổ 75 (rhenium) 
chứ không phải là nguyên tố số 43. 


Năm 1925, các nhà khoa học I.Noddak, W.Noddak và Berq công bố tìm ra trong 
quặng platin một nguyên tố mới đặt tên là “masurium”“ nhưng không thể nào tách 
ra được một lượng đáng kế và không thể xác nhận được là đúng. 


Cuối cùng, đến năm 7937, lân đầu tiên hai nhà vật lí người [Italia là Perrier và 
Segre tại trường đại học hoảng gia Palermo đã tổng hợp được nguyên tố này băng 
cách dùng deutron bắn phá moLybdenum : 


"“Mỡ( Hy 1) 71C và 
“SMö: (Hạ: TU.” TC 
Chu kì bản huý dài nhất cúa đồng vị °#8Tc là 6,6 triệu năm. 
Telfuriurn (] Z - 5 
Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng La tỉnh “7elus” \à “thân Đất” của người La Mã. 


Nguyên tố tellurium được một giám đốc rỏ người Rumanl tà Reichenstein tìm 
ra năm 1782 nhưng bị bàn cãi trong suốt 16 năm cho tới khi nhà hoá học Đức là 
Klaproth lân đầu tiên tách ra được vào năm 1798. 


Năm 1789, nhà hoá học người Hunggari, độc lập với các công trình trên, cùng đã 
tim ra tellurium, trước Klaproth nhưng sau Reichenstein. 


Bản quyên tìm ra tellurium thuộc về Reichenstein. 
Trhiumn [Thị] Z - B5 


Tên Terbium có nguôn gốc từ tên “làng Ytferby” trên đất Thuy Điển, ở đó lần đảu 
tiên người ta tìm thấy quặng ytferbit \à nguồn sản xuất ra terbium. 


Nguyên tố này được nhà hoá học Thuy Điển là Mosander tìm ra năm 1843 trong 
muối của vttrium. Từ muối này, òng tách ra được ba nguyên tố : òng gọi một nguyên 
tô là “yffrium”; một nguyên tố có muôi màu hồng öng gọi là “terbium 7; một nguyên 
tô cö peroxit màu vàng đậm ông gọi là “erbium”. 


Nhà hoá học Berlin chỉ tách ra được hai nguyên tô từ vttrium : yttrium và một 
nguyên tố có oxIt màu hồng ông gọi là “erbium”. 
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Đến năm 1862, nhà hoá học Thuy S§ĩ là Delafontaine xem xét lại yttrium và ông 
nhận ra peroxit màu vàng. Vì tên erbium” đã được gán cho oxit màu hồng nên ban 
đầu ông gọi nguyên tổ có peroxit màu vàng là “mosandrum” để tôn vinh Mosander 
nhưng về sau ông lại đôi thành “terbium“”. 


Nhu vậy, tên nguyên khai của erbium và terbium bây giờ chuyển đối cho nhau. 

Vì Bunsen nghiên cứu mẫu erbium của Masander (bày giờ là terbium) bằng 
phương pháp quang phô đã phát hiện ra răng đó chỉ là một hỗn hợp cho nên vấn 
để ai thực tế đã tìm ra terbium2 (Masander hay De La Fontaine?) cho đến nay vản 
chưa được giai quyêt. 


Thallium ([tali, TÌ] Z - HT 


Tên nguyên tố có nguồn gốc từ chữ Hy Lạp “thaHos“ Và “chổi xanh” vì vạch quang 
phô của nó có màu lục. 


Nguyên tố thallum được nhà hoá học và vật lí học người Anh là Crookes tìm ra 
năm 72661. 


Nhà hoá học Pháp là Lamy là người đẫu tiên tách ra được kim loại thallium väo 
năm 7882. 
Thnrium [Thị] Z - 


Tên nguyên tố có xuất xứ tử tên thân “Thor”, ông “Thiên lôi” của người 
Scandinavơ. 


Nó được tìm ra từ khoáng chất thorite (ThS¡O,) bởi nhà hoá học Thuy Điển vào 
năm 1628. 


Làn đâu tiên được nhà hoá học Lely và Hamburger tách ra vào năm 1914. 


ThhuiLUm [CUHI, TÌ Z - h9 

Tên nguyên tố bắt nguồn từ tên cố xua nhất của vùng Seandinave \à “Thule”. 

Nó được nhà hoá học Thuy Điến là Cleve tìm ra trong một mẫu quặng erbium vào 
năm 1897 và lân đầu tiên được nhà hoá học Mi là James tách ra được vào năm 1911. 
Tin {thiếc, 5n} Z - 5 


Tên nguyên tố xuất phát từ tiếng Anglo-Saxon “fin” nhưng không rõ nguồn 
gốc. Kí hiệu hoá học §n bắt nguồn từ chữ La tỉnh “sfanum” tà những hợp kim 
có chưa chì. 


Thiếc được biết đến từ thời tiên sử. Hợp kim thiếc với đồng để tạo ra đông thiếc 
và đỏng thau dã được sán xuất cách đây khoảng 3500 năm. Đỏ mĩ nghệ còn lại cho 
tới ngày nay được chế tác vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên, 
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t2 


Titanitam ([titan, ÏIi) Z - ®c 


Tên nguyên tố có nguồn gốc tử tiếng La tỉnh “fitans” \à “trưởng nam của thần 
Đất” trong thần thoại. 

Ban đầu nguyên tố này được một thày dòng người Anh tà Gregor tìm thấy trong 
quặng ilmenite (FeTi0,) vào năm 7791. Ông đặt tên nguyên tố là “menachin” vì 
quặng này có ở giáo xứ Menachan. 

Đến năm 1795, một nhà hoá học người Đức cũng tìm ra nguyên tố này và ông đặt 
tên là “tifanium” vì nó không có tính chất đặc trưng gì để lấy làm tên nguyên tố. 

Kim loại titan làn đầu tiên được hai nhà hoá học Thuy Điển là Pettersson và 
Nilson tách ra được. 


Wonlfram, Tunnqsten vönfam, W}Z- 74 
Tên nguyên tố có nguồn gốc từ tiếng Thuy Điến “tung” là nặng và “s¿en” là “đá”. 


Kí hiệu hoá học W xuặt xứ từ tiếng Đức “wolfram” \à “nước bọt chó sói”. Sở dã như 
vậy vì nó được tìm thấy cùng với thiếc và nó gây trở ngại cho việc nấu chảy thiếc ; 
người ta ví von là chất này ăn thiếc như chó sói ăn thịt cừu. 


Năm 1949, IUPAC chính thức chấp nhận tên khoa học của nguyên tô 74 là 
“Wotlfram”, còn tên tungsteri được coi là tên thương mại cũng tương tự như việc 
dùng tên sắt và thép. 


Vào khoảng năm 1951, các nhà hoá học muốn loại bỏ tên tungsten nhưng bị cộng 
đòng quốc tế phản đối nên vân giữ cho đến ngày nay. 


Nguyên tố tungsten được nhà hoá học Thuy Điên là Scheele tìm ra năm 1781 
và kim loại tungsten lân đầu tiên được hai anh em nhà hoá học Tây Ban Nha là 
F. Ethuyar và J. Ethuyar cô lập được vào năm 1783. 


LraniLn [L] Z - 3œ 


Tên nguyên tố xuất phát từ tên hành tỉnh “Uranus” \là Thiên Vương tỉnh”, theo 
thân thoại La Mã thì vì sao này là thân phụ của “Ngọc hoàng Thượng Đế”. 


Nguyên tố này được nhà hoá học Đức là Klaproth tìm ra năm 71789, tám năm sau 
khi nhà thiên văn học Đức - Anh là Heshel tìm ra hành tỉnh uranus vào nầm 1781. 


Đến năm 7847, nhà hoá học người Pháp là Peligot mới tách ra được urani 
kim loại, 


Vanaditwmm (VỊ 2Z - Z¬3 


Tên vanadium xuất phát từ tên “Vanadis”, thần “Tình yêu và sắc đẹp” của 
người Scandinavơ. Sở dĩ như vậy vì nhiều hợp chất của nguyên tố này có màu 
sắc rất đẹp. 
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Nguyên tố này được nhà vật lí học và hoá học người Thuy Điền là N. G.Sefstrom 
tim ra năm 7830. 


Thật ra, ban đầu nguyên tố này được nhà địa chất người Tây Ban Nha là Fernandez 
tìm ra năm 1801 và ông đặt tên là “erythronium” là tên một loài cây nở hoa rất đẹp. 
Tuy nhiên, về sau ông lại phủ nhận và cho đó là crom. 


Về sau, người ta chứng tỏ được răng, trong mẫu chì ông dùng ban đâu có vanadium 
trong đó. 


Đến nằm 71869, nhà hoá học người Anh là Roscoe đã tách được vanadium kìm loại. 
XEenun fXp] Z : ¬4 

Tên nguyên tố bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Xenon” có nghĩa là “Người lạ mặt”. 

Nguyên tế xenon được nhà hoá học người Scotlen là Ramsay và nhà hoá học 
người Anh là Travers tìm ra năm 7898 trong một mẫu không khí lỏng. 
Ytterhiưưmn ỨYb] Z : ZH 


Tên nguyên tố có nguồn gốc từ tên làng “Y?terby” trên đất Thuy Điển, ở đó người 
ta tìm thấy quặng yt†erbite (nguồn phát hiện ra ytterbium). 

Nhà hoá học Thuy Sĩ là Marignac đã tìm ra ytterbium trong nitrate erbium từ 
quặng gadotirut (gadolinit là một tên khác của ytterbite). 

Năm 7907, nhà hoá học Đức là Welsbach xác định được rằng ytterbium thực ra là 
hai nguyên tổ, ông gọi là “aldebaranium” và “Êasseopelum”. 


Cùng trong thời gian đó và độc lập với nhà hoá học Đức, nhà hoá học Pháp là 
Urbain thu được hai nguyên tố từ ytterbium và ông đặt tên là “neoyterbiun“ và 
“tlutecium”. 


Tên neoyterbium được Welsbach chấp nhận thay cho tên aldebaranium và về sau 
rút ngăn lại thành ytterbium. 


Năm 1937, lẫn đầu tiên nguyên tố này được tách ra tỉnh khiết bởi Klemm và Bonner. 


Yttrium [utri, Y]) Z - 33 

Ban đâu, tên nguyên tố được Gadolin đặt cho là ytterbium và về sau được Eckberg 
rút ngắn lại thành yttrium. | 

Tên nguyên tố bắt rquỏn từ tên làng “Ytterby” trên đất Thuy Điển, ở đó người ta 
tìm thấy quặng gadolinite. 

Năm 7794, nhà hoá học người Phân Lan là Gadolin tìm ra yttrium trong quặng 
vtterbite, về sau Gadolin đối tên quặng đó thành gadolinite. 

Về sau, một nguyên tố khác mang tên ytterbium do Gadolin đã đẻ nghi. 


Năm 7843, nhà hoá học Thuy Điển Masander đã tách được nguyên tố yttrium. 


————_n 
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ZincC (kem, Zn] Z -: 3U 
Tên nquyèn tố có xuất xứ từ tiếng Đức “Zink” nhưng không rõ nguồn qốc. 


Kẽm được biết đến từ khoảng 1000 năm trước Gông nguyên. Người ta dùng hợp 
chất của kẽm đẻ trị các vết thương và làm thuốc đau mắt nhưng công dụng lớn cúa 
kẽm là để chế tạo đồng thau. 


Kẽm được xác định là một kim loại vào khoảng năm 1374. 


Zirrnaniumm [ziriconi, Zr]} Z : 4ñ 
Tên nguyên tố có nguồn gốc tử tiếng A Rập “rargun” có ngh1a là “giống vàng”. 


Nguyên tố này được nhà hoá học Đức là Klaproth tìm ra trong quặng Zirconia vào 
năm 7749. 


Lần đầu tiên, zircorium được nhà hoá học Thuy Điển Berzelius tách ra được ở 
dạng không nguyên chất và cuối cùng các nhà hoá học Lely và Hamburger tách ra ở 
dạng nguyên chất vào năm 1914, 


Những phát hiện chưa được công nhận 


Năm 
phát hiện 


Z | Tên nguyên tố Nhóm các nhà khoa học và nơi phát hiện ra nguyên tổ 


II4 | Dnungualiu0n ANH... Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna (Nga) 


— `— 





IlÓ - Unnnlievium 2000 Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhần Dubna (Nựa) 


—— «- .>>. — 








Viện Hạt nhân Dubna (Nga) và phòng thí nghiệm quốc 
01a Lawrence Livermore (M]) 
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LnHHOCHiUIH 
Viện Hạt nhân Dubna (Nga) và phòng thí nghiệm quộc 


UHHHIPIHHM | ` - 
ga Lawrence LIvermore (MD 





Viện Hạt nhân IDubna (Nga) và phòng thí nghiệm quốc 
ga Lawrence LIvermore (M]) 


-..—- ~—“ —.~——— 


3 | UHhunpeHium 2003 





Trường Đại học Hebrew ở Jususalem (Israel) 


Nhóm các nhà khoa học dưới sự điều khiển của 
Marinov thông báo là đã tìm thấy những nguyên tử 
23 „ }22 tôn tại tự nhiên (unbibium) trong quặng thorium 
I23 | Dnbibinm 2008 X4“. xì 18 x8 leTHÍP 92? 12 ` : 
với nông độ từ I0"ˆˆ đền 10 ˆ“. 
| Nếu điều đó là chính xác thì nguyên tố 12 là nguyên 
tô đầu tiên tồn tại trong tự nhiên được tìm ra Kế từ khi 
phát hiện ra ƑramcbuUn. 


¬——-:———__-_ >> ~+-.ae ¬^-- — ———— 
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Ghi chú về việc xác định bản quyễn tìm ra nguyên tố hoá học và việc đặt 
tên các nguyên tố 

Một số nguyên tố đã biết từ thời Cô đại (5 nguyên tố là đồng, vàng, chì, bạc, sắt). 

Một số nguyên tố được tìm ra trong mấy trăm năm nay. 

Một số nguyên tố được tổng hợp từ hơn 50 năm nay thông qua các phản ứng hạt 
nhân (các nguyên tổ siêu uran). 


Từ cuối thế ki thứ XVIII và đầu thể kỉ XIX, người ta dùng tính chất của các chất 
mới, việc phân tách, màu sắc của các hợp chất, hình đạng tỉnh thể, khả năng phản 
ứng ... làm cơ sớ đề xác định sự tỏn tại của nguyên tố mới. 


Trong thời gian đó, trọng lượng nguyên tử cũng nhự phương pháp phân tích 
quang phố cùng chưa được tiếp cận. 


Trong thời gian này có rất nhiều công bố về việc tìm ra các nguyên tố đất hiếm. 
Quyền phát minh thưởng không thuộc về người đầu tiên tách được nguyên tố ở dạng 
nguyên châãt mà lại thuộc về người đâu tiên đã phát hiện ra quặng của nguyên tổ đó, 
ngay cả khi quặng đó còn lä quặng tạp trong đó có chứa nhiều nguyên tố khác. 


Vì vậy, người đâu tiên phát hiện và công bố tính chất đặc trưng của nguyên tố, 
ngày nay thường được coi là người đầu tiên tìm ra nguyên tố. 


Do đó, không thẻ xác định một cách chính xác thời gian tìm ra hảu hết các 
nguyên tð hoá học. 


Về sau này lại có trường hợp vinh quang tìm ra nguyên tố không thuộc về người 
thực sự tìm ra nguyên tố đâu tiên mà lại thuộc về người đầu tiên công bố phát kiến 
của mình trên báo chí. Nếu việc in ăn bài báo bị chậm trê, nhà phát mình thật đành 
bị thiệt thòi. 

Vào nửa sau thế kỉ XIX, có nhiêu tranh chấp về bản quyên phát minh do lòng “tự 
hào dân tộc”, các nhà khoa học muốn dành quyền phát minh vẻ phía mình để có 
quyên đặt tên nguyên tố. Gàn đây, một hội nghị liên tịch giữa TUPAC (của các nhà 
hoá học) và IUPAP©) (của các nhà vạt lí) đã được triệu tập và đã giải quyết ôn thoả 
muột số tranh chấp kéo dài hàng thập kỉ. 


Về việc công nhận tên nguyên tố hoá học 


Tên của các nguyên tố hoá học phải được cộng đòng các nhà hoá học chấp nhận 
tuy quyên ưu tiên đề nghị của nhà phát minh cũng được lưu ý. 

Tuy nhiên, có những cuộc tranh chấp lâu dài vẻ tên của một số nguyên tố bắt 
nguồn từ sự cạnh tranh giữa các nhà khoa học thuộc các quốc gia khác nhau, 
trước đây là giữa các nhà khoa học Pháp và Đức và gân đây là giữa các nhà khoa 
học Nga và Mi. 


(1) Hiệp hòi Quốc tế Vãt lí Lí thuyết và Vật \í Ứng dụng. 
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Tử đàu thế kỉ XX, Hội quốc tế vẻ trọng lượng rguyên tử (International Comrnittee 
on Atomic Weight (ICAW) được thành lập. Tuy ICAW không quyết định việc xác nhận 
về mặt quốc tế tên nguyên tố nhưng tên nguyên tố kèm theo trọng lượng nguyên 
tử của nó là một bằng chứng bố sung để cộng đồng xem xét. 


Hai mươi năm sau, Hiệp hội quốc tế Hoá học lí thuyết và hoá học ứng dụng 
(IUPAC) được thành lập và ICAW trớ thành một bộ phận của tô chức này (Từ giữa 
những năm 1930 và 1950 IUPAC được gọi là Hội hoá học quốc tế). 

Đến năm 1949, ICAW chính thúc giải tán. Trách nhiệm xác nhận tên các nguyên 
tố được IUPAC uỷ nhiệm cho Hội đông danh pháp về hoá học vô cơ (Commisslon on 
Nomenclature of Inorganic Chemistry (CÑICG) đảm nhận. 

CNIC không phủ nhận quyền ưu tiên đề nghị tèn nguyên tố mới của nhà phát 
mình nhưng CNIC đề ra một số cơ sở của việc lựa chọn. 

- Tên nguyên tố được chọn càng ít khác biệt càng tốt giữa các ngôn ngữ. 

- Dựa trên cơ sở thực tiên và thông dụng. 

(Tư liệu trên chủ yếu dựa vào báo cáo của N.E.Holden (M1) tại Hội nghị lần 


thứ 41 của TUPAC tại Brisbane, Australia năm 2001, được cập nhật lần cuối vào 
năm 2004.) 


THỨ TU TH] BIAN TÌM RA EÁC NGL/IYÊN TỦ HDÁ HE 


1. NHỮNG PHÁT HIỆN TƯ THỜI CỔ KHÔNG CÓ TRONG TÀI LIỆU GHI GHÉP 


















NƠI tìm ra 
mẫu vật cổ 
nhất còn lại 












Số hiệu 
nguyên tử (2) 


Mẫu vật cố nhất 
còn lại có niên đại ¡ 
Ỉ 
| 


Được sử dụng 
sớm nhất từ 





6000 năm trước fiffilia 
Công nguyên (Tiểu Á) 


: 9000 nấm trước 
Công nguyên 









| 5500 năm trước 
Công nguyên 





600O năm trước 
Công nguyên 






AiCập 













380Ô năm trước 
Công ngnyên 


I Abydos (Ai 
Cập) 





ŠĐOO năm trước | 4DOO năm trước 





Bạc Ñ - Tiểu A 
Công nguyên Công nguyên 
TS - =“.Ằ HỈn dị 
Ẹ 500 năm trước 
Sắt 26 : \ AI Cập | 
Công nguyên 
C 3750 nấm trước ‡ 2000 năm trước 
acbon 


( Công nguyên Công nguyên 
đi 
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| 3500 nã 
THẺ | 30 |ònmư 
X `LYV%C h Tr _. Ẳ 
Efjtff0R ló 2000 năm tr ưỚc [run g Quốc 
Công nguyên An Độ 
` 50Ö nã ỨC _. 
Thuy ngàn 8O | ,UŨ TH Lê doc Ai Cập 
: Công nguyên 
| ~ 7 x ¬= : 
Kẽm 30 ¡ T0ØD năm trước | T1O0Ö năm trước Ấn Đô 


Công nguyên Công nguyên 








2. NHỮNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC GHI CHÉP 











Năm phát hiện ra Năm tách nguyên tố ở 
nguyên tố đạng nguyên chất 


S00 năm sau Công nguyên | 800 năm sau Công nguyên 





Tên nguyên tế Z 








Arser'ic 






















Anttmony 800 800 
Bismuth S00 1113 
Phosphorus I669 ló69 
— =--==.....  ————— 

¡ Cobalt L/ả2 | bị 
„ - —“————— “=..Yn e jJmn” ———c - 
Platinum [735 | [735 
Nickel 175] | 1751 
| Muønesium [755 [ S05 
Hvdrogen J 766 I 500 





—————~—————__——_—Ễ—__ 


Oxygen 771 L771 


Lý 2 772 





Nitroegen 

















Chlorrne [774 | 774 
I770- 1 1774 

ï J808 

J78l 

I795 

Tunøsten - ]7&3 
Stronti l m | 38 I RO8 
s;iit0iffirn _ 40 1824 
Uramium 02 I84I 
Titaniam 5/2, l825 











t—=Ïï°ïỄïỄễễễ—--............——————————-- 





"¬————-- 


“———————- 
I794 | 840 

Củ | — H8 = 

Beryllium [798 








Vanadium 23 |8O1 I83O 


NiobIium 41 ISÔI IS64 
I802 ) 








Tanrtalum 


b;fffadiuidi 





Iridium 





I807- I807_- 


IS08 | 808 
ba 1808 I808 
_. [8II ISII 


lodine 


Cadmiunn 


8l 7 
IäÄ17 —=- 
Selenium  TBJ |7 


Silicon l4 CÔ TRO 
Alumimnium 1825 


Thorium 90 — 829 : 


—— -.—-.-.—“—'- ~iờm mm - 










TerbIium 


F 





Caesium 55 | I860 882 
.. 


Eubidium 


186l | 2 
Thallium I86I | !&62 









Indium 49 1863 1867 
I868 


Helium 


| 
| 
i2 
| 
% 
© 
> 
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Crallium 
Yilerbiumi 
Holmiuin 
Thulium 
Scandium 


3amarium 


 Gadolimium 
'——.--——--'. 


: Praseodymrumn 


Neodymium 





Dysprosium 
















69 
21 
"` 1879 | 870 
64) 1880 | Ha 
so I885 : ' 
60 — | I885 i ) 
"66 I886 ) ' 






¡ Cerinaniuin } 
Í Eluorine I386 
| 250i ¡894 
IX?jpfb8: l I898 | ——.] 
Neon 1898 
Xenon I&98 
Polomium I902 
bádiifirf I902 --. 
Radon n IO0] 
Aectuiniui ¡899 I899 ˆ 
Europium Ì S96 - IOĐI ' 
Luteti tu m % I906 | 906 
Rheunium I908 " 
Ha†nium | - 022 l 
'Pigtei Inrum Ð 
Tech nếi 1u1n JI937 
Eritrettin 1939 


Astaftine 
Neptunium 
P[utonium 
AmericIium 


Curium 


941 IL940 › 
O5 !944 ) 
96 I944 › 


"““——--  —=—>' ———------—-. 
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Promethium 61 I942 (945 


Finsteinium VÀO) IOS2 I952 













3 
| 102 I958 F 
| Lawrencium I96] ẹ 
Rutherfordtum | ¡04 1964 Ề 
Seaborgtum I974 
Bohrium 981. 





MeitnerIium 


I982 } 
Hassium L0 I984 ) 


IDarmstadtiunn I994 k 


Copernicium | 





l§ M2 1996 
(Ununbium) 


——- —— “mẽ —tmm===r =vmr== 


3. NHỮNG PHÁT HIỆN CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHÂN 


Tên nguyên tố Năm phát hiện ra nguyên tố | 


Ununquadium [14 Ị999 
Dnirbsit0 " [16 | 2000 " 

H— 200 

Ununrrium | 2003 


2008 
Nhóm các nhà khou học trường đại 
Unbibium I22 học Jerusalem thông báo đã phát hiện 
ra các nguyên tử của nguyên tố 122 
tồn tại tự nhiên trong quặng thorium 
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BHẦN TÁM 


MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP, 
HƯỚNG DÂN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Môt số bài tập tốn hợ_n 


1. HỆ THỐNG TUẦN HOÀN TRÊN ĐẤT PHẲNG 
1.1. Câu hỏi 


Hệ thống tuản hoàn các nguyên tố hoá học trong thế giới ba chiêu của chúng ta 
được dựa trên 4 số lượng tử của electron: 


S8 “na 

t=0,1,....,n-1 

HÌì ®: Ôu¿t:- bị E 6ạ g4 74L 
1 

HH =5 


Giá định rằng ta di cư đến thế giới Đất Phắng, đó là một thế giới hai chiêu. ở đó, 
hệ thống tuần hoàn của các nguyên tố dựa trên 3 số lượng tử của electron: 

"=1; 2;3,‹‹: 

m =0, + 1, + 2,..., +(n-~- 1) 


m, =+ 


+ 
1L 
2 

m đóng vai trò hỗn hợp của \ và m, của thế giới ba chiều (Ví dụ có mối liên hệ 
giữa các mức s, p, d,... với mù. 


Những kết quả thực nghiệm về vật lí và hoá học thu được từ thế giới ba chiều 
được áp dụng đối với thế giới hai chiêu. 


a) Hãy suy ra bốn chu kì đầu của hệ thống tuần hoàn các nguyên tố trên Đất 
Phẳng. Dùng số hiệu nguyên tử (Z) làm kí hiệu của các nguyên tố. 


Viết cấu hình electron của mỗi nguyên tế. 

b) Hãy suy ra các obitan lai hoá của các nguyên tố với n = 2. 

e Nguyên tố nào là cơ sở của hoá hữu cơ trên Đất Phăng (dùng số hiệu nguyên 
tử làm kí hiệu). 

e Hãy tìm các chất tương đồng trên Đất Phẳng với etan, eten và xiclohexan trên Quá Đất. 


e Loại hợp chất vòng thơm nào có thể có trên Đất Phẳng ? 
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c) Trên Đất Phẳng, quy tắc nào tương ứng với quy tắc “bát tử” trong thế giới 
ba chiều. 


đ) Theo cách biếu diễn bằng đỏ thị, hãy dự đoán chiêu hướng biến đôi năng lượng 
ion hoá thứ nhất của các nguyên tố trên Đất Phăng có n = 2. 


- Biếu diễn bảng đỏ thị sự tăng độ àm điện của các nguyên tổ trong hệ thống 
tuản hoàn trên Đất Pháng. 


e) Vẽ giản đồ năng lượng của các obitan phân tử của các phân tử trung hoäả gôm 
hai nguyên tử đồng hạch của các nguyên tố có n = 2. 


Các phàn tứ nào bên ở Đất Phằng? 


f) Xét các hợp chất nhị tố đơn giản của các nguyên tố có n = 2 với nguyên tố nhẹ 
nhất (2 = 1). 


Suy ra cấu trúc Lewis; dự đoán dạng hình học và nêu lên những tính chất tương 
đồng với chúng trong thế giới ba chiêu. 


g) Xết các nguyên tố có n < 3 


Nèu lên một nguyên tố trong thế giới ba chiêu (viết kí hiệu hoá học) tương đông 
với mỗi nguyên tố trên Đất Phăng. 


Dưa theo sự tương đồng vẻ tính chất vạt tí và hoá học đó, hãy dư đoán những nguyên 
tố nào trong thế giới hai chiều là rắn, lỏng, khí ở nhiệt độ vả áp suất thường. 


(Theo đê thi 0Lympic Quốc tế lân thứ 20 (1988) tại Phản Lan). 
1.2. Bài giải 


a) Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố trên Đất Phăng 
(4 chu kì đầu) 





- Gấu hình electron của môi nguyên tố: 
Các mức s, p, d... liên hệ với m như sau: 
m.=0,x+1,+2,... 


MỨCS, 7, ¡‹4ị 


Môi giá trị của m nhận 2 giá trị m, tức là tệ và = 


- —=—— 
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Những kết quả thực nghiệm về vật lí và hoá học từ thế giới ba chiêu áp dụng 
được cho thế giới hai chiều: 


ø« 1S 2S2p 353p 4s3dáp... 


e Chu ki bắt đầu từ nguyên tố có cấu hinh electron s† và kết thúc bằng nguyên 
tố có cấu hình p* bão hoà (ở đày là p“) (trù chu kì 1). 


e Số lượng tử n ứng với số thứ tự cúa chu kì 


|. - — ¿+ 
Ũ 








`— 





11 
'ị 1p] 









4s”3d 


h 





17 
[ J4s23d! 
18 
I J4s23d2 
19 
[]4s?ad3 
20 
21 
[ s“3d44p 
[]4s23d4p? 


L— | 


Cấu hình electron của các nguyên tỏ thuộc 4 chu kì đầu. 





b) Các obitan lai hoá (với n = 2) 


Không có lại hóa sp` 
` X7) (tứ điện) 


\p| *pˆ 


thăng tam giác phãng 


~ Cơ sớ của hoá hữu cơ trên Trái Đất là nguyên tố 6 (©) thuộc nhóm 4 tức là Š SỐ 
nhóm 8. 


Vậy nguyên tố của sự sống (hoá hừu cơ) trên Đất Phẳng là nguyên tố số 5 thuộc 
nhóm 3 tức là + số nhóm 6. 


2 
- Trái Đất - Đất Phăng 
Ban SH: => nh. nguyên tô số 5 chỉ có 3 electron bên ngoài 
l | 
b2 Ty KP) 1-5=5-1 
l~ mị 
r TY 
+ GH.. <> VN = | 
| S—5 
“⁄ N 


+ Không có hợp chât vòng thơm. 
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c) Tương ứng với quy tắc “bát tủ” trền Trái Đất là quy tắc “tục tử” (6 eletron) trên 
Đất Phăng. 


đ) Chiêu biến đối năng lượng 1on hoá thứ nhất của các nguyên tố (n = 2) 
E E 











3.4 59 678 7 3.4.5.6 78 9 l0 z 
(Thế giới hai chiều) LÍ BeB C CN O F N 
(Thế giới ba chiều) 
- Sự biến đổi độ âm điện 


: tô âm điện tàng 


e) Giản đồ múc năng lượng của các phân tử X, đông hạch của các nguyên tố chu ki 2 
(n = 2) trên Đất Phẳng 


Năng lượng của các obitan phan tử (MO) 


2p CC, 09a phản lnkÀ TT Tap 
hang lượng cưa các Năng lượng cua các 


ðbIi11 "uyên từ _... ðbl(an nguyên từ 
In TC obitan liền kết ¬> SA 
cưa các nguyễn từ tự do của các nguyên tư tự do 


(AO : (AO 
25 obitan phán liên kết 2s bào 
obitan liên kết 
2p 2p 
2s 2% 
Phân tử X, °) Ả, 3, 6, lh Âu 


bền không bên bên bền không 
bền bền 
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f) Hợp chất nhị tố của các nguyên tố ở chu kì 2 với nguyên tố có Z = 1 
- Cấu trúc LewIs;: 
3:1 : 1:4:1 : 1:5:1 : 1:6:1 


- Dạng hình học 


@e s@ lo] UÀ 


- Tương đông với các chất trong thế giới 3 chiêu squ: 


LIH : BeH, ; BH, hayCH, ; H0 hayNH, ; HF 


g) Các nguyên tố trong thế giới ba chiêu thuộc ba chu kì đâu tương đỏng với các 
nguyên tố thuộc ba chu kì đầu trên Đất Phẳng. 





Các nguyên tố tương đỏng Trạng thái vật lí của các nguyên tố 
trong thế giới ba chiêu trong thế giới hai chiêu 


2. CÂU TRÚC NGUYÊN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN 

Hệ thống tuần hoàn được tìm ra để thể hiện sự biến đôi tuần hoàn tính chất của 
các nguyên tổ. 

Ngày nay người ta đã biết nhiều kiểu bảng tuần hoàn. 


Theo lí thuyết lượng tư, trạng thái của electron trong nguyên tử được xác định 
bằng 4 số lượng tử là n, l, m„ m., trong đó n là những số nguyên; Ì = 0,...,n -1; 
mị = ~L, ~L+1,...., 0,... + 1; m, = c. Như vậy có các obitan 1s, 2s2p, 3s3p3d, 4s,... 


Các nguyên tố khác nhau được tạo nên khi các eÌectron (và các proton tương ứng) 
lần lượt lấp đày các obitan nguyên tứ đó. 


- Kiểu bảng tuàn hoàn phô biến nhất được trình bày trên hình 1. 


- Có kiểu bảng tách các kim loại chuyển tiếp ra khỏi khối các nguyên tố s và p 
(hinh 2). 


- Bảng (3), (4) là các kiểu bảng hình xoáy ốc và hình chìa khoá. 


2t - ĐCTH&HTCNY 3 2 1 


2.1. Câu hỏi 


1. Dựa vào các số lượng tử n, LL m„ m„ điền các nguyên tố khối s (kim loại kiểm 
và kiểm thö) và các nguyên tố khối đ (các kim loại chuyến tiếp từ Sc —> Cu, Y —> Ag 
và Lu —> Âu) vào các vị trí thích hợp trong hình (3), (4). 


2. Dựa vào bảng tuần hoàn, Mendeteep đã tiên đoán sự tồn tại của các nguyên 
tố Ga, Š5c, và 0e. 


Trên thực tế, năm 1874, nhà hoá học người Pháp Lecoq de Boisbaudrari đã tìm ra 
nguyên tô 6a. 


Ứng dụng gản đây nhất của 6a là để sản xuất chất bán dẫn Ga - Às dùng chế 
tạo con chip của máy tính có tốc độ cao, tạo ra tia laze cực mạnh và làm các tấm 
pin mặt trời. 


a) Ghi vị trí của Ga, Sc và 6e vào hình (3) và hình (4). 


b) Hoá học của gali rất đáng lưu ý. Chăng hạn gali oxit là một chất lưỡng tính. 
Viết công thức của galioxit và các phương trình phản ứng mính hoa tính chất lưỡng 
tính của gali hiđroxit. 


€) Dự đoán xem oxit của bo có tính axit mạnh hơn hay bazơ mạnh hơn oxIt 
gaÌi. Vì sao? 


3. Với n = 5, cỏ các obitan 5s 5p 5d 5f 5g. 
a) 0ó bao nhiêu obitan 5g? bao nhiêu electron g? 


b) Trên hình (3) và (4), về thêm nhánh bên đối với các kim loại 5g (với số 
electron phù hợp) ở vị trí thích hợp. 


4. Nếu quan hệ giữa tất cả các số lượng tử vận giữ nguyên (như trên đâu bài) chỉ 
trừ trường hợp giá trị có thể có của mị bãy giờ là 


1ú, = -L, ~Ì+1,...., 0. (nghĩa \la không có sõ dương). 


Vẽ 5 chu ki đầu của bảng tuân hoàn phủ hợp với quan hệ trên theo kiếu bảng 
hình (1) và hình (4). 


5, Ghi chữ “e” trên hình (3) và (4) đối với nguyên tố có cấu hình electron ở trạng 
thái kích thích là 1s72s°2p”3s!. 


6. Cấu hình electron của một nguyên tử ở trạng thái kích thích là 2s?2p!. 
Có bao nhiêu cách sắp xếp có thể có để điền 1 electron vào obitan 2s và 1 electron 
vào obitan 2p? 


7. Năng lượng ion hoá được định nghĩa là năng Vượng cản thiết để tách một 
electron hoá trị. 


Vì sao năng lượng ion hoá các nãc tiếp theo của một nguyên tử bao giờ cũng tăng. 


(Theo đề thi Olimpic Hoá học Đài Loan - 1996.) 
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Hình 141 





Hình 2 
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2.2. Bài giải 
1 ; 2. (a); 3 (b); 5.: Xem hình (3) và (4) 
2. b) Công thức của gali oxit Ga.0.. 
Các phản ứng chứng minh tính lưỡng tính của 0a(0H)-. 


+ 3+ 
Ga(OH): + 3H —> Gái + 3H;Ô : 


6a(0H): + 0H a _— (Ga(0H)„Ì/say- 
(Galat) 
c) Oxit boric (B,O,) có tính axit mạnh hơn oxit galic 6a.0.. Vì nguyên tố bo đứng 
đầu nhóm TIHA trong bảng tuân hoàn: theo chiều từ trên xuống dưới, tính axít của 
oXit giảm dân, tính bazơ tăng dàn. 


3.a) Với n=5 
phân lớp: =0, 1, 2, 3, 4, 
s, p, d, f, dq. 


Số obitan trong một phân (lớp bằng (2Ì + 1) obitan. 

Số electron tối đa trong một phân lớp bằng 2(2i + 1) electron. 
~- Như vậy, phân lớp 5q có: (2 x 4 + 1) =9 obitan. 

- Số electron tối đa là: 2(2 x 4 +1) = 18 electron. 

4. Bảng tuần hoàn theo quan hệ của bốn số lượng tử như sau: 
tt, ạ 3y lấy đục | 


l= 0, 1, 2, 3,..,(n-1) 
m,= -L, -L+1,..., 0. (không có số dương) 
m, =+ 1/2 


n=1 l=0>m =0 (m có 1 trị số, obitan s có tối đa 2 eLlectron s?} 
S 


]H=. L0. 351; 
sp 
L= 1— mị = -1, 0 (m có 2 trị số, có 2 obitan p, số electron tối đa p“) 
n=3 Lz0, 1, 2 
sp dở 
==2—=m,=-2, -1, 0 (m có 3 trị số, có 3 obitan d, số electron 
tối đa dS) 
n=á4 Ì=0, 1, 2, 3 
sp d f 


—>=3—>m.=-3, -2, =1,0 


(m có 4 trị số, có 4 obitan f, số electron tối đa là f) 
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Như vậy, theo quan hệ của 4 số lượng tử như câu 4 thì thứ tự điền electron vào các 
obitan là : 


15“ 2s”2p“ 3s23p“ 4s°3d°4p“ 5s“4d°5p“ 
Chu kì: 1 2 3 4 5 


a) Bảng tuần hoàn “mới” theo kiểu hình (1) 









Chu ki 
Ï 
2 
bị mịm[pim 
cn|e|nI=[s[x[a[sls|x|x|. 
5 


>Ì=|s|»[n|>|»|x|>I>|»ix 


b) Bảng tuần hoàn trên theo kiểu hình (4). 





6. Có 2 x 6 = 12 cách sắp xếp một electron vào obitan 2s và một eÌlectron vào các 
obitan 2p (2p.„ 2p 2p,). Nghĩa là ứng với cấu hình electron 2s!2p!. 

7. Muốn tách electron thứ hai ra khỏi một nguyên tử cản phải thắng lực hút 
giữa electron (cần tách) và ion tích điện dương. Vì vậy, năng lượng ion hoá thứ hai 
thường lớn hơn năng lượng ion hoá thứ nhất. 
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3. HỆ THỐNG TUẦN HOÀN X 
3.1. Câu hỏi 


Trên tờ “Thông báo về những phát minh kì lạ” số ra gản đây, giáo sư Crute đã 
công bố kết quá nghiên cứu của ông về dấu vết của một nên văn minh ngoài Trái 
Đất. Ông tin rằng cư dân ở đó rất gân với loài người chúng ta và có khả năng là họ đã 
đến thăm Trái Đất cách đây khoảng một triệu năm và để lại những kí tự rất kì lạ. 


Một số kí tự đó đã được giải mã và cho thấy nội dung tương tự như những chương 
đầu của sách hoá đại cương dùng trong các trường đại học của chúng ta. Tuy nhiên, 
một số quy luật ở thế giới đó có khác với những quy luật chỉ phối thế giới chúng ta. 
Chăng hạn, cấu tạo nguyên tử cũng được mô tả bằng 4 số lượng tứ là n, L, m, và m. 
nhưng có điều khác biệt quan trọng về trị số của mị: 
n= 1, 2, 3, 


l° ÍlỔ: 7y Ôc sa te7i 

Tn, = -2Ì, —2l+1,...., =1, 0, +1,..., +2Ì 
1 

11, = +5 


1. Dựa theo những dữ kiện nêu trên, hãy xây dựng 2 chu kì đầu của bảng tuản 
hoàn trên thế giới X đó (gọi là bảng tuần hoàn X). Để đơn giản hoá, dùng kí hiệu 
nguyên tử X với cùng số electron như các nguyên tử của chúng ta. Viết cấu hình 
electron của những nguyên tố đó. 


2. Giả định răng người ngoài Trái Đất dùng nước X để uống và tắm rửa. Dựa vào 
bảng tuân hoàn mới được xãy dựng hãy viết công thức của nước X đó. 


3. a) Viết phương trình phản ứng tương ứng với quá trình chủ yếu cung cấp náng 
lượng và nhiệt cho loài người chúng ta: đốt metan trong oxi. 


b) Viết phương trình phán ứng xảy ra khí sản phẩm của sự cháy bị X - liti 
hiẩroxit hấp thụ. 


Giải thích tại sao lại chọn các nguyên tố X đó? 

(Bài chuẩn bị cho kì thi 0limpic quốc tế về hoá học lân thứ 28 (1995) tại 
Matxcovwa.) 
3.2. Bài giải 

1. Bảng tuản hoàn X (hai chu kì đầu) 


L=0 = m,= 0 — m.= +2 obitan s: Đề) 
S 


'01 uạÁnu z 
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L=0,1 
0bitan °; | L=0>m.=0 >m = tổ obitan 2s: 2s? 
0bitan p:[L=1 


mị= -2L,..., 0, ..., +2L 


-2, -1,0, +1, +2 


01 ueÁnBu ZT 


có 5 obitan p ; có 10 electron p => 2p19 


Khi L = 1, có 5 obitan p (trong thế giới của chúng ta chỉ có 3 obitan p) và số 
electron p là 10 (chứ không phải là 6). 

Như vậy, chu kì trong bảng tuần hoàn X sẽ được mở rộng. Giả sử ở thế giới X đó, 
quy tắc Hund vẫn đúng thì cấu trúc lớp vỏ của các nguyên tử thuộc hai chu kì đầu 
sẽ như sau: 





sirjxixjw[sis 


H 

s[TTTT 

8‡:ELTT” 

äE[rIHE 

HIDIDIUIEIE 
Mq 


He 
m_LTTT 
Be 
nHHITT 
N 
nIH1THTHT 

5 
In v#ly#|v®^|ý^| # 
AI 


N 


aitlelsle[*] 


nHLTTT 


Ỷ 

n1tlt1?Ìì 
ni8IH[1]tTt 
Na 
niftlnleld# 
| 


S 


Cấu hình electron của các nguyên tố thuộc hai chu kì đầu. 


2. Công thức của nước trên thế giới chúng ta là H,0, trong đó có nguyên tố nhẹ 
nhất là hiẩro (H = 1s) và nguyên tố oxi: 1s“2s?2p“ 


n[H11I+ 


+1! 
øg`. !00" 


Ta thấy nguyên tố oxi có 2 electron độc thân, có 1 obitan p đã đây đủ. 


Nước X cũng phải gồm: 


+ Một nguyên tố nhẹ nhất, cũng là H. 
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+ Một nguyên tế có hai electron độc thân là Mgq, hoặc 
+ Một nguyên tố chỉ có một obitan p đã đây đủ là Ne. 


Vậy công thức của nước-X là H,Mq hoặc H,NÑe (với các dữ kiện trên thì chưa biết 
chính xác hợp chất nào). 


3. a) Phản ứng đốt cháy metan trên Trái Đất: 
CH, + 0, —> C0. + H0 
- Các nguyên tố trên thế giới X tương ứng với C, H, O trên Quả Đất: 


+ Nguyên tế € (trên Trái Đất) dùng tất cả bốn electron ngoài cùng (đều là electron 
độc thân) đề tạo thành liên kết lai hoá sp” trong phân tử CH,. 


Trên thế giới X chỉ có nguyên tố 0Ô mới có 6 electron ngoài cùng (đều là electron 
độc thân) để tạo thành liên kết lai hoá sp? trong phân tử 0H,. 


+ Nguyên tố H (như nhau). 
+ Theo câu (2) thì nguyên tố Mg tương ứng với Ô trên Trái Đất. 
Phương trình phan ứng: 

0H, + 3Mq, —> ÔMgq, + 3H.Ma. 


b) - Phương trình phản ứng xảy ra khi sản phẩm của sự cháy (tức là OMg.) 
bị X - liti hấp thụ. 
0Mq: + LiMgH —› LiHOMg, (muối axit) 
LiIHOMg, + LiMgH —> Li,OMg, (muối trung hoà) + H.Mq. 


Các phan ứng trên (ở thế giới X) tương tự các phản ứng €0, bị hấp thụ bởi LI0H 
trên Quả Đất. 
CŨ, + Li0H —> LiIHCO. (muối axit) 
LIHCO. + LIDH —› Li,0Ô., (muối trung hoà) + H0 


- Ngoài các nguyên tố tương đương £, Ô, H đã nêu trong phần (a), còn lại 
các nguyên tố X - liti cũng là nguyên tố Li trên Trái Đất vì có cùng cấu hình 
electron 1s22§!, 


4. BÁNG TUẦN HOÀN Y 


4.1. Câu hỏi 


Giả sử có một vũ trụ khác, ở đó những quy luật vật lí không giống những quy 
Luật trên Quả Đất chúng ta. 


Trong vũ trụ đó, trạng thải của các electron trong nguyên tử được mô tả bằng 4 số 
tượng tử là p, q, r, s và ý nghĩa của chúng cũng tương tự như ở ta nhưng liên hệ với 
nhau theo quy tắc sau: 

D“Ì; 2ý 3, 4, Ð: 
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q nhận những số nguyên, lé và q <p. 
r nhận tất cả các số nguyên, chăn từ -q đến +q, kế cả số không (số 0 được coi 

tà số chăn) 
s= mm hoặc tê. 


1. Phác hoa ba chu kì đầu của bảng tuần hoàn trong vũ trụ đó (gọi là bảng tuần 
hoàn Ÿ). 


2. Với p = 3, có thể có bao nhiêu electron? 
3. Với p=4,q=3,r= 2 có thể có bao nhiêu electron? 
4. Với p =44,q=3, có thể có bao nhiêu electron? 
5. Với D=3,q=0,r=0, có thê có bao nhiêu electron? 
6. Có thể có bao nhiêu giá trị của q và r đối với p = 5? 
7. Với p = 6, có thể có bao nhiêu electron? 
(Theo đề thị Olympic hoá học của Mĩ năm 1996.) 

4.2, Bài giải 


1. Ba chu kì đâu của bảng tuân hoàn Y 


eD-= šÌ ' bD“ 
q= 0 (loại), 1 q=1 Gó 2e 
r =_-1 (loại), 0, +1 (loal) r=0 
-_ s=+G 
s«D= 2 D= 2 
q= 0 (toại), 1, 2 (loại) q=1 Có 2 e 
r = -1(oai), 0, +1 (loal) IT=0 
sex ] s-*‡ 
seD= 3 
q =0 (loại), 1, 2 (loại), 3 
q= 
r=Ô 
_ & €2e  Ì 
s2 
q= Có 
I“ xa =2, -1 (loại), 0, 1(loại), 2, 3 (oại) ` q= 8e 


trịsố có6e 
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Chu kì 





Chu kì 2 
Chí ki 3 


2, Với p = 3 có thẻ có tối đa 8 electron (Xem trên a). 


3. Với D _= 4 ¬ 
q=3 Ở đây chỉ có 1 obitan \sa„=W„;; Trên chỉ có tối 2 electron. 
The v2 
4. Với D = 4 
Ơ đây có 3 obitan 
gq=5 Wua ca Ôaap: 32 


nên có 6 eilectron. 
r = -3 (loại), ~2, -1(loại), 0, +1(toại), 2, 3 (loal). 


5. Với p= 3 
q=0 + Vì q chi nhận những số lẻ nên không có phân lớp p = 3, q= 0. 
r=0 

6. Với p= 5 


q =0 (loại), 1, 2 (loại), 3, 4 (Loại), 5 = có thể có 3 giá trị của q. 


eq=l: 
r = -1 (loại), 0, + 1 (loại) => r có 1 giá trị ` 
eq =3: 
r = -3 (loại), -2, -1 (loại), 0, 1 (loại), 2, 3 (loại) => r Có 3 giả trị. ".— 
r có thê 
e«{«Öñ= 5; có 9 
gia trì 


r = -5 (loại), -4, -3 (loaj), -2, -1 (loại), 0, 1 (loạt), 2, 3 (Loại), 4, 5 (loại). 
_ =*T!Ế) HT Tr! 

7. Với p = 6 

q= 0 (loại), 1, 2 (loal), 3, 4 (loại), 5, 6 (loại). 


Với p = 6, q cũng chỉ nhận 3 giá trị như với p = 5, r có thê có 9 giá trị, như vậy 
sô electron lớp p = 6 có thể có là 18 electron. 
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5. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỔ 
TRONG HỆ THÔNG TUÂN HOÀN 
5.1, Câu hỏi 


1. a) Viết cấu hình electron của nguyên tử sắt (Z = 26) ở trạng thái cơ bản. Xác 
định vị trí trong hệ thống tuân hoàn. 


b) Trị số của n và Ì đối với electron “cuối cùng” khi điển vào các obitan của 
nguyên tử sắt. 


€) Từ tính của nguyên tử sắt ở trạng thái cơ bản. 
đ) Electron nào bị tách ra khi nguyên tử Fe chuyển thành ion Fe”*? 
2. Vẽ hình dạng các obitan dd › : ;d›. 

Ỳ XYy 2 


3. Đối với nguyên tử hiđro (H) các phân lớp khác nhau trong cùng một lớp có 
cùng năng lượng trong khi đó thì đối với các nguyên tử khác, các phần lớp khác 
nhau có năng lượng khác nhau. Vì sao? 


4. Hãy giải thích: 
a) Trong một chu kì, năng lượng ion hoá thứ nhất tăng theo chiều tăng số hiệu 
nguyên tử của các nguyên tố. Vì sao? 


b) Năng lượng ion hoá thứ nhất của bo (2 = 5) lại nhỏ hơn năng lượng ion hoá 
thứ nhất của beri (Z = 4). 


c) Năng lượng ion hoá thứ nhất của oxi (Z = 8) lại nhỏ hơn của nitơ (2 = ?). 


5, Dự đoán xem các phản ứng sau đây ở pha khí có khả năng tự diễn biến 
khòng? Vì sao? 


a) Kr+ He*-> Kri*+ He b)Si+0l°->5rx+ (Œ 
€)0L+lI  >(ŒQq +T 
6. Đối với mỗi cặp nguyên tố sau đây, thử xét xem hợp chất nhị tố được tạo 
thành là hợp chất ion hay cộng hoá trị. Viết công thức của các hợp chất đó: 
a) Sr và DÖ -@)GavàF b) Cvà Br d) N và Br 
7. Phàn tử HN, (axit azohiric) có thể được mô tả bằng ba cấu trúc cộng hưởng sau: 
H-N=N=N:<c>H-NEN-N: ©>H-N-N=N: 
q) (2) 3) 


- Câu trúc cộng hưởng nào đõng góp ít nhất (kém quan trọng) vào cấu trúc phân 
tử? Vì sao? 


- Hai liên kết NÑ -N trong phân tử có cùng độ dài không? Nếu không thì Liên kết não 
đài hơn? 
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8. Viết công thức Lewis và phỏng đoán dạng hình học của các phân tử sau: 
TẾE,„ X€E,. TU |, 


tr ~- ? v. .”.x ˆ + m` :ay) -“ <Z' + - 
9, Säp xếp các phân tử sau theo chiều giảm dân góc liên kết HAH trong đó Ã là 
nguyên tư trung tâm. Nói rõ lí do sắp xếp. 


10. a) Vẽ sơ đô mức năng lượng của các MO đối với phân tử B.. 
b) Bạc liên kết của B.. 
c) B, thuận từ hay nghịch từ. 
đ) Độ dài liên kết thay đổi như thế nào khi B, biến đồi thành B7. 
11. Xét các obitan lai hoá của nguyên tử trung tâm trong mỗi chất sau: 
a) Ni(CN), b) Ni(CO), c) [NICL]“ 
(Theo đề thì Olympic hoá học của Đài Loan năm 1997.) 
5, 2. Bài giai 
1. Cấu hinh electron của nguyên tử Fe (Z = 26) 


a) Fe: 1s22s22p 3s”3p 4s°3d5 
ki Sa) 


n=4—= Chu kì 4 


(electron hoá trị = 8) — nhóm VII ` 
" Chu kì 4, nhóm VIIB 


— 


Electron “cuối cùng” là electron d —> nhóm B 
=> Fe: chu kì 4, nhóm VIIIB 

b) Trị số n vả Ì của eÌectron “cuối cùng”: rr= 3, L= 2 (3đ). 

c) Ở trạng thái cơ bản nguyên tử Fe thuận từ vì có các electron độc thân. 
d) Khi Fe —> Fe?! + 2e. 

2 electron bị tách ra là 2 electron 4s?. 

2, Các obitan d 


y 


Ủyy đv2_ y dz3 


3. Trong nguyên tử H không có lực đấy electron - electron. Electron trong các 
phân lớp khác rrhau chịu tác động của cùng một điện tích hạt nhân. 
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Trong các nguyên tử nhiều electron có Lực đấy electron - electron. Electron ở các 
phân lớp khác nhau có khả năng xâm nhập khác rrhau và chịu tác động của điện tích 
hiệu dụng khác nhau. 


4.a) Trong chu kì, nói chung năng lượng ion hoá thứ nhất tăng theo chiêu tăng 
của số hiệu nguyên tử vì khi điện tích hạt nhàn tăng thì điện tích hiệu dụng cũng 
táng theo. 


Đ "TU 
2s7 


,Be: „B: 2522p 
Phân lớp 2s? đã đảy đủ nên khó tách electron s ra khỏi nguyên tử. Electron 2p! mới 
điền vảo phân lớp 2p, bên ngoài phân Lớp 2s“ (như một khí “trơ”) nên dễ bị tách. 


C) n1 † ki nHH 1+ 
2s“ 2p 


IF 
N: 0 2⁄2 2p“ 


7 8 


Electron bị tách ra khỏi 0 và N đêu là electron 2p. Tuy nhiên, ở nguyên tử 0, 
do sự đầy của 2 electron trong cùng một obitan nên đẽễ bị tách ra hơn. Hơn nữa 
cấu hình p3 ởN là cấu hình electron nửa bão hoà tương đối bên vững nên khó 
tách electron hơr. 


5. Phản ứng nào sau đây có khả náng tự điễn biến: 


3) | ® Y 


Kr + He' >Krổ'+ He AH =?: 
Năng lượng ion hoá của He l1, =+ 1351 kJ/mol 
Ái lực với electron của Kr E„ = - 2371 kJ/mol 
AH9 = 1351 - 2371<0 
AS? = 0 (vì chất phản ứng và sản phẩm cùng ở pha khí, không thay đồi số mol) 
AG° = AH - AS? > AH <0. 
AG° < 0 — phản ứng trên có khả năng tự diễn biến. 
b) ung: 
S° + ỐO SG +Œ AH) =? 
CŨ - 1e — CT AH; = -ÈEa = + 349 kJ/mol 
Sỉ +e ->ŠT AH, = E¿, = -134 kJ)/mol 
AH°=AH,+AH,>0 


AG° x AH? >0 = Phản ứng không có khả năng tự diễn biến. 


€ C7 + I->Cl+LI 
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Tương tự câu (b) vì EL có ái tực với eÌlectron lớn hơn T. Phản ứng không có khả 
năng tự diễn biến. 


6. a) Sr0: hợp chất 1on. 
b) CBr: hợp chất cộng hoá trỊ. 
c) GaF,: hợp chất ion 
đ) NBr:: hợp chất cộng hoá trị. 


7. Ba cấu trúc cộng hưởng có thể có của HN.: 
H-N=N=N:H-NšN-N: ©H-N-N=N: 
Điện tích hình thúc: +1 0 +1-1 +1 +1 +1 -2 +1l-1 +1 Ô 
(4) œ0) (c) 
Thông thường, phân tử càng bản khi điện tích hình thức của môi nguyên tử 


trong phân tử đều bằng không hoặc cảng gàn số không càng thuận lợi vẻ mặt 
năng lượng®, 

Theo đó thì cấu trúc cộng hướng (b) với điện tích hình thức bằng -2 đối với 
nguyên tử Ñ thứ ba rất không thuận lợi về mặt năng lượng, do đó kém quan trọng, 
ít đóng góp vào cấu trúc của phân tử nên chỉ kế đến cấu trúc (a) và cấu trúc (c). 


Vì vậy, bậc cúa liên kết N - N ở bên phải được coi là lớn hơn 2, còn bậc tiên kết 


N- Nơ bên trái được coi là nhỏ hơn hai, do đó độ dài tiên kết N - N bên trái lớn hơn. 


8. Công thức Lewis và dạng hình học của các phân tử sau: 
t 
j8“: 

a) TeF,: Tet 
Am. 

Ề 
- Công thức tổng quát: AB,U (U 1 cặp electron chưa liên kết). 
- Dạng ghẽ (tưỡng tháp tam giác). 


(1) Điên tích hình thức: 

Số oxI hoá là “điện tịch nguyên tứ” trong giới hạn lon, 

Điền tích hình thức là “điện tích nguyên tứ” trong giới hạn cộng hoá trị. Điện tích hình thức được dùng 
đẻ viết công thức Lewis và để xét cấu truc công hưởng bên của phân tứ. 

Điện tích hình thức được xác định theo quy tắc sau: 

Đ.T.H.T = 5ö nhỏm - (Số electron không tiên kết + Số liên kết hoá học). 

Ví dụ: Điền tích hình thức cúa 3 nguyên tư Ñ trong ba cấu trúc cộng hướng nêu trên của NH, 


(a) N=5-(2+3)=0  (bìN=5-4 =1 (€)N=5-(4+2)=-1 
N=5-4 =1 N=5-4_ =1 N=5-4 =1 
N=5-(4+2)=-1 N=5- (6+1) =-2 N=5-(2+3)=0 
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F.. F 


b) XeF, `Xe⁄ 
F `ÀƑ 

- Công thức tông quát: AB,Ù.. 
- Hình vuông. 

F 

¡ 
c) PCL,F, Œ-P 

LG 

F 


- Công thức tổng quát: AB,C.. 

- Lưỡng tháp tam giác. 

9. a) Sắp xếp các phân tử sau theo chiêu giảm dàn góc liên kết ñAN: 
.NH. >:AsH, > :SbH, 


> +Z ..- ˆ ..7 ^ ~ ..Ằ~ . “uUfÑ n.- - 
Cá 4 phân tứ trên đều có cấu trúc tứ điện. Có sự giảm dân góc liên kết HAH tà do: 
trong nhóm VA, theo chiều từ trên xuống đưới, độ âm điện của N, P, As, Sb giảm dản. 


Vì vậy, từ NH. —> SbH, tực hút của hạt nhân với cặp electron liên kết yếu dân. Kết 
quả la lực đây giữa cặp electron chưa liên kết trong nguyên tứ trung tâm với các cặp 
electrorn liên kết ngày càng mạnh lên, làm góc liên kết giảm đi. Hơn nữa, càng xuống 
dưới, obitan chưa liên kết chiếm thể tích không gian càng lớn, lực đầy càng mạnh. 












bọCẴH,  > 











I)o các cặp elcctron 1070, đo cặp electron 
chưa liên kêt ơ cÌÏo chưa liên kết ở 
dây các cập clcctron | nguyên tư trung tâm 


Hiên kết làm góc bị đây mạnh làm hẹp 
hẹp lại góc liên kết 


1052, đo 2 cập elcctron | 
chưa liên kết đầy mạnh 
2 cặp clectron liên kêt ơ 
nguyền tử trune tâm làm 


hẹp góc liên kết | 


tử điện: sóc 
liên kết 109 

















10. a) —————.Ø* 
TrL* 
2e sb s.ố5 
tị 
- H ơ*# S2 
TIẾT” 
2Š t1 vị 28 
IIẾT d 
Ø 
B B, B 


b) Bậc của liên kết B, = 1. 
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c) Chất nghịch từ 

đ) B, _> B; +@ 
Sao uy t Sài NT: Qn ` 
Độ dài liên kết ngắn ổi. 


11. Obitan lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các chất dưới đây. 


a) [Ni(CN),]“ , b) Ni(CO), €) [NiC\1“ 
vuông, tứ diện, tứ diện, 
Lai hoá dspˆ Lai hoá sp” lai hoá spỶ. 


6. SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ MẠNH CỦA CÁC HIĐRAXIT 
6.1. Câu hỏi 
1. Cho biết trong dung dịch nước, pK của các hiđraxit (HX) có các giá trị sau: 
NH, H0 HS HF H,Se H,Te 
pK: 35 16 7,06 3 3,72 2,64 
- Độ ảm điện của các nguyên tổ X. 
F 0 N S Se Te 
Xx:X 4 3,5 3,0 2,5 24 2,1 
- Năng lượng liên kết X - H (E, k9J/mol) 
S—H Se-H Te-H N-H O-H F-H 
E339 276 238 389 464 569 
Câu hỏi: 
Hãy giải thích tại sao sự biến đối độ mạnh của các hiổraxit nêu trên lại điễn ra 
theo thứ tự đó? 


Vai trò của độ âm điện của nguyên tố X và năng lượng liên kết X - H đối với tính 
axit của một hiđraxit là gì? 


2. Éó một số thuyết và định nghĩa khác nhau về axit - bazơ. Một trong các định 
nghĩa đö có liên quan đến hiện tượng tự phân tỉ của dung môi: 


2HB => H,B* + OH- 

Theo thuyết này thi: 

— Axit là các chất làm tăng nồng độ cation của dung môi (H,B}). 

- Bazơ là các chất làm giảm nông độ cation (hoặc làm tăng phản anion B-) của 


dung môi. 
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Chăng hạn nước tự phân li thành: 
2H;0 => H,0'+0H- 

Axit là những chất làm tăng nỏng độ của H.O1*; bazơ là những chất lầm tăng nóng 
độ cua 0H-. 

Trong etanol thì: 

2GH.0H  C,H,0H+(.H,0 

Axit tà những chất làm tăng nòng độ của C.H,OH: và bazơ là những chất làm tăng 
nông độ của É.H,0-. 

Khi đó, phan ứng trung hoà là phản ứng trortg đó một axit tác dụng với một bazơ 
tạo thành một muối và một dung môi. 

Theo lí thuyết này thì pH = -log[H,B']. 

(Phản trên là nội dung chú yếu của lí thuyết về các hệ dung môi) 

Cáu hỏi: 

a) Hãy lấy một ví dụ về một axit và một bazơ trong dung môi amoniac lỏng. 


b) Tích số ion của amomiac là 1,0 x 10-”3(mol/L), độ pH của amoniac lỏng 
nguyên chất là bao nhiêu? 


€) Nước là một axit hay một bazơ trong amoniac lóng? Nêu lí do. 


đ) Tại sao CH.CO0H là một axit trong amoniac lỏng? Nó mạnh hơn hay yếu hon 
trong dung dịch nước. 


e) Một hợp chất là axit mạnh trong nước có thể là một bazơ yếu trong amoniac 
löng hay không? Nếu có, cho một ví dụ. Nếu không thi tại sao? 
f) Hãy chỉ ra ráng NaOH là một muối trong amoniac lóng. Hãy lấy ví dụ về một 


phản ứng trong đó NaOH được tạo ra trong amoniac lỏng. 


q) Có hợp chất nào là một bazơ trong nước mà lại là một axit trong amoniac lỏng 
không? Nếu có, lấy một ví dụ; nếu không thì tại sao? 


h) Liệu có một dung môi nào trong đó nước là một bazơ không? Nếu có, cho một 
vi dụ; nếu không thì tại sao? 
1) Tetraclometan có tính axit hay bazơ không? Nếu có lấy một ví dụ; nếu không 
thi tại sao? 
(Cau 2 theo đề thi Olympic Hoá học của Đức năm 1999.) 
6.2. Bải giải 
1.,N ,0 „F cùng trong chu kì 2 của hệ thống tuần hoàn. 


NH. HO HFI : " | 
————— tĩnh axit tãng theo chiêu từ trái sang phải. 


0, S, Se, Te cùng thuộc nhóm VIA trong hệ thống tuần hoàn. 


HO ậ 


2 


H,5 


: 
H,se 
H,Te ụ 


tính axit tăng theo chiều từ trên xuống đưới. 


Sở đi như vậy là đo: 


Trong dung dịch các hiểraxit HX, ion H* càng đễ bị tách ra khỏi các phàn tứ HX, 
tính axit càng mạnh. Điều đó phụ thuộc vào các yếu tố sau: 


- Độ âm điện (x) của nguyên tố X cùng lớn, liên kết X - H càng phân cực mạnh, 
trong dung mỗi phân cực (cụ thể là nước) càng thuận lợi cho việc tách ion H”. 


- Liên kết X — H càng kém bền, ion H* càng dê bị tách ra khỏi phân tử X - H. 


e Trong chu kì, từ trái qua phải, độ âm điện của các nguyên tố tăng dân (thuận lợi 
cho sự tách H”) nhưng năng lượng liên kết cũng tăng (khó khăn cho sự tách H'). 


e TYong nhóm, từ trên xuống dướt, độ âm điện của các nguyên tố giảm (kém thuận 
lợi cho sự tách H*) nhưng năng tượng liên kết lại giảm (thuận lợi cho sự tách H'). 


Như vậy, sự biến đối tính chất axit của các hiđraxit phụ thuộc vào tương quan 
giữa sự thay đổi x và Ey„ (ngoài ra còn có các yếu tố khác như sự thay đôi entropi cúa 
phản ứng, năng lượng hiđrat hoá 1øn...). 


Kết luận: 


- Trong chu kì, sự biến đối độ am điện quan trọng hơn sự biến đổi năng lượng 
liên kết nên khi x tăng, tính axit tăng. 


- Trong nhóm, sự biến đối năng lượng liên kết quan trọng hơn sự biến đổi độ âm 
điện nên khi E„ giảm, tính axit tăng. 


(Điều này được chứng tỏ qua các phép toán cụ thế,) 
2. a) Trong amoniac lóng diễn ra quá trình tự phân li như sau: 
2NH, —NH; + NH; 
Như vậy thì axit là các chất làm tăng nông độ NH7, còn bazơ là các chất làm tăng 
nông độ NH-. | 
Ví dụ: NH„CI là một axit, KNH. là một bazơ. 
b) Theo định nghĩa đã cho ở đầu bài thì pH = -log[NH;]. 
Ta biết K = [NH;] [NH;] với K = 1,0 x 10ˆ?° (mol/L)? 
Vì trong quá trình tự phân l¡ [NH/] = [NH5] nên: 
[NH;] = 1,0 x10"1*3 mol/L 
pH = 14,5. 
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c) Nước phản ứng như là một axit vì nó làm tăng nồng độ NH; 
H,0+NH, — NH;+0H- 
d) CH.CO0H +NH, >NH; + CH.C00- 
Axit axetic làm tăng nông độ NH}, nó là một axit. 
Vì NH. là chất cho cặp electror chưa liên kết (:NH.) mạnh hơn nước cho nên sự 


hoà tan axit axetic trong amoniac mạnh hơn trong nước. Vậy nó là axit mạnh hơn 
trong nước. 


e) NH. là phân tứ cho cặp electron chưa liên kết mạnh hơn H,0 (NH/) hình thành 
dễ hơn H,0”). Như vậy thì sự hoà tan mọi axit trong amoniac đêu mạnh hơn trong 
nước. Vì vậy, một axit trong hệ nước không thế là một bazơ trong hệ amoniac. 


f) Phản ứng chứng minh NaOH là một muối được tạo thành trong một phản ứng 
trung hoà: 
H,0 + NaNH. <2 NaOH + NH. 


(axit + bazơ <2 muối + dung môi) 
g) Một hợp chất như vậy phải tạo thành 0H- trong nước và NH/ trong amoniac. 


Đó là một hợp chất có hai chức: nhóm bazơ yếu hơn amoniac ở trong nước và nhóm 
axit yếu hơn nhóm axit liên hợp với chức bazơ trong dung dịch nước. 


Vĩ dụ: Hidroxilamin NH.OH 

- Trong nước sẽ hình thành cân băng: 

BHưượợn 

HNOH + - c© *HNOH + 0H 

bazơ axit axit liên hợp bazơ liên hợp 
(nhận H*) (cho H') với bazơNH,0H với axit HO 
- Trong amoniac lỏng thì cân bằng chiếm ưu thế là: 


Ý 
HNOH + NH <3 HNO +  NH;/ 
Axit bazơ bazơ liên hợp axit kiên hợp 
(choH*) (nhậnH') vớiaxitNH.OH với bazơNH, 
Giải thích bố sung: _ 


Chất chưa biết cản chứa ít nhất tà một H có khả năng tách ra thành H: (proton), 
có thê viết tắt là H X. 


Trong nước, H_X tác dụng như là một bazơ: 
HX+H,0 ©> H ,X' +0H (a) 
(axit liên hợp của bazơ H X) 
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Trong amomiac, như là một axIt: 
HX+NH,  H, ,X +NH; (b) 


Để cho (b) xảy ra, thì nhóm tác động như là bazơ trong nước phải là tác nhân 
nhận proton kém hơn NH, nghĩa là nhóm đó phải là một bazơ yếu hơn NH, (để cho 
H_.X đóng vai trò là một axit trong phản ứng b). 


[Thực tế pK, (NH,) = 4,75 và pK„ (NH,0H) = 8,2.] 


Để cho (a) xáy ra, thì nhóm tác động như là axit trong NH, phải là tác nhân cho 
proton yếu hơn axit H, .X"' (là axit liên hợp của H_X), nhóm này tác động như là 
một bazơ. 


[Thực tế pK(NH,0OH) = 13,2 và pK(NH:0H) = 5,á.] 
h) Có. Ví dụ axit sunfuric: 
2H,S0, <3 H50; + HSO, 
phản ứng với nước: 
H,SO,+H,0 <? H50, + H,0” 
Nước làm tăng nồng độ arnior của chính dung môi, nó là một bazơ. 


1) Không. Vì CCL không có khả năng tự phân li. 


7. SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ MẠNH CỦA OXIAXIT 
7.1. Câu hỏi 
1. Cho 5 nhóm axit sau: (trong dung dịch nước, cùng nồng độ) 
a) H,P0,, H,Si0,, H,SO,, HCIO,; 
b) H,As0,, HN0., H,PO,; 
c) HBr0,, H,As0,, H,Se0,Ú 
đ) HCL0,, HCIO, HCLO.,, HO10,; 
e) H,P0,, H,P0,, H,P0.. 
Hãy sắp xếp các axit.trong mỗi nhóm theo chiều tăng tính axit. Giái thích vì sao? 
2. Các dung địch nào sau đây có tính axit mạnh nhất? 
NaHCO. K,=10/7 K =10''! 
NaHS0, K =10'? K = 109 
NaẳẴHS K=1l07 K,=101 
NaHC,0, K,=10? K = 103 


3. Mendeteep đã xếp uran vào nhóm VỊ của hệ thống tuân hoàn (cùng với crom) 
dựa vào tính chất kim loại này có hoá trị cao nhất \à 6. 
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Tuy nhiên, oxit cao nhất của urari “chỉ giống một nửa “ với oxit crom tương ứng. 
Nó tác dụng với kiểm cho hai kiểu muối nhưng còn có thể tác dụng với axit. Những 
phán ứng rày tạo muối là dẫn xuất của hiẩroxit hai chức. 


a) Tính chất oxit crom (VD khác oxit uran (VI) ở điểm nào? 
b) Viết các phương trinh phản ứng của oxit uran (VI) với dung dịch amoniac. 


c) Trong các số oxi hoá thấp của uran thì +IV là rất điển hình. Trên cơ sở đó hãy 
xác định bản chất hoá học của D.,O, là thành phân chính của quặng uran. 


4, Khi hoà tan các chất sau vào hiđro florua HF lỏng, khan, tính axit của các chất 
đó được sắp xếp theo thứ tự sau: 


HC\O, > HF > H,SO, > HCI > HNO, > HCH.C00. 
a) Trong dung dịch các chất HCI0,, HNO., H,S0, (HF là dụng môi), tôn tại những 
phân tử nào? 


b) Trong nước thi HCI, H,SO,, HNO., là những axit mạnh như nhau nhưng trong 
axit axetic khan (dung mòi) thì lại có độ mạnh khác nhau theo trật tự trên. Giải 
thích tại sao. 


(Câu 1 theo đề thi Olympic của Latvia năm 1997, câu 3 của Ukraina năm 1999, 
câu 2 theo đề thi chọn học sinh giỏi của Italia.) 
7.2. Bài giải 

1, a) H.SiO., < H,PO, <H,SO, < H0\0,; 

Vì Si, P, S, CL cùng thuộc chu kì 4, độ âm điện tăng dàn từ trái qua phải. 

b) H,As0, < H,PO, < HNO.; 

Vì As, P,NÑ cùng thuộc nhóm VÀ, độ âm điện tăng từ dưới lên trên. Khi độ âm 


điện của nguyên tử trung tầm tăng, khả năng hút electron từ -<~ Q —< H tăng lãm 
cho H' càng dễ bị tách ra, tính axit tăng. 

c) H,As0, < H,Se0, < HBrO; 

Vì As, Se, Br cùng thuộc chu kì 5, độ âm điện táng dẫn từ trái qua phải. 

d) HCI0 < HGIO, < HGIO. < HOIO ; 

Khi số nguyên tử oxi không liên kết với hiđro (để tạo thành nhóm hiđroxyl 0H-) 
tăng lên thì sức hút của chúng đối với electron từ nguyên tử trung tâm X tăng lên, 
do đó khả năng hút electron từ -<- O -= H tăng lên làm cho H* dễ bị tách ra. 

CL(0H) < CIO(0H) < C10,(0H) < CO. (0H) 
H-0.  ,0-H H-0_ —H H-0., —H 
P < P P 
" h5 


0 0—H H-0Ẽ 90 0 H 


e) 


Ñ_⁄ 
Z 
\/ 
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Vì số nguyên tử oxi không liên kết với hiđro trong ba phân tử đêu bảng nhau nèn 
pK của ba axit trên không khác nhau nhiều. 


2. Các muối axit trên là những chất điện li lưỡng tính: 

MHA —-> M'+ HÀ- 

HA- © H*'+A? K, (2) 
HA- +H*  H,A nh (1) 
pH của dung dịch phụ thuộc vào hai quá trình (1) và (2). 


Nếu K, càng lớn và K, (của phản ứng H,À > Hr + HA') càng lớn thì dung dịch 
có pH càng nhỏ (axit càng mạnh) vì quá trình nhường proton (2) xảy ra mạnh, quá 
trình thu proton (1) xảy ra yếu. 


Từ đó suy ra: 
pH (ÑaHC.,0,) < pH (NaHSO.,) < pH (NaHCO.) < pH (NaHS) 
Áp dụng công thức gản đúng để tính pH của các dung dịch trên 











H— pÉ. +pÉ, 
—? 
pH (NaHC,0,) = £ ) c5 
pH (NaHS0,) = “T5 = 4,0 
pH (NaHC0,) = —>ˆ = 9,0 
pH (NaHS) = —>* = 10,0 


Kết quả phù hợp với lí luận ta xét ở trên. 
3. a) Öxit crom (VỊ) r0. có tính chất axit. 
Oxit uran (VỊ) UO: có tính lưỡng tính. 

b) UO; là oxit lưỡng tính: 


- Tác dụng với kiểm tạo thành muối uranat có công thức chung là M;[UO,] (M là 
kim loại hoá trị 1), tương tự như muối cromat M;(Cr0,). 


Thường cũng tạo thành muối điuranaf có công thức chung là M;[U,0,] tương tự 
đícrormat M)[Cr,0,]. 
U0. + 2NH: + H;,0 -> (NH,),U0, 


(uranat amoni) 
2U: + NH;+H,0 +» (NH.).U,0, 


(điuranat amoni) 
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- Tác dụng với axit tạo thành muối urarnïÏ có công thức chung tà UO.X, (X là göc 
axit hoá trị 1) 


UO; + 2HNO. —> UO.(NQ.), + H.O 
(uranil nitrat) 
c) Bán chất hoá học của U,0, 
Có thê giải thích theo hai cách: 
(1)- Đó là một oxit kép: 
Vì số oxi hoá +4 của uran rất điển hình (trong số các số oxi hoá thấp) nên trong 
oxit kép U,O, phải có một oxit trong đó có Ư*. 0xit còn lại tà oxit uran VỊ. 

U,O; = ỦUO:. 2Ũ0. (tương tự Fe,0, = Fe0.Fe,0.) 
(2)- Đó là một muối: 
+ Muối urar uranat U(UO,), (tương tự như Fe[FeO,] ferat sắt) 
+ Hay muối uran oxi điuranat Uð(U.Đ.). 
4. a) Càn lưu ý rằng, thứ tự mạnh yếu của các axit trong dung môi HF khan có 


Khác với dung môi nước. 


CH.CO0H HNO, HC\ HS0, HF HC10, 


——~-+ --~——————————————————————————————> tï†h axit tăng 
Chăng hạn trong nước thì HC\ > HF, còn ở đây thi ngược lại. 
Trong dung môi HF khan, chỉ có HCLO, xử sự như một axit Bronsted, còn 


H,S0,, HCL, HNO, ... xử sự như một bazơ Bronsted. Vì vậy, trong HF khan, tôn 
tại các chất sau: 


HGIO, + HF 3 HƑ'+ Q10, (HF là axIt) 
.mw 
HN0O. + HF  HNO:+F (HF là bazơ) 


HS00H + HF  HSOF+H0  (HFlà bazo) 


b) Trong nước: 


HX + H0 —> H,0*+X 


Nước là một dung mỏi bazơ mạnh, khi hoà tan trong rước, ba axit HCL, H,S0,, 
HNO; bị phần li hoàn toàn (phản ứng axit - bazơ theo Bronsted diễn ra hoàn toàn) 
nên coi là mạnh như nhau: 


Ví dụ: HGLO, + H,0 —> H,0* + 010 K==œ 
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Axit axetic khan có khả năng nhận proton yếu nên chỉ có những axit cố độ axIt 
mạnh trong nước mới thể hiện tính axit (nhường proton) trong dung dịch mà axit 
axetic khan là dung môi: 


————. 








Ỷ 
HCI0, + CH.COOH c> CH.C00H; + C10; K, 
| ' 
HŒL + CH.COOH > CH,CO0H; +(CL : 
HNO0, + CH,COOH > CH,C00H; +NO: K, 


K >K , > K, 


1 


HCI0, > HCL > HNO, 


8. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH OXI HOÁ - KHỦ CỦA CÁC NGUYÊN TỔ 
8.1. Câu hỏi 


1. a) Cho bốn kim loại thuộc chu kì 4 và năng lượng ion hoá thứ nhất (1,) tương 
ứng Sau: 


son siua 


I,(KJ/mol) 759 745 906 579 


„y BỆ ›2gbu 


Hãy xếp các kim loại trên theo thứ tự I, tăng dàn và giái thích tại sao 1, lại biến _ 
đối như vây. 


b) Cho biết thế khứ chuẩn của các kim loại sau trong dung dịch nước là: 


Fe œu ¿n 
EU) —0,4Á4  +0,34 - 0,76 
M 
Hãy sắp xếp các kim loại trên theo thứ tự tính khử tăng dân. Thứ tự này có khác 
với thứ tự trong câu (a) không? Vì sao? 
c) Phản ứng sau đãy điền ra theo chiều nào? 


2+ — 2+ 
te + “TH c Fe + “Ty 


(aq) 
2. Cho biết thế khử chuẩn của một số kim loại trong dung dịch nước như sau: 
Cu NI Co Cd Fe Zn 
Em. (V) +0,34  -0,25  -0,27 -0,40 -0,44 ~0,76 
M 


Hãy chọn cặp kim loại não để ghép thành một pin, trong đó dòng điện sẽ dễ đổi 
chiêu khi nồng độ của dung dịch thay đôi? 


3. Pin Niken - Cadimi (gọi tắt là pin Ñicad) là một pin thứ cấp có thể “sạc” lại được. 


Pin Nicad được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị xách tay như thiết bị vô tuyến, 
máy ghi hình, máy tính... 
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Pin Nicad có hiệu quả kinh tế lớn, có vòng đời cao và làm việc tốt ở các nhiệt độ thấp 
hoặc cao. Nó không đòi hỏi phải được bảo quản đặc biệt và có thể “nạp lại” tới 2000 lần! 

Sự vận hành của pin Nicad dựa vào hai bán phản ứng sau: 

Cd(0H)z + 2e —> Củ + 20H- lên = -0,809 V 

2Ni0(0H),„ + 2H,0, + 2e —› 2Ni(OH),„+20H-  F2=-0,490V 

trong đó E9 vả E2 là thế khứ chuẩn ớ 250C. Hỏi: 

a) Phản ứng nào xay ra ở catot? Viết phương trình NÑernst tương ứng đối với thể. 

b) Phản ứng nảo xảy ra ở anot? Viết phương trình Nernst tương ứng với thế. 


c) Viết phương trình phản ứng (đã cân bằng) chỉ ra rằng phán ứng tự diễn biến 
khi pin phóng điện. 


đ) Tính súc điện động của pin ở 250C. 


e) Khối lượng Cd chứa trong một điện thoại di động với điện dung 700 mAh là 
bao nhiều? 


(Câu 2 theo đê thi 0Ìyrnpic Hoá học Latvia lần thứ 38, năm 1997; câu 3 theo bài 
tập chuẩn bị thi Olympic quốc tế tại Hi Lạp, năm 2003.) 


8.2. Bài giải 
1. a) Trong một chu kì năng Lượng ion hoá (L,) cúa các nguyên tổ tăng theo chiêu 
từ trái sang phải do: 
- Khi điện tích hạt nhân (Z) tăng, thường điện tích hiệu dụng (2a) cũng tăng theo. 
- Bản kính nguyên tử giảm dằn. 


Tuy nhiên, ï, côn phụ thuộc vào cấu hình electron của nguyên tố, vì vậy sự biến 
đôi I, diễn ra không đều đặn. 


Cấu hình electron của các nguyên tố: 


j¡F€ ›giU on ;;ữa 

[Ar]3d°4s? [[Ar]3d!?]4s! [[Ar]3d!?]4s“ [[Ar]3d?94s?]áp! 
Tất cả các phânlớp bên Tất cả các phân lớp (kế Tất cả các phân lớp bén 
trong đẻu đảy đủ. Lớp cả 452) đều đây đủ trong đẻêu đây đu. Hơn 
4s tương tự như một nữa, các electron 4s° 
“kim loại kiềm” chắn mạnh nên electron 

4p' đề bị tách ra 

"————x+——~ `— ———-„_—_——” *`———y—— 

LỨec) > [,(Êu) l (2n) rất cao >> 1,(6a) thấp 


Ga < u < Fe < Zn 


—=—==>#  .nớ 
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TI+ 





b) Thế khử chuẩn của cặp càng âm, tính khử của kim loại M càng mạnh, do đó: 


Êu < Fe < Zn 


— -—— —-—-——-—— —-—--———— S—————— 








> Tính khử tăng 





Thư tự sắp xếp có khác với câu (a) vì: 
A+ 
Mưng —> M (khí) Ð TẾ Ï 
nguyên tứ tự do lon ớ thể khi 


I càng lớn, nguyên tử kim loại càng khó nhường electron. 


Còn thế điện cực E đánh giá khả năng oxi hoá - khử của một đơn chất trong dung 
dịch nước. 


I1i*+ 
Mày —> M nỳ 2®. TƯ E 
Nguyên tử trong đơn chât ion hiđrat hoá 


(E ứng với quá trình trên là thấ oxi hoá, với quá trình ngược lại là thế khử. 
Dấu của thế khử ngược với dấu của thế oxi hoá). 


Trong đại lượng E có bao gõm cá ]. 


2+ 2+ 
C) F@n + TT ng =- F tạo) + 2nNVn 


AES= E9 — Epn= ~0,76 - (~0,44) = =0,32 (V) 
AG2,= -nFAE°,> 0, do đó phản ứng sẽ diễn biến theo chiều nghịch. 
Điều đó có nghĩa là Zn sẽ đấy Fe?! ra khỏi dung dịch muối. 
2. Chọn các cặp Cd/Fe và Go/Ni, những cặp có thế khử chuẩn gần nhau nhất. 
Chăng hạn, ở điều kiện chuẩn: 
Fe + Cd2") ở Fe2t +0d, (4) 
AE? = E9. - Bộ, = -0,40 +0,44 = +0,04 (V) 

A6 = -nFAE? < 0 > phản ứng diễn ra theo chiều thuận. 
Khi thay đới nòng độ chẳng hạn: 

[Cd“*] = 0,01 mol/1; 

[Fe“*] = 2 mol/1 


Phương trình Nernst: E = EÊ + “5 Ig[M”*] 








,0€ 
EQ„¿= -0,40 + = “log0,01 = - 0,46 (V) 
) 
È e0 ` nh log2 = -0,43 (V) 


AE = E¿¿ — Eạ, =— 0,46 -(-0,43) = -0,03 (V) 
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AG = -nFAE > 0 => phản ứng ngược chiêu với phản ứng (1). 
3. Trong pin nicad, anot tà Éd, catot là niken oxit, chất điện li là bazơ. 
a) Phản ứng ở anot (quá trình oxi hoá) 
Củ. + 20H: —> Cd(0H), + 2e ES =+ 0,809 (V) 
HÌ dụ... 


¿F I[0H]ƒ 
b) Phán ứng ở catot (qua trình khử) 
2NiO(0H),„ + 2H,O + 2e —> 2Ni(0H),u + 20H E¿= -0, 490 (Ÿ) 


Phương trình Nernst;: E_ = E2 - 


Phương trình Nernst: mi 
E.=ES- 2F In{0H-] 
c) Phán ứng chung: 


phóng điện 








Củ + 2NiIO(0H)„ +2H.,0 ^NI(0H)zu + Cd(0H)z 


tích điện 
E9 = E9— E° = 0,809 V - (-0,490 V) = 1,299 (V) 
AG® = -nFE? < 0 — phản ứng phóng điện tự diễn biến. 
d) Sức điện động của pin là 1,299 V. 
e) Khối lượng của Cởd trong điện thoại di động có điện dung là 700 mÀh 
700 mAh = 0,700 Á x 35600 s = 2520,0 € 


2520,0 
2 x 96485 
Khối lượng Cd: 0,013 x 112,4 = 1,47 qCd. 


2520,0 € > mol Cd = 0,013 mol Cd. 
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HL ma ciân trả lời câULi hỏi và hài tập 
[từ ph 2 đếm phân 5] 
Phân hai 
2.3. Số lượng tử từ spin m. chỉ liên hệ với electron. 


Các số lượng tử chính (n), phụ (hay số lượng tử obitan) L, số lượng tử từ (m,) đặc 
trưng cho năng lượng, kích thước, hình dạng và sự định hướng trong không gian 
của obitan. 


2.5. a) n = 2, Ì không thể bằng 2. 
b) c) m. không thể bằng 0. 

đ) m, không thể bằng -3. 

2.7. Các tố Hợp có thể có: 









n Ỉ mm n Ỉ m m, 
(1) 4 1 +1 tả (2) 4 1 0 tệ 
3) 4 1 -1 tố (4) 4 1 tr -3 
6) 4 1 0 - l6} # 1 si c° 
2 V2 
2.10. Quan hệ giữa các số lượng tử (trong thế giới khác ta) 
1< 1o 2 2e (số lớp electron) 
1:0,-3s¿..1 (số phân lớp trong 1 lớp) 
m, = (2Ì + 1) giá trị (số obitan trong 1 phàn lớp) 
m = tổ, =3 (chiêu quay của electron). 
Số electron Số clectron trong 
n | mị m., nh . 
` trong phân lớp lớp thử n 
mm =. 
_.ẽ. 5 ,: | 
| -324.7‹22.... 9, Sesaya 8 | 
+5 đối với môi giá trị 
CUA TỊ | : 
1. 
NI ¬NN.— 
Ma - 


có 1 TU ĐẠT Ma cv 
+5 đôi với môi giá trị 


Ỷ 
cua m, 6 18 
LảÌ ^4 sẻ E¬ BI z 
+5 đôi với mỖI 1á Ẩrì 


| L0 
cua là 
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Hai khi hiểm nhẹ nhất nằm ở cuối chu kì 1 (n = 1) và chu kì 2 (n = 2) có số hiệu 
nguyên tư là 8 và 18. 


2.20. Cấu hình electron của nguyên tư Êu (Z = 29). 


a) - Nếu viết theo thứ tự điễn electron vào các obitan có mức năng lượng tăng dân. 


›gEu = [Ar] 3d”4s #211, 


mụ= +¿ +1 0-1 -¿ 0 
eM,.=>3>m=2=>L=2 trạng thái D 
e Độ bội g = 2§+1=2x Š+1=2 
: ""..n. 
eJ=L+S=2+ 3”5 
Cấu hinh trên ứng với số hạng quang phỏ nguyên tử Dạy, không phù hợp 
với đâu bài. 


- Trên thực tế, số hạng quang phố nguyên tử của đồng là mi ứng với cấu 


hình electron: : 
2ạbU = tAr]3dt94s![f2|Ý2|1®|#Mš*, | 
mộ +2 +10 -1-2 0 
sM, =>m =0 >L=0, trạng thái S 
eg=2 
sj=L+§= 
(SH0PNT)Cu là “Su, 
b) Cấu hình electron của nguyên tử Ru (2 = 44) 
- Viết theo thứ tự mức năng lượng của obitan tăng dân: 
„„Ru = [Kr]4d°5s 
Xét tương tự càu (a), thấy không phù hợp với SHOPNT đã cho là °F,. 
- Cấu hình electron phù hợp sẽ là: _ 
- „„Ru = [Kr]4d53 v†|y 





Xét tương tự như trên ta sẽ có: 

L= 3 (trạng thái F); có 4 electron độc thần =— độ bội tà 5. 
J=L+S=3 + (4 x 3) = 5 = (SHQPNT)Ru là °F,. 

Nhận xét: 


Trường hợp (a) và (b): Vì năng lượng của các phân mức ns x (n - 1)d nên electron 
ở phân lớp 4s “nhảy” vào phân lớp (n-1)d, tạo thành phân Lớp (n- 1)d bão hoà (Êu), 
nửa bão hoà (Mo) hoặc trên tới bão hoà (Tc, Ru, Rh, Pd). 


350 


2.26. b) Khi electron trong nguyên tử vàng chuyển từ phân lớp 5d lên lớp 6s, nó 
cản hấp thụ một năng lượng là 2,7 eV (1 eV = 1,602 x 10-19) 


Ta biết năng lượng đó (E) ứng với sóng ánh sáng có tản số v 


E=hvw 
h tà hằng số Planck, h = 6,626 x103“J.s 
v= n c là tốc độ ánh sáng = 3,00 x 10°m/s 
À là bước sóng ứng với tân số trên. 
mo _1.f 
ÿE=h Tin ^ = 


_— (6,626 x 1073].s)(3,00 x 10Ẻ m/s) 


À = 4,18 x 10-”m hay 4180 Ä 
2,7 x (1,602 x 1Ô *ủ) 


Như vậy, bước sóng bị hấp thụ là 4180 À, ứng với màu quang phố (màu bí hấp 
thụ) là mâu tím và màu ta quan sát được (màu phụ) là rau vàng. 
Đây là điều khác biệt giữa vàng và các kim loại khác. 
Các kim loại hấp thụ các bước sóng ánh sáng gản như nhau nên đều có “vẻ sáng 
kim loại” đặc trưng, còn kim loại vàng thì có màu vàng. 
2.27. a) Eu (Z = 63) (SHQPNT) "S1, 
Độ bội g = 8 — có 7 electron độc thân 
s ứng với số lượng tử obitan nguyên tử L = 0 (M, = 0) 
J=L+S=2 
2 
Vậy cấu hình electron của nguyên tử Eu là : 
Eu: [Xe]4†f76s? 
2.28. c) Es (Z = 99) (SHQPNT) Thy 
Độ bội q = 4 — có 3 electron độc thâu. 


[ứng với L= 6 <©: do M, =>m =6 


4I0M2Ì2|2212 l1 


m3 2 1 0-1-2 -3 0 
_ SÌ 06 v2: 2v CƠ) 
J=L+S=6+ý~=5 
Vày cấu hình electron nguyên tử Es là : (RnJ5#17s°. 
Phân ba 
3.2. Ưï dụ: 


- Năng lượng ion hoá thứ nhất của sắt là 7,90 eV, của kẽm là 9,39 eV (nguyên tử 
tự do sắt dễ mất electron hơn kẽm). 
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- Thế khử chuẩn của sắt (đơn chất) là -0,44 V, của kẽm (đơn chãt) là -0,76 V. 
Vì vậy kẽm (kim loại) đấy ion FÊ va khỏi dung dịch muối của nó (kẽm nhường 
electron cho sắt). 


3.3. - Đối với các phi kim, bán kính cộng hoá trị được coi là bản kính nguyên tử. 
- Đối với các kim loại, bán kính kim loại được coi là bán kính nguyên tử. 

- Đối với các khí hiểm, bán kính Van de Van được coi là bán kính nguyên tử. 
3.9. a) Xem bảng tuần hoàn dạng dài 18 ô ta thấy: 

Từ Mqg (nhóm HIA) đến AI (nhóm HIA) có Z = 12 —> Z= 13. 


Từ Ca (nhóm IIA) đến ữa (nhóm IHA) có Z = 20 —> Z = 31 (cách nhau 10 nguyên 
tở nhóm B); trong chu kì, r nguyên tử giảm khi Z tăng, do đó rạ. < ïụu. 


b) Hidroxit của AI và 0a đều lưỡng tính nhưng tính axit của 6a(OH). lớn hơn của 
At(0H).. [K (Ga(0H),) = 2,5 x 10; K (AI(OH),) = 7,9 x 105] 


3.13. Các quá trình (a), (b), (c), (e), (k), không đúng ý nghĩa của năng 
lượng Ion hoá, 


3.14. đ) Đối với mỗi nguyên tố hoá học, có bước nhảy vọt về năng lượng ion hoá 
khi tất cả các electron hoá trị đã bị tách ra và bắt đầu tách electron thứ nhất của 
lớp bên tron. 


Như vậy, nhìn vào một dãy các giá trị năng lượng ion hoá liên tiếp, ta có thế xác 
định được số electron hoá trị. Ví dụ: Câu (c). 


c) Trong câu hỏi c) ta thây có 6 electron hoá trị vì L_= 8495 eV, trong khi đó 
Ï, = 27106 eV, gấp hơn 3 lần, có bước nhảy vọt. 


Như vậy, nguyên tố trên có 6 electron hoá trị, đều ở lớp ngoài cùng, do đó nó 
thuộc nhóm VIA, lại ở chu kì 3 (theo đầu bài). 


Vậy, đó là lưu huỳnh. 


3.15. a) Sự chắn xảy ra khi electron ở các Lớp bên trong “chắn” (bảo vệ) các electron 
ở lớp bên ngoài không bị sức hút trọn vẹn của hạt nhân mà lầm giảm sức hút đó. 


- Điện tích hạt nhân hiệu dụng (Z,„) là điện tích hạt nhân có tác động thực sự 
tới electron. : 


- Khi số electron chắn tăng thì điện tích hiệu dụng giảm. 


b) Electron xâm nhập càng mạnh, tác dụng chắn electron bên ngoài càng lớn. 
Vì các electron s xâm nhập mạnh hơn electron p, p hơn d nên năng lượng của phân 
mức s < p < d<f. (Các electron s chắn mạnh hơn p, p hơn d,...) 


3.18, Những yếu tố ảnh hướng đến năng lượng lon hoá: 


- Bán kính nguyên tử. 
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- Điện tích hạt nhân nguyên tử. 
- Sự chắn của các electron bên trong đối với electron bên ngoài. 
- Sự xâm nhập của các electron vào các lớp bên trong. 
- Điện tích hiệu dụng của hạt nhân (2,4 = Z - Ø) 
CÁ nu dị? Chợ? 
- Câu hình electrom. 
3.21. a) Tàn số sóng ánh sáng thấp nhất có thể ion hoá nguyên tử natri 
Na —> Na ~ 1e làn lì 
Ï, = 5,138 eV 1eV = 1,602 x 10-'3 
[L = 5,138 x1,602 x 10-171 = 8,231 x 10-12) 
Ï[,=E=hv, h là hằng số Planck = 6,626 x 10”3“J.s 
v là tản số sóng ánh sáng. 


E 8/231 x 1071 
t me S= CC TT TC —— = 1,24 x 1012 hertz 
YÝ HN 6,626 x 10 3s ` n 


Độ dài sóng tương ứng là: 
V.À =C c là tốc độ ánh sáng = 3,00 x 108 m/s 


â 
—À= C~ 2:00 x 10/5 _2 ¿20x 107m 
V 


— 1,24 x 10!2m/s 
hay À = 2420 Á 


3.22. - Dựa vào việc tính năng lượng iorn hoá (1 tỉ lệ thuận với (Z - ø)), nếu tách 
electron ns thì ø_= >5 ơ, sẽ lớn hơn ø„ = 3ø, (ơ, là hăng số chắn cúa môi electron), 
do đó năng lượng ion hoá sẽ nhỏ hơn nếu tách electron (n - 1)d. 


- Dựa vào số hạng quang phổ nguyên tử được xác định bằng thực nghiệm. 


: b: sa _ ? 
3.27. a) Ly + Nay —> Ly + Nay, AH, =: 


Liyy # 6 —> Ly ái lực với electron E„ =-0,58 eV (1) 
Na te>Nadv, — Êyạ = -0,/8 eV (2) 
Hay Nau: —> Naq¿ + € —— =Ñy =+0,78 eV (3) 


Cộng (1) và (3) ta có: AH=E,,- Ey, = -0,58+ 0,78 >0 

AH, >0 vì ái lực với electror của natri có giá trị âm hơn của lịti. 

b) 

Nay + Ku —> Nay + Kuy ANH) = : 

Nan, +6 -> Na l\„ = -5,138 eV (1) 
K _> K*+e lv = +4,339 eV (2) 
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Cộng (1) và (2) ta có AH, = -5,138 + 4,339 < 0 
ANH, < 0 vi năng lượng ion hoá của kali nhỏ hơn của natri, 


3.29. b) Đó là do cấu hình electron. Chăng hạn € (IVA) và N (VA) 


cÍHÍU! |? !Ìc sa _> Cựu b„ ==1,12 eV 
25“ 


2pŸ 
„KN | | N(k) +e>Ngạ, y=+0,27eV 
2s2 2p 


- Khi nguyên tử € nhận thêm 1e, ion C- có cấu hình electron: 2pŸ, nứa bão hoà 
tương đổi bên, vì vậy quá trình nhận electron thuận lợi E, < 0. 


- Ngược lại, khi nguyên tử NÑ nhận thêm 1e, ion Ñ có cấu hinh 2pÝ trong đó có 2e 
cùng trong 1obitan (chẳng hạn 2p,), không thuận lợi về mặt năng tượng vì vậy RE > 0. 


3.30. Dựa vào đại Lượng ái lực với electron có thể biết được một số tính chất sau: 


+ Nói chung, với các phi kim, ái lực với electron có giá trị ãm, các phi kim mạnh 
có giá trị âm lớn (như các halogen, oxi,...). 


+ Dùng đại lượng ái lực với electron để tính năng lượng mạng lưới tỉnh thể ion. 
+ Để tính độ mạnh của các hiđraxit. 
+ Để tính độ âm điện của một nguyên tố v.v... 


3.31. b) Độ âm điện không phải là tính chất cúa các nguyên tử tự do mà đặc trừng 
định lượng cho khả nãng của nguyên tử trong phân tử hút eletron về phía mình. 


c) NÑó không phải là hằng số với một nguyên tố mà thay đổi theo một số điều kiện, 
chẳng hạn thay đổi theo trạng thái oxi hoá, theo kiểu liên kết v.v... 


3.34, Điện cực là một thiết bị, chẳng hạn một thanh kim loại hay một sợi dây 
điện để đản electron vào trong dung địch hay ra khỏi dung dịch. 


3.36. Thế điện cực (E9) là thước đo độ mạnh của các chất oxi hoá và chất khử. 


3.39. F° có liên quan trực tiếp với I (năng lượng 1on hoá), E (ái lực với electron) 
và X (độ âm điện). 


M: kim loại ; X: phi kim. | 
Các quá trình sau đây cho thấy sự liên quan giữa IL, E và E?. 


Các phản ứng oxi hoá khử xảy ra trong dung dịch: 





M, ) hàm hạn „ Mụy :—_—> Mn+r S\FIbidgit họa M+ 
T M 
AH Than ứng Ê AH_ +Ĩ+ AHỆ (1 tà năng lượng ion hoá) 

3X, _ hành XE vvwy._ ANH - X; 


(E là ái lực với electron) 


354 


0 _ ọ 
AH9,= AH9, + E+ AHÿ 


Ta biết rằng AH° ~ AGP = -nFE? (F° là thế điện cực) 

EFÔk AHẩu 

HE 

- Như vậy, I và E là những yếu tố quan trọng quy định giá trị của thế điện cực. 

Quá trinh tính toán cụ thể sẽ thấy: I càng nhỏ (kim loại càng mạnh) thì thế khử 
chuân càng âm. 





n là số electron trao đối; F là số Faraday. 


E càng âm (phi kim cảng mạnh) thì thế khứ chuẩn càng dương. 
- Độ âm điện của một nguyên tổ cảng lớn (tính phì kim mạnh) thì thế khử chuẩn 
càrg dương và ngược lại. 


Phản bốn 


4.2. Vì tất cả các tính chất sau của các hợp chất của các nguyên tố với hiđro (các 
hiđrua) đều biến đồi tuần hoàn: 


- Tính axit - bazơ của dung dịch các hidrua. 

- AH tạo thảnh các hiđrua (quy định độ bên của các hiđua). 

- Tỉnh chất của liên kết của các hiểrua (ion, cộng hoá trị) quy định trạng thái 
vật lí: răn, lỏng, khí. 

+ Liên kết hiẩro: ảnh hưởng đến nhiệt độ sõi, nhiệt bay hơi của các chất... 


4.10. b) Do sự nén lantanit nên sau lantan (số 57) bán kính nguyên tư cua các 
nguyên tô chu kì 6 gần như bán kính nguyên tử của các nguyên tố cùng nhóm thuộc 
chu kì 5 (thậm chí có khi còn giảm đi). Ví dụ: 


Chu kì 4 se sBi V Cr 
(3đ) 1,62 1,47 1,34 1,25 
Chu ki 5 Y Zẩi Nb Mo 
(4d) 180 1,60 1,46 1,39 
Chu kì 6 La  HÍ Ta W 
(5đ) 187 158 1,46 1,39 ‹v.V... 


Do đó, tính axit - bazơ của các oxit và hiđroxi† của các nguyên tố nhóm B biên 
đòi không đều đặn như các nguyên tố nhóm A. 


4.13. a) Ö b) Gs €) Âr đ) € e) Rb g) Bi 
h) Tì 1) Kr k) Sĩ UÙ Kn m) V mn) Y 
0) ŠC p) Mn 
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4.17. a) Na (B) b) Ni (H) €) AI, Bi, 6L, Kr Œ, G,L, 6G) 


đ) Pr (A) e) Pr, No (A, D) g) C† () 
h) Na, Be (B,)) 1) No (D) k) ŠSc,NL Aq (K,H, E) 
Ù Kr (6) 


4.19. Theo quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong hệ thống tuần hoàn, 


- Từ trái sang phái, tính kim loại giảm. 
cm (Li ~ Mạ). 
- Từ trên xuống dưới tính kim loại tầng dân. 


Ta lại biết r., = 0,68 Ẫ T1 Tn 0,59Ä 


O Ơ 
TMa”' =% 0,67 A TA g3 = 0,68 Ầ 


do đó tính chất axit - bazơ của các hiđroxit gần nhau. 


4.20. a) ,Š: 1922972p53s73p“° _ 
wj[mt|+ 


3s =1 0O +1 
— 


3p 
n„ „=3 = Chu kì 3. 


Số electron hoá trị (3s^3p“) = 6 lại đều ở lớp ngoài cùng > nhóm VIA. 
b)n=3;l= 1; m, = 1 (hoặc 0, hoặc -1); m, = tổ (hoặc -5) 
c) ¡ thâp nhất: §S; bán kính nhỏ nhất: 0. 
d) To < Fe3- 
^AHÙ ~ 
e) SỐ; + 20L —> OSCLL„ị + CO0, AH,,= 164,6 kJ. 
Để tạo ra 1 mol 0§CL, càn164,6 kJ, vậy đó chính là AH2 của phản ứng (AH? 
AHDu= AHieran, (05ŒU,) + AHE (C20) - AHD (S0,) 
AHi (05G1,) =AH%,- AH, (C0) + AHf (50,) 


DƯ 


NỤ) 


= 164,6 - 80,3 - 296,8 
AI, (0SGL) = -212,5 kJ/mol, 
Phản năm 


5.1. Mỗi kiểu bảng tuần hoàn đều có ý nghĩa nhấn mạnh một số mặt nào đó vẻ 
quan hệ giữa các nguyên tố hoá học. Ví dụ: 

a) Về mối quan hệ giữa các nguyên tố phân nhóm chính và phân nhóm phụ trong 
cùng một nhóm; thế hiện sự biếrt đổi tuản hoàn một số tính chất (chăng hạn số oxi 
hoá) của các nguyên tố trong cùng một chu kì (dạng ngắn). 


—-—ễ-_————— 


b) Sự phát triển liên tục cấu trúc electron của các nguyên tử (do đó sự biển đổi 
tiên tục tính chất của các nguyên tố) trong cùng một chu kì (dạng dài). 


€) Sắp xếp các nguyên tế theo mức năng lượng của các electron lớp ngoài cùng 
tăng dân. 

đ) Sắp xếp theo khía cạnh địa hoá học, tỉnh thể học, tạo phức v.v... 

Vì vậy, việc nghiên cứu nhiều kiểu bảng giúp ta nhận biết được nhiễu mặt biểu 
hiện của sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hoá học. 

5.4. a) Việc xác định số nguyên tố trong chu kì dựa vào các căn cử sau: 

- Số lượng tử chính n ứng với số chủ kì. 

Trong dãy thứ tự mức năng lượng cúa các phân lớp eÌectron trong nguyên tử, môi 
khi n có giá trị mới lại xuất hiện một chu kì mới. 


+ Chu kì nào cũng bắt đầu bằng nguyên tố có cấu hình electron ns! và kết thúc 
bằng nguyên tố có cấu hình np. Số electron điền vào các obitan từ ns? đến np° ứng 
với số nguyên tố trong chu kì. 


Theo thứ tự mức năng lượng của các obitan trong nguyên tử, ta có: 


[;„Rn] 7s26d'95f127p§ 

"¬——+-—_ 

(32 nguyên tố) 

Như vậy, chu kì 7 bát đầu từ nguyên tố có cấu hình electron [,.Rn] 7s' (tức là' 

nguyên tố có 2 = 87 mang tên franxi) và kết thúc là nguyên tố khi hiếm [,.Rn] 
7s“6d195f1“7p5, tức là nguyên tố có Z = 118. 


b) Nguyên tố kim loại kiểm thổ của chu kì 8 (chưa tim ra) sẽ là nguyên tố có cấu 
hình electron [118]8sˆ tức là nguyên tố có số hiệu nguyên tử Z = 120. 

5.5. 4) Câu hình electron của nguyên tố 109 (Mt: Meitnerium) 

Dựa vào thứ tự mức nàng lượng của các obitan trong rguyền tử dự đoän cấu hình 
electron của Mt là : 

xe,TEP [a¿Rfi151° 200.15 + 

(Trên thực tế, vì năng lượng các phãn lớp ns ~ (n - 1)d > (n-2)f rất gản nhau, 
các electron có thể đi chuyển từ phân lớp nọ đến phân lớp kia nên cấu hình electron 
thực tế sẽ phức tạp hơn). 

b) Vì các nguyên tố ở chu kì 7 có số thứ tự lớn hơn số thứ tự các nguyên tố đồng 
đẳng ở chu kì 6 là 32 đơn vị nên đỏng đăng của nguyên tố 109 là 109 - 32 = 77. Đó 
là số thứ tự của lriởi. 

Vậy nguyên tố Meitnerium (109) thuộc nhóm VITTB, chu kì 7. 


c) Các nguyên tố cùng nhóm là coban (Co), rhoảti (Rh), Iriđi (Ir). Tính chất của 
nó giống lr nhất. 
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5,6. a) Cấu hình electron của nguyên tố Et (113) 
1i3Èt: [¿„Rn]7s°6d195ƒ!1“7p! hay [;,Rn]5f!'“6d'97s/7p” 

ch 

(etlectron hoá trị) 

b) Nguyên tố Et: 
+ón,.v.= 7 = thuộc chu kì 7. 
+ Có 3 electron hoá trị đều ở lớp ngoài cùng — thuộc nhóm TTA. 
Vậy các nguyên tố củng nhóm là B, AI, 6a, In, TÌ. 
c) EL,0.; EtCt.. 
5.7. Các nguyên tổ nhóm TVA gồm: 


Chhụ kì lưng IVA AZ 

3 
_ AZ2=R8 

^) 
AZ= 18 

4 
AZ + ]8 

S 
AZ=32 

6 
| AZ= 32 

: 


Nguyên tố nhóm IVA, chu kì 7 phải tà "xí tố có số hiệu nguyên tử 
¿=82+ 32= 114 


Cấu hình electron cúa nguyên tố 114 tương tự nguyên tố 113 (Et) thêm 1 electron 
vào obitan 7p tức là: ƒ„ Rn}5ƒ1“6d127s27pý. 


b) Tính chất vật lí và hoá học: 


- Theo chiều biến đôi từ trên xuống dưới tính chất của các nguyên tế nhóm TVA 
thi nguyên tố 114 là một kim loại có nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp (trên dưới 
300C). 


- Có số oxi hoá cao nhất là +4, (chăng hạn (114)0,) và số oxi hoá thấp là +2 (chẳng 
hạn (114)0). Trạng thái oxi hoá +2 không bên, đễ bị khử thành trạng thái +4. 


- Hidroxit (114)(0H), có tính lưỡng tính nhưng tính bazơ trội hơn tính axit. 
5,8. Cấu hình electron của nguyên tố 116 (dự đoán) 
[s„Rn]5f!“6d197s?7p4 
——— 


(electron hoá trị) 
en_..= 7 —= (116) thuộc chu kì 7. 


e Có 6 electron hoá trị, đêu ở lớp ngoải cùng —> thuộc nhóm VIA, 
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Nó tâ một kim loại. 


5.9, - Cấu hình elec trron của các nguyên tố thuộc chu kì 8 (theo thứ tự mức 
năng lượng của các obitan tăng dàn). 


[118] 8s 5q 6 7d 8p 

L= 0, N, Z5 s 4, 5 
kíhiệu: s p d f g h 
Ll=4— m = (2L+ 1) = 9 obitan 
Số electron tõi đa: 2(2Ì + 1) = 9x 2= 18e. 
- Số nguyên tố trong chu kì 8: 
[118] 8sÊ5g'#6f1^7d1!98p/ 

(50 nguyên tố) 
- Cấu hình electron của nguyên tỏ 126: 
[118]8s?5gề. 


- Electron thuộc phân lớp có năng lượng cao nhất là electron ở phân lớp có kí 
hiệu là 5g ứng với các số lượng tử: n=5;l= 4. 


- Phàn lớp này có 9 obitar. 

Cước chú: 

Cấu hình electron của các nguyên tố trong phân này đều dựa vào thứ tự mức 
năng lượng của các obitan trong nguyên tử, thực tế phức tạp hơn nhiêu. 
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Phụ lục 


NHƯỮNG NBLIII HẠT BIẢI NBHEL HHÁ HC 
Tô chức trao giải : Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thuy Điển. 
Nhận giải lần đầu : Năm 1901 
Jacobus Hericus vanft Hoff (Hà Lan) 
Giải thưởng năm 2010 - Richard Heck (Mỹ) 
- Ei-ichi Negishi (Nhật) 
- Akira Suzuki (Nhật) 


Thập niên 2000 





Đóng góp vẻ 


' Đã có công phát triển một loạt các phần ứng 


— Richard Heck (Mỹ) hoá học (ghép nối các nguyên tử cacbon 

— đi nhi _ l onø các phân tử hữu cơ phức t: I1 XÚC 

_— Ei-ichi Negishi (Nhật) TU Các phân ụ : ti cơ [ | (tap qụ Si 

2010 tác Palladium) giúp các nhà khoa học điều 


— Akiraq Suzuki (Nhập 


| chế ra nhiều loại dược phẩm mới (chốn o 
trng thư, phát hiện ma tuý v.v..) và các chất 
bán dẫn tôt hơm. 










- Ada yonath (Israel) ¡ Được trao giải cho phát hiện về 
2009 | — Thomas Steitz (MI) ribosome. giúp giới khoa học hiểu rõ hơn 
-— Ramakrishnan (gốc Ấn Độ, về sự sống và phát triển thành công nhiêu - 


quốc tịch Mỹ) I loại thuốc kháng sinh mới 









Được trao giải cho khám phá đầu tiên 
về ŒGƑP và một loạt các phát triển quan 
trọng dẫn tới việc sử dụng nó như một 


công cụ quan trọng trong sinh học 


— Roger Y.Tsien (MI) 
23008 |— Martin. Chalfie (MT) 


— Shimmomuira Osamu (Nhật) 
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".— ———¬-_——-——————— n 





Đóng góp về 


Năm 
Được trao giải cho nghiền cứu về các | 
phản ứng hoá học trên bề mặt chất rắn. 
2007. Ì Gerhard Erl (Đức) Công trình này tăng cường sự hiểu biết 
« 


tại sao tầng ozon đang mỏng đi, cách 
thức các pin nhiên liệu hoạt động và thậm 
. chí tại sao sắt gì ? 







2006: | Roger D.Konberg (MD 


— Yves Chauvin (Pháp) Được trao giải cho nghiên cứu tìm ra 

- RobertH. Grubbs (Mï) cách làm giảm chất thải độc hại khi tạo ra 
| 
- Richard R. Sch.rock (Israel) | các hoá chât mới 









Sáng tỏ cơ chế phân tử của quá trình 
phiên mã ở tế bào eHkarYy'ofte 








. ———_ —————-: 


— Aaron C1echanoyver (Israel) 


-_———— 


Được trao giải cho công trình về cách 
2004 | — Avram Hershko Si gà lo ‹ l S 
thức các tê bào phân huỷ 


— Irwin Rose (MI) 





Được trao giải cho nghiên cứu về cách 
thức các chất chủ chốt tiến vào hoặc rời 


l 
f 
. 


- Peter Aøre (MI) 


HHIi 





2003 | _| khỏi các tế bào trong cơ thể, và khám phá 
= Roderick Mac Kinnon (M1) ` ". Xa. cố. < 
của họ liên quan tới các lô nhỏ, được gọi 
| là “kênh`` trên bề mặt tế bào 
— John B.Fenn (MÐD : Được trao giải vì đã phát hiện ra các cách 
2003 |- Koichi Tanaka (Nhật) thức dùng trong nhận diện và phần tích 


| - Kurt Wuthrich (Thuy Sĩ) các phân tử sinh học lớn 





— William Standish Knowles (MD | Được trao p1ai cho công trình về cách 
na, | : kiểm soát tốt hơn các phần ứng hoá học 
200L. — Alan. G. Mac Diarmid (MT) : : : l 2ý Si: 
tnở đường cho các loại được phâm trị 
ĂẮ. y : } , ¬e 1 ˆ . ` ˆ ` 
K. Bary Sharplesà (MỸ) bệnh tim và bệnh Parkinson 













Mãn 


Được trao giải cho phát rninh mang tính 
cách mạng trong lĩnh vực sản xuất các 
chất dẻo có thể dẫn điện và kích thích sự 
phát triển nhanh chóng của điện tử học 
phân tử 







| — Alan. J. Hecger (Mñ) 
— Ryojt Novori (Nhật) 
—K. Bay Shirakawa (Nhật) 






2000 


24 - ĐLTHAHTCNT 361 


Thập niên 1990 










Đóng góp về 





Được trao giải vì đã tiên phong điều tra 
nghiên cứu các phản ứng hoá học cơ bản. sử 
dụng tia laser cực ngăn. trên thang thời gian 


I mà các phản ứng thường xảy ra 





Được trao giải cho nghiên cứu phát triển lí 


Walter Kohn (Mĩ T— Áo) ` CỤ , nến 
| thuyết mật độ — chức năng 


[G08: —=———————==~- 
John Pople (Anh) 






Được trao giải thưởng cho nghiên cứu phát 
triển các phương pháp trong hoá học lượng tử 


<: Tim =————————_-—--..... ——— 
| 


“—=PaulD Boyer (MI) 


' Được trao ølät cho công trình nghiên cứu 
— John F. Walker (Anh) Ễ = ° 


997 cách thức các tế bào cơ thể lưu trữ về truyền 
trăng lượng 


— Jens Christian Skou 
- (Đan Mạch) | 


= Robert F, Curl Jr (Mũ) Được trao giải do khám phái ra một loại phân 
I996' — Sir Harold Kroto (Anh) ¡tt #j¡ gọi là F ì cấu trú 


tử cacbon mới gọi là fullerene mà câu trúc 






















—F. Sherwood Rowland (MU phân tử siống như một quả bóng đá ( 0 00D gui  dÙio, 

— Paul J. Crutzen (Hà Lan) 
| I995 [~ Mario J}. Moiina (MI — Được trao øiái cho công trình nghiên cứu sự 

— + MexIco) hình thành và phân huỷ tầng ozon 
p y tan 
— F. Sherwood Rowland (MI) 
1904 George Á. Olah (MI — Được trao giải cho nifdrd0rietnietlye đóng #óp của ông 
Hungari) trong ngành hoá cacbon cation 





_—— 

















— Kary B. Mullis (Mĩ) Được trao giải thưởng cho nghiên cứu phát 
I993 |— Michael Smith (Canada triển hai phương pháp mới mang lại sự tiến 
'— Ams)} ¡ bộ quyết định trong công nghệ sen | 
: Được trao giải vì đóng góp của ông về giả 
Rudolph Á,Marcus (MT — Ễ ã 
092 €nđái thuyết các phản ứng truyền điện trong các hệ 
| Canada 


thống hoá học 








Được trao giải vị những đóng góp cho sự 
phát triển phổ cộng hưởng từ hạt nhân độ 
phân giải cao (NMR) 


- Richard. R. Ernst (Thuy Ñ1) 





Được trao giải cho sự phát triển giả thuyết và 


Elias Jame: ĩ la tổ 
Ias James Corey (MT) phương pháp luận của tổng hợp hữu cơ | 


Năm Đóng góp về 


~ Sidney Altman (Mĩ) phùêt làn giải Văn công TRÌNH chứng | 
1989 | - Thomas, R. Cech (MĐ mình một cách độc lập rằng RNA (axit 


ribonucleic) còn có thể trợ giúp tích cực cho 
các phản ứng hoá học 





— Johann Deseinhofer (Đức) 
I988 | — Robecrt Huber (Đức) 
— Hartrnut Michet (Đức) 


Được trao giải vì đã xác định được cấu trúc 
của các protein nhất định cần trong quang hợp 


-_ 


_—_— 


— Donald. J. Cram (MI) Được trao giải cho nghiên cứu tông hợp các 
I987 |— Ilean Murie Lehn (Pháp) | phân tử có thể bắt chước các phản ứng sinh 
— Charles. J. Pedersen (Mi) | học quan trọng 


— Dudley R. Herschbach (MĨ) | Được trao giải cho công trình nghiên cứu 
I986_ —Lý - Viễn - Triết (Mi) chứng tỏ cách thức các phản ứng hoá học 
—J.€. Polanyi (MI cơ bản diễn ra 


= C tr lãi cho nghiên cứu phát triển các 
_— Herbert A. Hauptrman (MI) Được trao gi phiên cửu phat triển 


(985 hương pháp xác đỉnh cấu trúc phân tứ của 
| — Jerome Karle (MT) l Bib set F 


pha lê | 


¬—— 





Được trao giải cho công trình phát triển 
phương pháp luận cho tổng hợp hoá học 
trên nên rắn 













!984 - Robert Bruce Merrifield (MI) 


.——..-.-—-—_———vm-m==——— 


Được trao giải cho công trình giải thích phần 
ứng hoá học tronø mọi vật, từ quang hợp ở 
thực vật cho tới pín và pin nhiên liệu 


Henry Taube (MT) 


Được trao giải thưởng cho công trình nghiên 
cứu về cấn trúc gen 





Aaron Klyg (Anh) 






I98&2 









Được trao giải cho công trình nghiên cứu . 
về hoá học lí thuyết trong việc thúc đẩy tiến 
trình của các phàn ứng hoá học 


Kenechi Fukui (Nhật) 
Roald Hoffmann (Mĩ) 






J98] 









Walter CiIbert (MD 
Frcederic Sanger (Anh) 








Được trao giải cho những đóng góp liên quan 
đến chuỗi axit nucleic 


Được trao giải thưởng cho các nghiên cứu cơ 
bản về hoá sinh của axit nucleic 





Paul Berg (MO 
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Thập niên 1970 


Năm 


1979 


973 


— Harbert. C. Brown (MT) 
— Georg Wittig (Đức) 


Peter. D. Mitchell (Anh) 


llya Prigogine (Mi — Nea) 


Ï——— RE nrỶr-nnn kem. am 2m2 


W¡lluan Nunh Lipscomb 
(MI) 


John Commforth (Anh) 


VIladimir Preloøg (Thuy S1) 


Paul ] Flory (M]I) 





-— «+ —~——— 


Ezrnst Otto FIscher (Đức) 
Geoffrey Wilkinson (Anh) 


Chistian B. Anfinsen (M]) 


Stanford Moore (Mï) 


€Gcrhard Herzberg (Canada 
— Đức) 


Luis Federico Lclorr 
(Argentina) 





Đóng góp về 
Đã có công triển khai các hợp chất của bo và 
photpho trong các tông hợp hữu cơ quan trọng 


Đã đóng góp công sức vào sự hiểu biết các 
đi chuyển năng lượng trong sinh học nhờ 
công thức hoá lí thuyết về thẩm thấu 


Do sự đóng góp vào nhiệt động học các hệ 
không cân băng và lí thuyết các cấu trúc 
Do những công trình về cấu trúc của các 
boran, #túp soi sáng các vấn đề về liên kết 
hoá học 


Được trao giải với các công trình về hoá học 
lập thể của các phần ứng giữa các enzim 


Do những công trình về hoá học lập thể của 
các phân tử và các phần ứng hữu cơ 


Do những kết quả về lí thuyết và thực 
nghiệm trong hoá lïí các đại phân tử 


Do những công trình tiên phong tiến hành 
độc lập với nhau về hoá học các chất cơ 
kim mang tên '"hợp chất bánh kẹp” 


—————--—-—————'.~-: — —~-- . -—— 





Do các công trình về ribonuclease đặc biệt 
là mối quan hệ giữa chuỗi của các amino 
axit và cấu dạng hoạt động sinh hoc 


Đã đóng góp vào sự hiểu biết về mối liên 
hệ giữa cấu trúc hoá học và sự hoạt động 

xúc tác của trung tâm hoạt động của phân 
tử ribonuclease 


Đã góp phân vào sự hiểu biết cấu trúc điện 
tử và hình học của các phân tử và đặc biệt 
các gốc tự do 


Do sự khám phá ra các đường nucleotIc 
và vai trò của chúng trong sinh tổng hợp 
những cacbohiđrat 








——— -''-- 





Thập niên 1960 


Năm Tên 


——_— 


¡ Derek Harold Richard 
IO69 | Barton (Anh) 


Odd Hassel (Na Ủy) 


L96& ! Lurs Onsager (Mi— Nauy) 


:Manfred Eigen (Đức) 


I967 | W. Norrish (Anh) và G. 
Porter (Anh) 


I9ö6 | R.S.Mulliken (Mỹ 


I965 LR. Burns Woodward (MD 


IĐorothy Crowfoot Hogkin 


O@- 
963 | (Anh) 
lối Karl Ztcegler (Đức) 
— | Giulio Natta (Halia) 
c _—-~ 





M.F. Perutz (Anh) 
J.€ .Kendrew (Anh) 


.-—_———.—— —.—— 





Đóng góp về 


Đã góp phần vào sự phát triển khái niệm đối 
chứng và ứng dụng khái niệm này vào hoá học 


Đã tìm ra mối quan hệ qua lại mang tên tác 
giả và rất cơ bản đối với những phản ứng 
nhiệt động không thuận nghịch 


———ễễ£ -_—“=ễ£ềẰễằẦầ=ẽầ=ẽẽa +- 





Do các công trình về những phản ứng cưc 
nhanh thực hiện bằng cách gây nhiễu loạn 
cân bằng phản ứng nhờ những xung động 
năng lượng rất ngắn 


Do các công trình cơ bản về liên kết hoá 
học và cấu trúc điện tử của các phân tử bằng 
phương pháp `'obitan phân tử” 


Do những kết quả nổi bật trong tổng hợp 
hữu cơ. 

Ông cùng các nhà nghiên cứa khác tổng hợp 
được cortidon, kinin... 


Do xác định được cấu trúc của những chât 
sinh hoá quan trọng bằng kĩ thuật tia X 


——————+- 


Do có những khám phá đột xuất trong lĩnh 
vực hoá học Và kĩ thuật học các cao phân tử 


“.. 


Do các công trình về cấu trúc của các 
protein hình cầu 


== 


Do các công trình về đồng hoá khí CO, bởi 
thực vật 


...—..—— 


lì 


Do phát minh ra phương pháp dùng C — ]+4 
để xác định niên đại các đối tượng nghiên 
cứu trong khảo cổ, địa chất, địa vật lí v.v... 

`. `“... 
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Thập niên 1950 


l ị 
1959 | J. Heyrovsky (Sec) | Do sự Tỷ phá lá triền khải SHEIPTURTIE 
: pháp phần tích bằng chụp ảnh phần cực ị 


I958 |. Sanger (Anh) 


I957 | A.R.Todd (Anh) 














Do những công trình về cấu trúc của các 
| protein đặc biệt là cấu trúc của insulin 

| | 
: Do những công trình nghiên cứu về các 

| : 

í¡ nucleotide 


| Do những nghiên cứu về các cơ chế của 
N. Hinshelwood (Anh) Í b = : ID 
I956 ho. _ : những phan ứng hoá học trong đó có lí 
N.N. Semionov (Liên Xô) vm : : à 
thuyết về các phân ứng dày chuyền 


—— 


c.i  ——.——-. 
Do những công trình vẻ các hợp chất chứa 
I955 | V. Vipneaud (MI) ŠS trong sinh hoá. đặc biệt sự tổng hợp đầu 
tiên một hormon polipeptrid 


Do những nghiên cứu vẻ bản chất của liên - 
I954 TL. Pauling (MD) kết hoá học và những áp dụng vào việc xác 
định cấu trúc của các phức chất 


| Do những khám phá trong lĩnh vực hoá học 
I953H. Staudinger (Đức) các chât cao phân tử (quá trình trùng hợp và 
| việc tổng hợp các chất dẻo) 
| 
F—— "————————— 
ị | 











Đã khám phá ra phương pháp chụp ảnh màu 


A.J.P. Martin (Anh) để phân chia (là phương pháp tách các cấu 
R.L.M Svnge (Scotland) phần của một hôn hợp căn cứ vào sự hấp 


phụ có chọn lọc của chúng) | 


E.M. Me Millan (MH) Do các công trình tổng hợp một số nguyên 
G.T. Seabore (Mỹ? tÕ siêu uran 


Do đã phát minh và phát triển phương 
pháp tống hợp diemic (cacbua hiđro hai lần 
etilen) 


Otto Diels (Đức) 
Kurt Alder (Đức) 
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Thập niên 1940 


Đóng góp về 


Do sự đóng øöp trong lĩnh vực nhiệt động 
I949 [M.FE. Giauque học hoá học, đặc biệt về sự ứng xử của các 
chất ở nhiệt độ cực kì thấp 





Do những nghiên cứu về điện di và sự phân 
tích bằng hấp phụ, đặc biệt đây là những 
phát minh có liên quan đến bản chất phức 
tập của các protein, các huyết thanh 


1948 1A.W.K.Tiselius (Thuy S1) 


Do những nghiên cứu về các sản phẩm thực 
S.R.Robinson (Anh) vật có tảm quan trọng vẻ mặt sinh học. đặc 
biệt là các alcaloid 


—_— ¬—_——_—_ _—————————————————————-- 





J.B.Summer (NHI) ¡: Do phát mình ra sự kết tỉnh của các en7im). 
ị ` 2ˆ „ ắ ` & 
| 1946 |1.H.Nothrop (MI) ¡: Do đã điều chê được các enzum và nhừng | 
W.M.Stanley (Mi) viruf Ở trạng thái nguyên chất ¡ 


















Do các nghiên cứu về hoá nông và hoá đinh | 
1945 1 A.1. Virunen (Phần Lan) đường. đặc biệt là phương pháp báo quản | 


rơm r 
Do sự khám phá ra hiện tượng phân rã hạt 
nhân nguyên tử nặng. 

Đã thực hiện thành công sự phân rã của 

- Otto Hahn (Đức) U - 235 bằng cách bắn phá bằng các 

: nơtron chậm, tạo thành phần ứng dây 
chuyền. Là cơ sở để khai thác năng lượng 
nguyên tử 

Do các công trình về sử dụng các chất 

G. Hervesy (Hungary) đồng vị làm nguyên tử đánh dấu trong việc 
nghiên cứu các quá trình hoá học 


=. `5 =¬_-.. 


.——— 


1942 
!941 | Không trao giải 
(94Ô 


Thập niên 1930 


Năm Tên Đóng góp về 





Do những nghiên cứu về hormon giới tính. 


„ Do những công trình về polimetvlen và các 
| A. B, Butenandt (Đức) G CO P 2 
I939 tecpen bậc cao 


[L.„, Ruzicka (Thuy S1) : . 
Ong và Butenandtr đã tống hợp được 


testOsteron, oestradion và proøesteron 


—— 


Do những nghiên cứu về các carotene 
R. Kuhn (Đúc) và các vitamin. Kuln và Karrer tổng hợp 
thành công vitamin B- hay là riboflavin 





Do những nghiên cứu về những 


Ti \W.N, Haworth (Aul) cacbohiđrat và vitamin €, 
- PP, Karerr (Thuy Si) Do những nghiên cứu về các carotenoit. 


các flavin. các vitamin AÁ và B- 
Do các công trình về cấu tạo của các phân 
tử căn cứ vào momen lưỡng cực và sự 
khuếch tán của tia X. 


I936 [P. Debye (Hà Lan) 










— 


F. Joliot Curie (Pháp) và vợ 
là Irene Joliotr Cunie (Pháp) 
(Joliot và Irene là con rể và 
con gái của ông bà Pierre và 
Marie Cunie 


Do đã khám phá ra sự phóng xạ tự nhiên 
và tông hợp được những nguyên tổ phóng 
xạ mới 


Do đã khám phá ra đơteri. mở đường cho 


H.Œ. Ure (M]) sa : ¬.- nhà ^⁄ À h 
4 việc nhận đạng và tách nhiều chât đồng vị 


—-'-a—m-SiITmA cÏaỶ-sarm== mmmr==m==rr—===== 


Không trao giải 


Do phát hiện và nghiên cứu về hoá học các 


l. Lang mur (Mĩ) mơ. 
bề mặt 


Do sự đóng góp trong việc sáng tạo và phát 
triển các phương pháp hoá học dưới áp suất 
cao (đặc biệt trong việc tổng hợp khí aimonlac ) 


K. Bosch (Đúc) 
l. Bergius (Đúc) 






Do những nghiên cứu về thành phần của 
I93O | Hans Fischer (Đức) hcmatin, của chlorophyl và việc tổng hợp 
hematin 
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Thập niên 1920 
Năm Tên Đóng góp về 


A. Harden (Anh) 
I9291H. Von Enler Chelpin CThuy 
Điền) 
)= —_—— Xã . _ 


Do có những nghiên cứu về sự lên men của 
đường và về các enzim của sự lên men 


Do những nghiên cứu về thành phần các 
102& 1Á, Windaus (Đức) sferol và sự liên quan của chúng VỚI các 
Vvifamn 


_. -_——ƑỄỄ—Ễ— __—______——Ễ_ ~ ———————-ì. 
' 


Do những công trình về hệ phân tán. 
Những công trình về chuyển động Brown 
phân lớn là của Sverdberg 


1 


I926 | Th. Sverdberg (Thuy Điển) 


| 












Do chứng minh được bản chất dị thể của 
các dung dịch keo và xây dựng các phương 
pháp cơ bản trong hoá học chất keo 


925 LR.A.Zsipgmondy (Đức - Áo) 


——= ¿ 


I924 | Không trao giải 





- Do xây dựng được phương pháp vi phân 


I923 |F. Preel (Áo) Í : _ 
s | tích các chất hữu cơ 


Đã sáng chế ra khối phô ký và nhờ vậy đã 
xác định được để dàng một số lớn đồng vị 
của những nguyên tố không phóng xạ và 
nêu lên quy tắc về hao hụt khối lượng 


JI922 |T:.W. Aston (Anh) 





| Do sự đóne góp cho sự hiểu biết về các 


_-. chất phóng xạ và những nghiên cứu về 
[921 F“. Soddy (Anh) 


Í nøuôn gốc, bản chất của các chất đông vị 
| 


Đã đề xuất định luật phóng xạ 







——'. 


Do những công trình về nhiệt hoá học đã 
tạo dựng được thuyết về sức điện động của 
các pin 


I920 1W.H. Nernst (Đúc) 


'HGx9tSze 







Thập niên 1910 
Năm Tên 


I9I19_ | Không trao giải 


I018_ | Fritz Haber (Đúc) 
IOI7 J _ 

Ông trao øiải 
I91ó Ề v 
I9I5 ; R. W¡llstatter (Đức) 
IO14 | Th.W.Richards (Anh) 


AÁ. Werner (Thuy S1 — Đúc) 





V. Grignard (Pháp) 
P. Sabatier (Pháp) 


IO12 


„.——~ mm". m=—-=:'mi—n=—- ——— 


Í Marie Curie (Ba Lan — 


JOI] 
Pháp) 


Otto Wallach (Đức) 
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Đóng sóp về 





Do tổng hợp được amoniac từ các nguyên 
tố cấu thành (N; và H.). 

Nhờ sáng chế này mà có sự phát triển kì 
điệu công nghiệp armnonfac. aXIT nitric và 
Các nitrat 





Do những nghiên cứu về sắc tố thực vật. 
đặc biệt chất chlorophyl 

Do xác định được chính xác khối lượng 
nguyên tử của một số lớn nguyên tố hoá học 


2o những công trình về liên kết các 
nguyên tử trong phần tử đặc biệt là trong 
các phức chất 


Do phương pháp hiđro hoá các hợp chất 
hữm cơ với sự có mặt của các kim loại ở 
đạng phân tán cực nhỏ đã øtúp cho hoá 

học hừu cơ có những bước tiến mạnh mẽ - 


Do sự khám phá ra hai nguyên tô radi và 
poloni, tách radì và nghiên cứu bản chất ị 
của các hợp chất của nguyên tố kì lạ đó. 
Những công trình nghiên cứu của bà và 
chồng là Pierre Curie cùng với Becquerel 

và Carl Schmidt là nguồn gốc của sự ra đời 
và phát triển vĩ đại của hoá học hạt nhân 


Được trao giải để ghi nhận những đóng 
góp của ông trong việc phát triển ngành 
hoá hữu cơ và công nghiệp hoá học bằng 
những nghiên cứu tiên phong trong lĩnh 
vực các hợp chất alicyclie 





Thập niên 1900 













Năm Tên Đóng góp về 
Được trao giải vì những công trình nghiên 
| I909_ 1W Oxtiwald (Đức) cứu của ông về sự cân băng hoá học và 
| vận tốc phản ứng hoá học : 
=¿ ti =——===——.--~. “=—=——--=--—:.-._--.... " 
| Được trao giải vì những nghiên cứu của | 
1908 |E. Rutherford (Anh) ông về sự phân rã các nguyên tố và hoá 


học các chất phóng xạ 


| Được trao øiải vì những công trình nghiên 


sự khám phá của ông về sự lên men không 
: cân tế bào 


I=m.....ố. rẽ. ốcvaẽốẽ.. 
Được trao giải vị đă nghiên cứu và cô lầp 


I906_ | Henri Moisan (Pháp) ¡ được chất flo, cũng như phát minh ra các 
b2 7 
| - lò điện phục vụ cho khoa học 


l K2 ^ “Ặy ` + ` 
| — : cCỨu của ônư ftronơ ngành hoá sinh và cho 
907 . 3uchner (Đúc) - NI 


! Được trao giải vì đã có công phát triển 
| ngành hoá hữu cơ và công nghiệp hoá học 
-_ qua các công trình nghiên cứu của ông về 
: thuốc nhuộm hữu cơ và hiđrocacbon thơm. , 


| 
I905 1A. Von Baeyer (Đức) 
| 








- Được trao giải vì đã phát hiện ra các khí 

ị 4# 2 z ` 4 : : z 
W.Ramsay (Anh) ' hiểm trong không khí và xác định vị trí 
của chúng trong hệ thống tuần hoàn 
























Được trao øiải vì đã xày dựng được thuyết 
điện lì 


I903_ {|S. Arrheniua (Thuy Điển) 


Được trao øiải vì những nghiên cứu của 
ông vẽ sư tổng hợp các nhóm đường và 


' 
1 


H.E:. Fischer (Đức) 


Được trao pe1Iaát vì đầă khám phá ra các định 
luật về động lực hoá học và áp suất thàm 
thấu trong các dung dịch 


[90I 


_— 


J.H. Van t Hoff (Hà Lan) 
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Chịu trách nhiệm xuat bạn : 
Chủ tịch HĐ0T kiêm Tống Giám đốc NGÔ TRÂN ÁI 
Phỏ Tỏng Giam đốc kièm Tông biên tàp NGUYÊN QUÝ THAO 


Tổ chúc bản thủo và chỉu trách nhiệm nói dụng : 
Phó Tổng biên tập NGÔ ÁNH TUYẾT 
Giám đốc Nhà xuát bán Giáo dục tại TP. Hà Nội NGUYÊN MINH KHANG 


Biến tập nội dụng : 

PHÙNG THỊ PHƯƠNG LIÊN 

Thiết kê sách và vẽ hình : 

TẠ THANH TUNG - VÙ HOÀNG DŨNG 

Trình bay bia : 

TẠ THANH TỦNG 

Sửa bán mm : 

TRẢN LỆ KIỀU HOA 

Chế ban : 

CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀÊN THÔNG 


ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN VÀ HỆ THỐNG TUÂN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 
Mã số : 81922AO 


In 1.000 cuốn, khó 19x27cm, tại Công ty CP In Công Đoàn Việt Nam, 167 Tay Sơn, Đóng Đa, Ha Nội. 
Số in: 1631. Só xuát bản: 394-2010/CXB/17-568/6D. In xong và nộp lưu chiều tháng 1 năm 2011. 
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I5,99 

' Sao tớ phải ở 
› đây chứ? Bạn 

r 4 tuu Huynh đã 


thế cho tớ rối! Đừng có mà vênh váo, từ xưa các cụ 


đã biết là muối còn quỷ hơn vàng. 
= Z2- 2.58 1” CỊ 


3, & Tớ bậ : Fe Š cóc 
the vào làm ô vị Thôi cút đít! Ai cắn hiệu 
f1 mỏi ` l : ỗ 
ng cảm ứng của cậu! 


9% ~^~^“g: _ | N+ Vắng nhài 7. 

` ““ So: Đi tạo phức. Chẳng ai hiều nôi 
: .. bản chất phức tạp 

_ˆ_ : : ' : h ¿ £@ của anh ta. 


!8,96 Người ta luôn nói là (thể há 
ì ì 5 “Bền như sắt thép”! ú thẻ anh vững chắc 
4 Từ ngày tìm ra phương Z hơn cả siêu nhán, nhưng tôi 
›e ` pháp chuân độ biết thóp của anh rối I 
nangan, hắn mới hợm 
hinh làm sao Ï 


lò thăng hoa 
lông tớ kiện 
PAC đấy! 


Chuốn ngay đi thôi. Gã Thuỷ 

ngân lại xuất hiện với chiến 
n lên! Tên dịch tạo hỗn hồng của hắn. 
Iứ không 





NHÓM KIM LOẠY&ÑẶNG 


Os . @®đ 


cSVê-= _“NG “CF 


M vÐ 


Xin hãy ngưng ngay 
trò đùa ngu ngốc của 
các ngài lại! 


Tôi chán ngẫy Hẳn ta huênh hoang về khả năng 
những thí nghiêm chống lại mọi axit cho tới khi hắn rơi 
phóng xa vào nước cường thuỷ 


của các anh rồi! 


Mãy chủ em mới 
đến phải không? 
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